
`

Số

T T
Ngày

Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

1 Thứ Hai 

21/09/2026

08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bến Tre

-Trạm 110kV 

Bến Tre - KP 

1, Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 13h00 15h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV An Hiệp

-Trạm 110kV 

An Hiệp, ấp 

Thuận Điền, 

xã Phú Túc

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Mỏ Cày

-Trạm 110kV 

Mỏ Cày - ấp 

Tân Lộc, xã  

Mỏ Cày 

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng 

mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Thanh Tân

-Trạm 110kV 

Thanh Tân - 

ấp Chợ Xếp, 

xã Tân Thành 

Bình 

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 07h00 09h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

 Số:                       /KH-PCVL  Vĩnh Long, ngày        tháng 09 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 21 tháng 09 đến Chủ nhật ngày 27 tháng 09 năm 2026

1. Lưới 110KV

TỔNG CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

Đơn vị QLVH
Đơn vị công 

tác
Nội dung công tác 

Thời gian dự kiến công tác 

Phạm vi công tác 
Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn Ghi chú



2

6 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, 

vệ sinh công nghiệp trạm 110kV 

Cầu Kè.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

trạm 110kV Cầu Kè.

-Ấp Ô Tưng B, 

Xã Cầu Kè.

- Làm việc không cắt điện.

- Thử điện rò tại

các tủ điện trước

khi tiếp xúc.

-Kiểm tra 

định kỳ

7 18h30 19h45 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị 

trạm 110kV Long Đức.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

110kV Long Đức.

-Lô KT, KCN 

Long Đức, 

đường Nguyễn 

Tấn Liềng, 

Phường Long 

Đức. 

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ

8 18h30 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị 

trạm  110 kV Trà Vinh.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 

110kV Trà Vinh.

-Ấp 3, xã Châu 

Thành.

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ

9 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (05 

CN)

-Phát quang cây xanh dọc tuyến 

đường dây, gốc trụ.

-Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 

2 - 172 Cầu Kè từ trụ cổng ngăn 

176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến 

trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV 

Cầu Kè; đường dây 110kV 174 

Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 

đến trụ cổng ngăn 174 trạm 

110kV Cầu Kè 

-Xã Song Lộc, 

Tập Ngãi, Tân 

An, Tiểu Cần, 

Phong Thạnh, 

Cầu Kè

 Làm việc không cắt điện, thử 

điện rò trên cây xanh trước khi 

tiếp xúc

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

1 Thứ Ba 

22/09/2026

07h00 16h00

Thứ Sáu 

25/09/202

6

-XN Lưới điện 

cao thế

-Đội 

QLVHĐD 

(10CN)

-Tăng cường dây thoát sét trụ BTLT 

và tháp sắt từ trụ 57 đến trụ DN2 

đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 

174 Mỏ Cày 2

-Từ trụ 57 đến trụ DN2 đường 

dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 

Mỏ Cày 2

-Xã Tân Thành 

Bình, Mỏ Cày

-Cô lập điện đường dây 110kV 

171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2.

-Không mất điện phụ tải

-Lưu ý trụ DN2 là trụ có 2 

mạch, giữ khoảng cách an 

toàn với đường dây đang 

mang điện.

-SCTX

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giao Long

-Trạm 110kV 

Giao long - ấp 

Long Hòa, xã 

Giao Long

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

20260911 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 21.09 DEN NGAY 27.09 (toan cong ty) (1).xlsx
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3 13h00 15h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Phú Thuận

-Trạm 110kV 

Phú Thuận, ấp 

Phú Long, xã 

Phú Thuận

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 08h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm 

tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh - 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

6 07h01 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (05 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày -Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 

2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh 

Long từ trụ cổng ngăn 171 trạm 

220kV Trà Vinh 2 đến trụ 

277/16; đường dây 110kV 172 

Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 

cổng ngăn 172 trạm 220kV Trà 

Vinh 2 đến trụ 284/01; 'Đường 

dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà 

Cú từ TĐN134 đến trụ cổng ngăn 

172 trạm 110kV Trà Cú 

-Xã Phường 

Nguyệt Hóa; 

xã Song Lộc, 

Cầu Kè, Phong 

Thạnh, Tân 

Hòa, Tiểu Cần, 

Hùng Hòa, 

Lưu Nghiệp 

Anh, Trà Cú

Làm việc không cắt điện -Kiểm tra 

định kỳ

7 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, 

vệ sinh công nghiệp trạm 110kV  

Cầu Ngang.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

trạm 110kV Cầu Ngang.

-Ấp La Bang, 

xã Hiệp Mỹ.

- Làm việc không cắt điện.

- Thử điện rò tại

các tủ điện trước

khi tiếp xúc.

-Kiểm tra 

định kỳ

20260911 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 21.09 DEN NGAY 27.09 (toan cong ty) (1).xlsx
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8 18h30 19h45 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị 

trạm 110kV Trà Cú.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ trạm 110kV Trà Cú.

-Ấp Xoài 

Xiêm, xã Trà 

Cú.

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ

1 Thứ Tư 

23/09/2026

20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Mỏ Cày

-Trạm 110kV 

Mỏ Cày - ấp 

Tân Lộc, xã 

Mỏ Cày 

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 09h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng 

mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giồng Trôm

-Trạm 110kV 

Giồng Trôm - 

ấp 1, xã Giồng 

Trôm

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 08h00 12h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (03CN)

-Tổ Thí 

nghiệm 

(03CN)

-Kiểm tra, thí nghiệm lại giàn tụ bù 

TBN401 trạm 110kV Bình Đại

-Tại giàn tụ bù TBN401 trạm 

110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Cô lập giàn tụ bù TBN401 trạm 

110kV Bình Đại

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 08h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-XN Lưới 

điện cao thế

-Cấu hình đường truyền Scada  N-1 

cho trạm 110kV Tam Bình

-Trạm 110kV Tam Bình -Trạm 110kV 

Tam Bình xã 

Hòa Hiệp

-Không cắt điện -Có thể 

gián đoạn 

Scada 

trạm 

110kV 

Tam 

Bình 10- 

15 phút

20260911 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 21.09 DEN NGAY 27.09 (toan cong ty) (1).xlsx
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6 08h00 16h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-XN Lưới 

điện cao thế

-Cấu hình đường truyền Scada  N-1 

cho trạm 110kV Tam Bình

-Trạm 110kV Phước Hòa -Trạm 110kV 

Phước Hòa xã 

Phú Quới

-Không cắt điện -Có thể 

gián đoạn 

Scada 

trạm 

110kV 

Phước 

Hòa 10- 

15 phút

7 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, 

vệ sinh công nghiệp 110kV Long 

Đức.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

110kV Long Đức.

-Lô KT, KCN 

Long Đức, 

đường Nguyễn 

Tấn Liềng, 

Phường Long 

Đức. 

- Làm việc không cắt điện.

- Thử điện rò tại

các tủ điện trước

khi tiếp xúc.

-Kiểm tra 

định kỳ

8 18h30 19h45 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm, thiết bị 

trạm 110kV Dân Thành.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, trạm trạm 110kV 

Dân Thành.

-Khóm Bào 

Sen, phường 

Duyên Hải.

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ

9 19h45 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị 

trạm110kV Duyên Trà.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ trạm 110kV Duyên 

Trà.

-Ấp Rọ Say, 

xã Ngũ Lạc.

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ

10 07h01 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế

(05 CN)

-Phát quang cây xanh dọc tuyến 

đường dây, gốc trụ.

-Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 

172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ 

cổng ngăn 172 trạm 110kV Trà 

Cú 

-Xã Cầu Kè, 

Phong Thạnh, 

Tân Hòa, Tiểu 

Cần, Hùng 

Hòa, Lưu 

Nghiệp Anh, 

Trà Cú

 Làm việc không cắt điện, thử 

điện rò trên cây xanh trước khi 

tiếp xúc

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

20260911 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 21.09 DEN NGAY 27.09 (toan cong ty) (1).xlsx
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1 Thứ Năm 

24/09/2026

18h00 20h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bến Tre

-Trạm 110kV 

Bến Tre - KP 

1, Phường Sơn 

Đông

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV An Hiệp

-Trạm 110kV 

An Hiệp, ấp 

Thuận Điền, 

xã Phú Túc

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 09h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Thanh Tân

-Trạm 110kV 

Thanh Tân - 

ấp Chợ Xếp, 

xã Tân Thành 

Bình

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng 

mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh - 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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6 18h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế

(05 CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày -Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 

 176 Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 

171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ 

cổng ngăn 176 trạm 110kV 

Duyên Trà; Đường dây 110kV 

172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ 

trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV 

Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 

trạm 110kV Duyên Trà; Đường 

dây 110kV 173 Ngủ Lạc - 171 

Trà Cú từ cổng ngăn 173 trạm 

220kV Ngũ Lạc đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; 

đường dây 172 NMĐG Hiệp 

Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 

(trụ 05 mạch) đến trụ cổng ngăn 

172 trạm 110kV Duyên Trà; 

Đường dây 110kV 174 Duyên 

Trà - 171 Dân Thành từ trụ đấu 

nối 34 đến trụ cổng ngăn 171 

trạm 110kV Dân Thành, đường 

dây 110kV 172 Dân Thành - 172 

NMĐG Hàn Quốc Trà Vinh từ 

trụ đấu nối 34 đến trụ cổng ngăn 

172 trạm 110kV Dân Thành đi 

chung trụ 

-Xã Trà Cú, 

Long Hiệp, 

Đôn Châu, 

Ngũ Lạc, 

phường Duyên 

Hải.

Làm việc không cắt điện, phải 

chuẩn bị đèn soi 

-Kiểm tra 

định kỳ

7 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, 

vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà 

Vinh.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, khu vực xung 

quanh hàng rào trạm 110kV Trà 

Vinh.          

-Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà 

làm việcXí nghiệp dịch vụ  Điện 

Lực Vĩnh Long. 

-Ấp 3, xã Châu 

Thành.

- Làm việc không cắt điện.

- Thử điện rò tại

các tủ điện trước

khi tiếp xúc.

-Kiểm tra 

định kỳ

8 18:30 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị 

trạm 110kV Cầu Kè.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 

110kV Cầu Kè.

-Ấp Ô Tưng B, 

Xã Cầu Kè.

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ
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1 Thứ Sáu 

25/09/2026

18h00 20h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giao Long

-Trạm 110kV 

Giao long - ấp 

Long Hòa, xã 

Giao Long

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động 

Bến Tre 

(02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định 

kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra 

bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Phú Thuận

-Trạm 110kV 

Phú Thuận, ấp 

Phú Long, xã 

Phú Thuận

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Chợ Lách

-Trạm 110kV 

Chợ Lách - ấp 

Nhơn Phú, xã 

Chợ Lách

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 

110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng 

mắt)

-Tại khu vực sân ngắt trạm 

110kV Giồng Trôm

-Trạm 110kV 

Giồng Trôm - 

xã Giồng Trôm

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

5 08h00 12h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (03CN)

-Phòng 

KHKT 

(02CN)

-Kiểm tra, xử lý, bịt kín khe hở đồng 

hồ SF6 tại MC 131 trạm 110kV 

Bình Đại

-Tại MC 131 tại trạm 110kV 

Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện khi 

thực hiện công tác

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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6 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế

(05 CN)

-Phát quang cây xanh dọc tuyến 

đường dây, gốc trụ.

-Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 

 176 Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 

171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ 

cổng ngăn 176 trạm 110kV 

Duyên Trà; Đường dây 110kV 

172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ 

trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV 

Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 

trạm 110kV Duyên Trà; Đường 

dây 110kV 173 Ngủ Lạc - 171 

Trà Cú từ cổng ngăn 173 trạm 

220kV Ngũ Lạc đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; 

đường dây 172 NMĐG Hiệp 

Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 

(trụ 05 mạch) đến trụ cổng ngăn 

172 trạm 110kV Duyên Trà 

-Xã Trà Cú, 

Long Hiệp, 

Đôn Châu, 

Ngũ Lạc.

 Làm việc không cắt điện, thử 

điện rò trên cây xanh trước khi 

tiếp xúc

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

7 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, 

vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà 

Cú.

- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

trạm 110kV Trà Cú.

-Ấp Xoài 

Xiêm, xã Trà 

Cú.

- Làm việc không cắt điện.

- Thử điện rò tại

các tủ điện trước

khi tiếp xúc.

-Kiểm tra 

định kỳ

8 18:30 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị 

trạm 110kV Cầu Ngang.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, trạm trạm 110kV 

Cầu Ngang.

-Ấp La Bang, 

xã Hiệp Mỹ.

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ
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9 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (05 

CN)

-Phát quang cây xanh dọc tuyến 

đường dây, gốc trụ.

-Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 

 176 Duyên Trà từ trụ cổng ngăn 

171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ 

cổng ngăn 176 trạm 110kV 

Duyên Trà; Đường dây 110kV 

172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ 

trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV 

Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 

trạm 110kV Duyên Trà; Đường 

dây 110kV 173 Ngủ Lạc - 171 

Trà Cú từ cổng ngăn 173 trạm 

220kV Ngũ Lạc đến trụ cổng 

ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; 

đường dây 172 NMĐG Hiệp 

Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 

(trụ 05 mạch) đến trụ cổng ngăn 

172 trạm 110kV Duyên Trà 

-Xã Trà Cú, 

Long Hiệp, 

Đôn Châu, 

Ngũ Lạc.

 Làm việc không cắt điện, thử 

điện rò trên cây xanh trước khi 

tiếp xúc

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

10 07h00 17h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (05 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, 

vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà 

Cú.

- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

trạm 110kV Trà Cú.

-Ấp Xoài 

Xiêm, xã Trà 

Cú.

- Làm việc không cắt điện.

- Thử điện rò tại

các tủ điện trước

khi tiếp xúc.

-Kiểm tra 

định kỳ

11 18:30 21h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế (05 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị 

trạm 110kV Cầu Ngang.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, trạm trạm 110kV 

Cầu Ngang.

-Ấp La Bang, 

xã Hiệp Mỹ.

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ

1 Thứ Bảy 

26/09/2026

07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 

175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm 

tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài 

sản NMĐG V1-3 Bến Tre)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 

177 trạm 110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê
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2 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 

175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm 

tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài 

sản NMĐG V1-3 Bến Tre)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 

177 trạm 110kV Ba Tri

-Trạm 110kV 

Ba Tri - ấp An 

Hòa, xã Ba Tri

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

3 07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 

172, 173, 174 trạm 110kV Bình 

Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết 

bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn 

Cầu và NMĐG Thanh Phong)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 

173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh- 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

4 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Mỏ 

Cày (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 

172, 173, 174 trạm 110kV Bình 

Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết 

bị thuộc tài sản NMĐG Tân Hoàn 

Cầu và NMĐG Thanh Phong)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 

173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh

-Trạm 110kV 

Bình Thạnh- 

ấp Thạnh Lại, 

xã Thạnh Phú

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

5 07h00 13h00 -Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày  thiết bị 

trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 

110kV Dân Thành.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, trạm trạm 110kV 

Dân Thành.

-Khóm Bào 

Sen, phường 

Duyên Hải.

- Làm việc không cắt điện, Phải 

sử dụng đèn soi.

-Kiểm tra 

định kỳ

6 13h00 17h00 -Xí nghiệp 

Lưới điện cao 

thế Vĩnh Long

-Xí nghiệp 

Lưới điện 

cao thế Vĩnh 

Long (02 

CN)

-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, 

vệ sinh công nghiệp trạm 110kV 

Duyên Trà.

-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, 

phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu 

vực xung quanh hàng rào trạm 

trạm 110kV Duyên Trà.

-Ấp Rọ Say xã 

Ngũ Lạc

- Làm việc không cắt điện.

- Thử điện rò tại

các tủ điện trước

khi tiếp xúc.

-Kiểm tra 

định kỳ

1 Chủ Nhật 

27/09/2026

07h00 10h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 

173, 175 trạm 110kV Bình Đại 

(kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc 

tài sản NMĐG Bình Đại)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 

175 trạm 110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê
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2 20h00 22h00 -XN Lưới điện 

cao thế

-Tổ thao tác 

lưu động Ba 

Tri (02CN)

-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 

173, 175 trạm 110kV Bình Đại 

(kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc 

tài sản NMĐG Bình Đại)

-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 

175 trạm 110kV Bình Đại

-Trạm 110kV 

Bình Đại - ấp 

Bình Thới 3, 

xã Bình Đại

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn với 

các thiết bị đang mang điện

-QLVH 

thuê

Ngày
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

1 Thứ Hai

21/09/2026

07h30 08h30 -Điện lực Bến 

Tre

-XNDV 

Vĩnh Long-

Đội Hotline 

(6CN)

-Gọt vỏ bọc dây trung thế tại trụ 

477BTre/25/42 (tầng dưới) NR Ấp 2 

Sơn Đông thuộc tuyến 478 Bến Tre 

(phục vụ khai thác tải NR Ấp 2 Sơn 

Đông từ trụ 478BTre/46/01 đến trụ 

478BTre/46/20 tuyến 478 Bến Tre 

nhận điện tuyến 477 Bến Tre)

-Tại trụ 477BTre/25/42 (tầng 

dưới) NR Ấp 2 Sơn Đông thuộc 

tuyến 478 Bến Tre 

-Phường Sơn 

Đông

-Khóa chế độ tự đóng lại MC 

tuyến 478 trạm 110kV Bến Tre 

-Xây 

dựng 

tuyến 

đường 

dây trung 

thế phục 

vụ cấp 

điện 

đường 

tỉnh 883 

(173) 

thành 

phố Bến 

Tre

Số 

TT Đơn vị QLVH
Đơn vị công 

tác
Nội dung công tác 

2. Lưới 22KV

Thời gian dự kiến công tác 

Phạm vi công tác 
Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn Ghi chú

20260911 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 21.09 DEN NGAY 27.09 (toan cong ty) (1).xlsx



13

2 08h45 09h45 -Điện lực Bến 

Tre

-XNDV 

Vĩnh Long-

Đội Hotline 

(6CN)

-Gọt vỏ bọc dây trung thế tại trụ 

477BTre/25/52 (tầng dưới) NR 

Sông Mã Trái thuộc tuyến 478 Bến 

Tre (phục vụ khai thác tải NR Sông 

Mã Trái từ trụ 478-480BTre/52 đến 

trụ 478BTre/52/20 thuộc tuyến 478 

Bến Tre nhận điện tuyến 477 Bến 

Tre)

-Tại trụ 477BTre/25/52 (tầng 

dưới) NR Sông Mã Trái thuộc 

tuyến 478 Bến Tre

-Phường Sơn 

Đông

-Khóa chế độ tự đóng lại MC 

tuyến 478 trạm 110kV Bến Tre 

-Xây 

dựng 

tuyến 

đường 

dây trung 

thế phục 

vụ cấp 

điện 

đường 

tỉnh 883 

(173) 

thành 

phố Bến 

Tre

3 10h00 11h00 -Điện lực Bến 

Tre

-XNDV 

Vĩnh Long-

Đội Hotline 

(6CN)

-Gọt vỏ bọc dây trung thế tại trụ 

477BTre/25/71 (tầng dưới) NR Ấp 

3B Sơn Đông tuyến 478 Bến Tre 

(phục vụ khai thác tải NR Ấp 3B 

Sơn Đông từ trụ 478BTre/79/01 đến 

trụ 478BTre/79/21 thuộc tuyến 478 

Bến Tre nhận điện tuyến 477 Bến 

Tre)

-Tại trụ 477BTre/25/71 (tầng 

dưới) NR Ấp 3B Sơn Đông thuộc 

tuyến 478 Bến Tre 

-Phường Sơn 

Đông

-Khóa chế độ tự đóng lại MC 

tuyến 478 trạm 110kV Bến Tre 

-Xây 

dựng 

tuyến 

đường 

dây trung 

thế phục 

vụ cấp 

điện 

đường 

tỉnh 883 

(173) 

thành 

phố Bến 

Tre

4 08h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(6CN)

-Thay dây hạ thế từ trụ HT24b-

HT14d thuộc trạm 50kVA trụ 

475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu 

Miễu

-Từ trụ HT24b-HT14d thuộc trạm 

50kVA trụ 475AH/97/36A/05 

NR 1 pha Cầu Miễu

-Ấp Phú 

Thuận xã Tiên 

Thủy

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

475AH/97/36A/05 NR 1 pha 

Cầu Miễu

-Giảm 

TTĐN
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5 07h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Công ty 

Huỳnh Lâm 

(8CN)

-Di dời lưới hạ thế từ trụ HT3c-

HT12c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ

480GL/56/32/12/01 NR Phú Thành 

Tây

-Từ trụ HT3c-HT12c thuộc trạm 

2x37,5kVA trụ 

480GL/56/32/12/01 NR Phú 

Thành Tây

-Ấp Phú 

Thành Tây xã 

Giao Long

-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA 

trụ 480GL/56/32/12/01 NR Phú 

Thành Tây

Mở lộ 

nông thôn

6 08h00 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao 

Long - Hữu Định

-Từ trụ 478GL/06-478GL/42 

tuyến Giao Long - Hữu Định

-Xã Giao Long -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

7 13h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao 

Long - Nguyễn Thị Định

-Từ trụ 476GL/03-476GL/42 

tuyến Giao Long - Nguyễn Thị 

Định

-Xã Giao Long -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

8 07h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế tuyến Tân 

Thành - Tân Thạch và các NR đấu 

vào

-Từ trụ 472BTre/75-472BTre/161 

tuyến Tân Thành - Tân Thạch và 

các NR đấu vào

-Xã Phú Túc -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

9 08h00 17h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

MTV XDĐ 

Mỏ Cày 

(10CN)

-Di dời trụ lưới hạ thế từ trụ 7a - 11a 

thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 

472TT/48/25/10/10/05 NR Ấp Hoà 

Thuận

-Từ trụ 7a - 11a thuộc lưới hạ thế 

trạm 50kVA trụ 

472TT/48/25/10/10/05 NR Ấp 

Hoà Thuận

- Ấp Hoà 

Phước - xã 

Tân Thành 

Bình

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

472TT/48/25/10/10/05 NR Ấp 

Hoà Thuận

-GPMB 

theo yêu 

cầu địa 

phương

10 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(06CN)

-Xử lý mối nối lèo tại trạm, trụ hạ 

thế 18/1, 18/2, 13a; xử lý mối nối 

dây trung hòa tại trụ hạ thế 03, 23; 

sửa trụ hạ thế nghiêng tại trụ 06, 25; 

dựng trụ BTLT 7,5m tại trụ hạ thế 

21a; luồn ống nhựa dẻo khoảng trụ 

hạ thế 17a-18a, 18-19, 19-20; cân 

pha và phát quang lưới hạ thế trạm 

2x50kVA trụ 475GTROM/72/49/18 

nhánh rẽ Kinh Giải Phóng Rẽ Phải

-Tại lưới hạ thế trạm 2x50kVA 

trụ 475GTROM/72/49/18 nhánh 

rẽ Kinh Giải Phóng Rẽ Phải

-Xã Châu Hòa -Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA 

trụ 475GTROM/72/49/18 nhánh 

rẽ Kinh Giải Phóng Rẽ Phải

-Giảm 

TTĐN
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11 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(03CN) 

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

471-476GTROM/48 đến trụ 471-

476GTROM/268 tuyến 471/476 

trạm 110kV Giồng Trôm và các 

nhánh rẽ đấu vào

-Từ trụ 471-476GTROM/48 đến 

trụ 471-476GTROM/268 tuyến 

471/476 trạm 110kV Giồng Trôm 

và các nhánh rẽ đấu vào

-Xã Giồng 

Trôm, Châu 

Hòa, Lương 

Hòa, Lương 

Phú

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

12 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(02CN) 

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

471GTROM/269 đến trụ 

471GTROM/300 tuyến 471 trạm 

110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ 

đấu vào

-Từ trụ 471GTROM/269 đến trụ 

471GTROM/300 tuyến 471 trạm 

110kV Giồng Trôm và các nhánh 

rẽ đấu vào

-Xã Lương Phú  -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

13 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 472BTri/168/01 đến trụ 

472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các 

nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 

472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và 

các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Xã Mỹ Chánh 

Hòa.

-Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố

14 07h30 11h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Thay khung sứ đỉnh, thay sứ đứng 

trụ 472BTri/168/29A/08, 

472BTri/168/29A/14, 

472BTri/168/29A/15, 16; Bảo trì, hạ 

điện áp trạm 472BTri/168/29A/22 

NR Rẫy Bến Thang.

-Từ trụ  472BTri/168/29A/08 đến 

trụ 472BTri/168/29A/22 NR Rẫy 

Bến Thang.

-Xã  Mỹ 

Chánh Hòa.

- Cắt LBFCO trụ 

472BTri/168/29A/01 NR Rẫy 

Bến Thang.

-SCTX, 

ngăn 

ngừa sự 

cố.

15 13h00 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Phát quang lưới hạ thế, sửa trụ hạ 

thế nghiêng trụ 08, 09, 13 thuộc 

trạm 37.5kVA trụ 472BTri/148/74 

tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.

-Lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 

472BTri/148/74 tuyến 472 trạm 

110kV Ba Tri.

-Xã Ba Tri. -Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 

472BTri/148/74 tuyến 472 trạm 

110kV Ba Tri.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.
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16 08h00 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Hưng Nhơn; NR 1P 

Hưng Nhơn

-Từ trụ 473BĐ/327/17 đến trụ 

473BĐ/327/28 NR 3P Hưng 

Nhơn; từ trụ 473BĐ/327/29 đến 

trụ 473BĐ/327/48 NR 1P Hưng 

Nhơn

-Xã Châu Hưng -Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - ha thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN.

17 13h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 1P Sân banh Long Hòa; 

NR 1P Cồn Cò; NR 1P Long Hòa

-Từ trụ 473BĐ/392/14/01 đến trụ 

473BĐ/392/14/18 NR 1P Sân 

banh Long Hòa; từ trụ 

473BĐ/392/25/08/01 đến trụ 

473BĐ/392/25/08/10 NR 1P Cồn 

Cò; từ trụ 473BĐ/407/01 đến trụ 

473BĐ/407/14 NR 1P Long Hòa

-Xã Châu Hưng -Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - ha thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN.

18 08h00 09h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 

473BĐ/166/21 NR 3P Lộc Thuận

-Trụ 473BĐ/166/21 NR 3P Lộc 

Thuận

-Ấp Lộc Thới 

xã Lộc Thuận

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

473BĐ/166/21 NR 3P Lộc 

Thuận

-Thí 

nghiệm 

CBM.

19 09h10 10h10 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 100kVA trụ 

473BĐ/166/25 NR 3P Lộc Thuận

-Trụ 473BĐ/166/25 NR 3P Lộc 

Thuận

-Ấp Lộc Thới 

xã Lộc Thuận

-Cắt CB+FCO trạm 100kVA trụ 

473BĐ/166/25 NR 3P Lộc 

Thuận

-Thí 

nghiệm 

CBM.
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20 10h20 11h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 2x37,5kVA trụ 

473BĐ/166/34/02 NR 3P Ấp 5 Lộc 

Thuận

-Trụ 473BĐ/166/34/02 NR 3P 

Ấp 5 Lộc Thuận

-Ấp Lộc 

Thành xã Lộc 

Thuận

-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA 

trụ 473BĐ/166/34/02 NR 3P Ấp 

5 Lộc Thuận

-Thí 

nghiệm 

CBM.

21 13h00 14h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 

471BĐ/78/04 NR 1P Cầu Cống Đá

-Trụ 471BĐ/78/04 NR 1P Cầu 

Cống Đá

-Ấp Cả Nhỏ xã 

Thạnh Trị

-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

471BĐ/78/04 NR 1P Cầu Cống 

Đá

-Thí 

nghiệm 

CBM.

22 14h10 15h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 2x25kVA trụ 

471BĐ/65/01 tuyến Bình Đại - An 

Hóa

-Trụ 471BĐ/65/01 tuyến Bình 

Đại - An Hóa

-Ấp Bình Tây 

xã Bình Đại

-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 

471BĐ/65/01+FCO trụ 471-

473BĐ/65 tuyến Bình Đại - An 

Hóa

-Thí 

nghiệm 

CBM.

23 15h10 16h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 25kVA trụ 471-

473BĐ/61 tuyến Bình Đại - An Hóa

-Trụ 471-473BĐ/61 tuyến Bình 

Đại - An Hóa

-Ấp Bình Tây 

xã Bình Đại

-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

471-473BĐ/61 tuyến Bình Đại - 

An Hóa

-Thí 

nghiệm 

CBM.
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24 16h10 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)+Tổ 

TN Xí 

nghiệp Lưới 

điện cao thế 

Vĩnh Long 

(02CN)

-Kiểm định định kỳ + SCBD theo 

CBM cấp độ 2 trạm 25kVA trụ 471-

473BĐ/35 tuyến Bình Đại - An Hóa

-Trụ 471-473BĐ/35 tuyến Bình 

Đại - An Hóa

-Ấp Bình Tây 

xã Bình Đại

-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

471-473BĐ/35 tuyến Bình Đại - 

An Hóa

-Thí 

nghiệm 

CBM.

25 08h30 10h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 

100kVA trụ 471BĐ/12/02 tuyến 

Bình Đại - An Hóa (Khách hàng 

NTCN Mai Văn Cường )

-Tại thùng điện kế trạm 100kVA 

trụ 471BĐ/12/02 tuyến Bình Đại - 

 An Hóa

-Ấp Bình Thới 

xã Bình Đại

-Cắt CB trạm 100kVA trụ 

471BĐ/12/02+3LBFCO trụ 

471BĐ/12/01 tuyến Bình Đại - 

An Hóa

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ.

26 10h20 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 

37,5kVA trụ 471BĐ/38/21/01 NR 

3P Ấp 1 Bình Trung (Khách hàng 

NTCN Trần Văn Hùng )

-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA 

trụ 471BĐ/38/21/01 NR 3P Ấp 1 

Bình Trung 

-Ấp Bình 

Trung xã 

Thạnh Trị

-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 

471BĐ/38/21/01+FCO trụ 

471BĐ/38/21 NR 3P Ấp 1 Bình 

Trung 

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ.

27 13h00 13h50 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 25kVA 

trụ 472BĐ/108/22/01 NR 3P Miễu 

Cây Răng (Khách hàng NTCN Đinh 

Văn Ấn)

-Tại thùng điện kế trạm 25kVA 

trụ 472BĐ/108/22/01 NR 3P 

Miễu Cây Răng

-Ấp Bình 

Thạnh 3 xã 

Thạnh Trị

-Cắt CB trạm 25kVA trụ 

472BĐ/108/22/01+FCO trụ 

472BĐ/108/22 NR 3P Miễu Cây 

Răng

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ.

28 14h00 14h50 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 

37,5kVA trụ 472BĐ/98B/05/01 NR 

3P Đình Đầu Trâu (Khách hàng 

NTCN Nguyễn Thanh Hóa)

-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA 

trụ 472BĐ/98B/05/01 NR 3P 

Đình Đầu Trâu

-Ấp Bình 

Thạnh 2 xã 

Thạnh Trị

-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

472BĐ/98B/05/01 NR 3P Đình 

Đầu Trâu 

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ.

29 15h00 15h50 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 

37,5kVA trụ 472BĐ/97/01 tuyến 

Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng 

NTCN Uông Văn Bon)

-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA 

trụ 472BĐ/97/01 tuyến Bình Đại - 

 Đập Ba Lai

-Ấp Bình 

Thạnh 2 xã 

Thạnh Trị

-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 

472BĐ/97/01+FCO trụ 

472BĐ/03/97 tuyến Bình Đại - 

Đập Ba Lai

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ.
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30 16h00 16h50 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA 

trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ 

Bình Phú 2 (Khách hàng NTCN Lê 

Nguyễn Phục Hưng)

-Tại thùng điện kế trạm 75kVA 

trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ 

Bình Phú 2

-Ấp Bình 

Thạnh 3 xã 

Thạnh Trị

-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 

472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ 

Bình Phú 2

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ.

31 14h00 17h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (05 

CN)

-Thay TI, vệ sinh, bảo trì thiết bị, 

HTĐĐ (PB09030086468) và TBA 

tại trụ 478MC/08/44A/34T/1T, 

478MC/08/44A/34T/4T, 

478MC/08/44A/34T/5T NR Vĩnh 

Hoà - Hội Thành (Cty Cocovina)

-Tại trụ 478MC/08/44A/34T/1T, 

478MC/08/44A/34T/4T, 

478MC/08/44A/34T/5T NR Vĩnh 

Hoà - Hội Thành

-Xã Mỏ Cày -Cắt Recloser trụ 

478MC/08/44A/34T/1T và 3DS 

trụ 478MC/08/44A/34T NR 

Vĩnh Hòa - Hội Thành

-Bảo trì 

TBA 

theo yêu 

cầu của 

khách 

hàng

32 08h30 11h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(06CN)

-Thay mới trụ nứt gốc kết hợp di dời 

trụ hạ thế 5a thuộc trạm 2x25kVA 

trụ 474CL/30B/52/06 nhánh rẽ Bình 

An

-Tại trụ hạ thế 5a thuộc trạm 

2x25kVA trụ 474CL/30B/52/06 

nhánh rẽ Bình An

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA 

trụ 474CL/30B/52/06 nhánh rẽ 

Bình An

-SCTX 

xử lý mất 

an toàn

33 13h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(06CN)

-Thay mới trụ hạ thế nứt gốc 2a 

thuộc trạm 25kVA trụ 

476CL/107/6T nhánh rẽ Long Quới

-Tại trụ hạ thế 2a thuộc trạm 

25kVA trụ 476CL/107/6T nhánh 

rẽ Long Quới

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

476CL/107/6T nhánh rẽ Long 

Quới

-SCTX 

xử lý mất 

an toàn

34 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(07CN)

-Thay mới thùng công tơ thuộc lưới 

hạ thế trạm 50kVA trụ 

474CL/45/22/07 nhánh rẽ Kinh Cũ

-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 

474CL/45/22/07 nhánh rẽ Kinh 

Cũ

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

474CL/45/22/07 nhánh rẽ Kinh 

Cũ

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026
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35 08h00 12h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Điện lực 

Cái Vồn 

(5CN)

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

và thay định kỳ hệ thống đo đếm 

gồm 03TU trung thế trạm Cơ sở 

Phan Thanh Tú trụ 475BM/160/1 

tuyến 475 Bình Minh.

- Tên khách hàng: HKD Phan Thanh 

Tú.

- Mã khách hàng: PB10040036362.

- Tại trụ 475BM/160/1 tuyến 475 

Bình Minh.

- Xã Song Phú - Cắt MCCB + 03FCO + Gỡ 03 

Hotline trạm Cơ sở Phan Thanh 

Tú trụ 475BM/160/1 tuyến 475 

Bình Minh. (Vị trí không đủ 

điều kiện thi công Hotline, Điện 

lực tự thao tác gỡ Hotline). 

- Thay 

định kỳ 

thiết bị 

hệ thống 

đo đếm

36 13h00 17h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Điện lực 

Cái Vồn 

(5CN)

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

và thay định kỳ hệ thống đo đếm 

gồm 03TU trung thế trạm Công ty 

Jisteel trụ 477BM/195A/3 tuyến 477 

Bình Minh.

- Tên khách hàng: Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu JISTEEL.

- Mã khách hàng: PB10040057670.

- Tại trụ 477BM/195A/3 tuyến 

477 Bình Minh

- Xã Song Phú - Cắt 3LBF nhánh rẽ Công ty 

Jisteel trụ 477BM/195A/1 tuyến 

477 Bình Minh.

- Thay 

định kỳ 

thiết bị 

hệ thống 

đo đếm

37 08h00 16h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Phát quang cây xanh trong và ngoài 

hành lang an toàn lưới điện trung thế

-Từ trụ 479PH/293 đến trụ 

479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa 

và các nhánh rẽ trên đoạn này; 

-Xã Long Hồ; 

phường Phước 

Hậu

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

38 08h00 11h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống 

đo đếm gián tiếp  trạm 400kVA 

NMXX Phong Phú 5-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Mã khách hàng: PB10060053317

-Tại trụ 479PH/186/1A-tuyến 

479 Phước Hòa.

-Ấp Phú An, 

xã Long Hồ.

-Cắt 3LBFCO NR XX Phong 

Phú 4 trụ 479PH/186-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Cắt MCCB + 3FCO trạm 

NMXX Phong Phú 5 trụ 

479PH/186/1A-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng.
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39 13h00 16h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống 

đo đếm gián tiếp trạm 650kVA 

NMXX Sông Hồ-tuyến 472 Vũng 

Liêm.

-Mã khách hàng: PB10060021384

-Tại trụ 472VLi/279/1A-  tuyến 

472 Vũng Liêm.

-Ấp Phước 

Lộc A, xã 

Bình Phước.

-Cắt 3LBFCO NR XX Sông Hồ 

trụ 472VLi/279/1 - tuyến 472 

Vũng Liêm.

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng.

40 08h00 10h30  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(03 CN) 

- Nâng thùng cầu dao trạm Phước 

Thượng 1A trụ 473CC/253/15/17 

tuyến 473 Cổ Chiên.

- Tại trụ 473CC/253/15/17 tuyến 

473 Cổ Chiên.

- Ấp Phước 

Thượng xã 

Bình Phước.

- Cắt CB + FCO trạm Phước 

Thượng 1A trụ 

473CC/253/15/17 tuyến 473 Cổ 

Chiên.

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

41 11h30 13h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(03 CN) 

- Căng dây pha trung thế bị chùng 

tại khoảng trụ 471CC/373/5 đến trụ 

471CC/373/6 tuyến 471 Cổ Chiên.

- Tại trụ 471CC/373/6 tuyến 471 

Cổ Chiên.

- Xã Tân Long 

Hội

- Cắt LBFCO Bà Nhiên trụ 

471CC/373/1 tuyến 471 Cổ 

Chiên.

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

42 13h00 14h30  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(03 CN) 

- Thay LA kiểm định, định kỳ trạm 

Chánh Hội 3 trụ 471CC/222/15  

tuyến 471 Cổ Chiên.

- Tại trụ 471CC/222/15  tuyến 

471 Cổ Chiên.

- Ấp Cái Bát 

xã Cái Nhum

- Cắt LBFCO Chánh Hội trụ 

471CC/222/1 tuyến 471 Cổ 

Chiên.

- Kiểm 

định, bảo 

trì thiết bị

43 15h00 17h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(03 CN) 

- Chỉnh trụ hạ thế số A5 + A10 bị 

nghiêng + phát quang đường dây hạ 

thế từ trụ A1 đến trụ A11 thuộc 

đường dây hạ thế trạm Thủy Thuận 

7 trụ 471CC/145/17 tuyến 471 Cổ 

Chiên.

- Tại trụ hạ thế A5 + A10  +  từ 

trụ A1 đến trụ A11 thuộc đường 

dây hạ thế trạm Thủy Thuận 7 trụ 

471CC/145/17 tuyến 471 Cổ 

Chiên.

- Xã Cái Nhum - Cắt CB + FCO trạm Thủy 

Thuận 7 trụ 471CC/145/17 

tuyến 471 Cổ Chiên.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố.

20260911 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 21.09 DEN NGAY 27.09 (toan cong ty) (1).xlsx



22

44 07h30 17h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên 

tuyến. 

- Dọc hành lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến 471,  và các 

nhánh rẽ trên tuyến.

- Xã Trung 

Thành, xã 

Trung Ngãi, xã 

Hiếu Phụng, 

xã Hiếu 

Thành, xã 

Trung Hiệp, xã 

Quới An

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

45 09h00 10h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Hồi Trinh 1A trụ L40/P123/45 

tuyến 480 Vũng Liêm.

- Tại trạm Hồi Trinh 1A trụ 

L40/P123/45 tuyến 480 Vũng 

Liêm.

- Ấp Hồi 

Trinh, xã Hòa 

Bình.

- Cắt CB+FCO trạm Hồi Trinh 

1A trụ L40/P123/45 tuyến 480 

Vũng Liêm.

- Thay 

HTĐĐ

46 10h30 11h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Hồi Thạnh B trụ L40/114 tuyến 

480 Vũng Liêm.

- Tại trạm Hồi Thạnh B trụ 

L40/114 tuyến 480 Vũng Liêm.

- Ấp Hồi 

Thạnh, xã Hòa 

Bình.

- Cắt CB+FCO trạm Hồi Thạnh 

B trụ L40/114 tuyến 480 Vũng 

Liêm.

- Thay 

HTĐĐ

47 13h00 14h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Hồi Xuân 1A trụ L40/T123/7 

tuyến 480 Vũng Liêm.

- Tại trạm Hồi Xuân 1A trụ 

L40/T123/7 tuyến 480 Vũng 

Liêm.

- Ấp Hồi 

Xuân, xã Hòa 

Bình.

- Cắt CB+FCO trạm Hồi Xuân 

1A trụ L40/T123/7 tuyến 480 

Vũng Liêm.

- Thay 

HTĐĐ

48 14h30 15h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Hồi Phước 1 trụ 

L40/P140/T6/P1/6 tuyến 480 Vũng 

Liêm.

- Tại trạm Hồi Phước 1 trụ 

L40/P140/T6/P1/6 tuyến 480 

Vũng Liêm.

- Ấp Hồi 

Phước, xã Hòa 

Bình.

- Cắt CB+FCO trạm Hồi Phước 

1 trụ L40/P140/T6/P1/6 tuyến 

480 Vũng Liêm.

- Thay 

HTĐĐ

49 07h30 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Điện lực 

Tân Quới 

(4CN)

- Phát quang trục chính và các 

nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới 

- Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 

471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới

- Khu vực 

Điện lực Tân 

Quới quản lý.

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố
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50 07h00 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Công ty 

TNHH 

TMSX XD 

Mai Nguyễn  

(08CN)

- Cấy mới TBA 1P Tân Đông 2B 

công suất 1x37,5kVA  (Công trình 

ĐTXD năm 2026)

- Tại trụ 475TQ/83/8/6T.A tuyến 

475 Tân Quới

- Ấp Tân 

Đông, xã Tân 

Quới.

- Cắt LBFCO Tân Đông 2 trụ 

475TQ/83/8/1T tuyến 475 Tân 

Quới;

- Công 

trình 

ĐTXD 

năm 2026

51 08h00 16h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Phát quang cây xanh trong hành 

lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở 

dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, 

điện kế 

-Nhánh 12,7kV Kênh đường trâu 

từ trụ 472TV/41 đến trụ 

472TV/P41/10

-Xã Châu 

Thành

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

52 08h00 10h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(04 CN)

-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS1 

Đầu Giồng

-Tại số 474TV/84 đường dây 

22kV tuyến 474TV

-Xã Châu 

Thành

-Off chức năng tự đóng lại 

Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 

474TV/22 (tuyến đường dây 

đang nhận điện từ MC

474TV).

-Cắt LBS Đầu Giồng tại trụ 

474TV/85.

-Cắt 03 DS1 Đầu Giồng  tại trụ 

474TV/84.

-Đóng đẳng áp 475&476TV

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

53 10h00 12h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(04 CN)

-Tăng cường đầu cos thiết bị DS2 

Đầu Giồng

-Tại số 474TV/86 đường dây 

22kV tuyến 474TV.

-Xã Châu 

Thành

-Off chức năng tự đóng lại 

Recloser Đoàn Công Chánh tại 

trụ 476TV/08 (tuyến đường dây 

đang nhận điện từ MC 475TV).

-Cắt LBS Đầu Giồng tại trụ 

474TV/85.

-Cắt 03 DS2 Đầu Giồng tại trụ 

474TV/86.

-Đóng đẳng áp 475&476TV

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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54 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

-Phát quang hành lang lưới điện 

trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp 

thùng CD + ĐK và phát quang 

thông thoáng gốc trụ

-Từ trụ 475-478DT-8/P108/11 

đến trụ 478-475DT-

8/P109/P11/30, nhánh Tà Rom 

Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà 

-Xã Đôn Châu -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

55 08h00 17h00 -Điện lực 

Duyên Hải  

-Điện lực 

Duyên Hải 

(3 CN)

-Phát quang cây xanh trung hạ áp, 

gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK

-Từ trụ 473-476DT/(47-115) kể 

các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 473 

Duyên Trà

-Xã Long Hữu -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

56 08h00 11h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Công ty 

TNHH MTV 

TV& XD 

Hào Quang 

Phát 

(05 CN)

- Dựng bổ sung trụ BTLT 8,5m chèn 

từ trạm đến b1

 - Từ trụ trạm đến trụ b1 trạm 

Giồng Nâu,  tuyến 473 Duyên Trà

-Ấp 15 xã 

Long Hữu

- Cắt CB + 3 FCO trạm Giồng 

Nâu trụ 473-476DT-3/T95/04

-ĐTXD

57 07h30 17h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang 

(05 CN)

-Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

-Từ trụ 479,478-476,477-

475CN/01 đến trụ 478CN/241 

tuyến 478CN, kể cả các nhánh rẽ, 

trạm biến áp và lưới hạ áp thuộc 

đoạn này

-Xã Hiệp Mỹ -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

58 07h00 17h00 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú 

(02CN)

- Phát quang cây xanh lưới trung áp. -Nhánh trung áp 22kV An Quảng 

Hữu khoảng trụ 473TR/(61-131). 

-Xã Tập Sơn. -Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố
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59 07h00 17h00  -Điện lực Tiểu 

Cần+Trà Cú

-Công ty 

TNHH Xây 

Lắp 19/5 ( 

15CN)

- Thay dây trần thành dây bọc 

khoảng trụ 131-132, tăng cường

mối nối khoảng trụ 132-133.

-Dựng trụ chen BTLT12m: 01 trụ.

-Hoàn chỉnh trạm Leng 6 và Leng 8.

-Sang khách hànglưới hạ áp 3p4d 

chiều dài: 3,394 km.

-Di dời MĐĐ Hùng Hòa- An Quảng 

Hữu từ trụ 160 sang 161A

Khi kết thúc, đăng ký tái lập điện. 

Lãnh đạo Điện lực báo cáo xác nhận 

Ca trực công tác không làm thay đổi 

thứ tự , đồng vị pha và báo cáo khối 

lượng công việc thực hiện đảm bảo 

bao nhiêu % nội dung đăng ký, 

trường hợp tồn tại báo cáo lý do và 

dự kiến số lần cắt điện và thời gian 

đăng ký KH thực hiện để hoàn thành 

công trình

- Tại khoảng trụ 473TR/(131-

161A) và lưới hạ áp Leng 6.

-Xã Tập Sơn. - Cắt Recloser Hùng Hòa -An 

Quãng Hữu trụ 

473TR/162(473TR);

- Cắt 3DS2 Hùng Hòa -An 

Quãng Hữu trụ 

473TR/163(473TR)

- Cắt Recloser An Quãng Hữu 

trụ 473TR/66.

- Cắt 3DS An Quãng Hữu trụ 

473TR/67.

- Cắt LBS Ấp Phố trụ 

473TR/T131/50A.

- Cắt 3DS2 Ấp Phố trụ 

473TR/T131/51.

- Đóng đẳng áp 477TR sang đến 

LBS Ấp Phố

- Đóng gián đoạn điện 476TV 

đến Recloser An Quảng Hữu (từ 

06h00-07h00 và 17h00-18h00)

-ĐTXD
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60 07h00 17h00  -Điện lực Tiểu 

Cần+Trà Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 08 

CN)

- Xử lý lèo tiếp xúc đầu coss thiết bị: 

LBFCO Thốt Nốt, Đôn Chụm 1.

- Tuyến 473TR trụ 473TR/(96, 

108).

-Xã Tập Sơn. - Cắt Recloser Hùng Hòa -An 

Quãng Hữu trụ 

473TR/162(473TR);

- Cắt 3DS2 Hùng Hòa -An 

Quãng Hữu trụ 

473TR/163(473TR)

- Cắt Recloser An Quãng Hữu 

trụ 473TR/66.

- Cắt 3DS An Quãng Hữu trụ 

473TR/67.

- Cắt LBS Ấp Phố trụ 

473TR/T131/50A.

- Cắt 3DS2 Ấp Phố trụ 

473TR/T131/51.

- Đóng đẳng áp 477TR sang đến 

LBS Ấp Phố

- Đóng gián đoạn điện 476TV 

đến Recloser An Quảng Hữu (từ 

06h00-07h00 và 17h00-18h00)

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.
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61 07h00 17h00  -Điện lực Tiểu 

Cần+Trà Cú

-Điện lực 

Trà Cú 

(04CN)

-Xử lý lèo tiếp xúc đầu coss thiết bị: 

Recloser+ 3DS An Quảng Hữu.

- Tuyến 473TR trụ 473TR/(66, 

67).

-Xã Tập Sơn. - Cắt Recloser Hùng Hòa -An 

Quãng Hữu trụ 

473TR/162(473TR);

- Cắt 3DS2 Hùng Hòa -An 

Quãng Hữu trụ 

473TR/163(473TR)

- Cắt Recloser An Quảng Hữu 

trụ 473TR/66.

- Cắt 3DS 473TR trụ 471-

473TR/04.

- Cắt LBS NT 473TR-471TR trụ 

471-473TR/64.

- Cắt 3DS2 NT 473TR-471TR 

trụ 471-473TR/65.

- Cắt LBS Ấp Phố trụ 

473TR/T131/50A.

- Cắt 3DS2 Ấp Phố trụ 

473TR/T131/51.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

62 09h00 10h00 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú 

(02CN)

-Điều chỉnh điện áp MBA(cao 

xuống thấp).

-Tại trạm biến áp Đôn Chụm 3 trụ 

473TR/136.

Xã Tập Sơn. -Cắt CB+FCO trạm biến áp Đôn 

Chụm 3 trụ 473TR/136.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

63 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-

473TR/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 473 Trà Cú

-Xã Hùng Hòa -Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây trung, hạ áp đang mang điện

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

64 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối 

nguồn đường dây trung, hạ thế và 

dòng phát tụ bù hạ thế ngày

-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 

478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè

-Xã Tiểu Cần, 

Tân Hòa

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn thiết 

bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, 

khoảng cách giữa các dây pha 

trung thế

-Ngăn 

ngùa sự 

cố
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65 07h00 22h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm 

đường dây trung, hạ thế, trạm biến 

áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng 

nắp thùng cầu dao điện kế

-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 

478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè

-Xã Tiểu Cần, 

Tân Hòa

-Không cắt điện 

-Thử điện thùng công tơ, các kết 

cấu bằng kim loại không bị rò 

điện trước khi đóng cửa thùng

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

66 14h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm 

(PB1605T000599; RG Hùng Hòa - 

An Quãng Hữu)

-Tại trụ 473TR/161A thuộc tuyến 

473 Trà Cú

-Xã Hùng Hòa -Cắt Recloser Hùng Hòa -An 

Quãng Hữu trụ 473TR/162 

tuyến 473 Trà Cú

-Cắt 3DS1 Hùng Hòa -An 

Quãng Hữu trụ 473TR/161 

tuyến 473 Trà Cú

-Cắt 3DS2 Hùng Hòa -An 

Quãng Hữu trụ 473TR/163 

tuyến 473 Trà Cú

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

67 08h00 09h30 -Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long + 

XNDV Vĩnh 

Long (04CN)

-Thay điện kế định kỳ và kiểm định 

CBM trạm Cây Cách 6

-Từ sứ cao MBA trạm Cây Cách 

6 trở xuống đất tại trụ 

478TV/T263/19

-Xã Bình Phú -Cắt CB + FCO trạm Cây Cách 

6 tại trụ 478TV/T263/19

-Thay 

ĐK, thí 

nghiệm 

định kỳ

68 10h00 11h30 -Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long + 

XNDV Vĩnh 

Long (04CN)

-Thay điện kế định kỳ và kiểm định 

CBM trạm Bình Phú 2

-Từ sứ cao MBA trạm Bình Phú 2 

trở xuống đất tại trụ 478TV/234

-Xã Bình Phú -Cắt CB + FCO trạm Bình Phú 2 

tại trụ 478TV/234

-Thay 

ĐK, thí 

nghiệm 

định kỳ

69 13h00 14h30 -Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long + 

XNDV Vĩnh 

Long (04CN)

-Thay điện kế định kỳ và kiểm định 

CBM trạm Phú Hòa CL

-Từ sứ cao MBA trạm Phú Hòa 

CL trở xuống đất tại trụ 

478TV/186

-Xã Bình Phú -Cắt CB + FCO trạm Phú Hòa 

CL tại trụ 478TV/186

-Thay 

ĐK, thí 

nghiệm 

định kỳ
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70 15h00 16h30 -Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long + 

XNDV Vĩnh 

Long (04CN)

-Kiểm định CBM trạm XX Phạm 

Thị Hoàng

-Từ sứ cao MBA trạm XX Phạm 

Thị Hoàng trở xuống đất tại trụ 

478TV/187

-Xã Bình Phú -Cắt CB + 3FCO trạm XX Phạm 

Thị Hoàng tại trụ 478TV/187

-Thay 

ĐK, thí 

nghiệm 

định kỳ

71 14h30 16h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế trạm Phú Phong 2A 

(TI đến hạn 2031)

-Tại thùng CD+ĐK trạm Phú 

Phong 2A tại trụ 478TV/P228/52

-Xã Bình Phú -Cắt CB + FCO trạm Phú Phong 

2A tại trụ 478TV/P228/52

-Thay 

không đo 

xa

72 16h00 17h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế + TI trạm Cty Tbstyle -Tại thùng CD +ĐK trạm Cty 

Tbstyle tại trụ 475LD/P236/05

-Xã Bình Phú -Cắt LBFCO trạm Cty Tbstyle 

tại trụ  Cty Tbstyle tại trụ 

475LD/P236/01

-Thay 

không đo 

xa

73 08h00 17h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(02CN)

-Cân pha hạ áp các trạm Hương Lộ 

2A, Đại An 3, Kinh B4, Kinh A2

-Lưới hạ áp các trạm Hương Lộ 

2A, Đại An 3, Kinh B4, Kinh A2

-Xã Tân An -Không cắt điện -Bảo 

dưỡng

74 08h00 17h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(02CN)

-Cân pha hạ áp các trạm Kinh A4, 

Trà On 3, Giồng Bèn 1, Ấp Trung 3

-Lưới hạ áp các trạm  Kinh A4, 

Trà On 3, Giồng Bèn 1, Ấp Trung 

3

-Xã Tân An, 

Nhị Long

-Không cắt điện -Bảo 

dưỡng

75 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

-Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-

480CK/01 đến trụ 477CK/195 và 

các nhánh rẽ nối vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Tam Ngãi

-Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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76 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

-Công ty 

TNHH MTV 

Tư Vấn 

Thiết Kế 

Điện Hào 

Quang

(3CN)

-Căng dây đường dây trung áp 22kV 

và trạm biến áp 3 pha  trạm sạc V- 

Green Kinh Xáng (1x250kVA)

-Vị trí cách 2m từ lưới trung áp 

hướng xuống dưới đất theo 

phương thẳng đứng tại trụ 

478CK/70 trục chính tuyến 

478CK

-Ấp Kinh 

Xáng, xã 

Phong Thạnh

-'Không cắt điện -Phát 

triển phụ 

tải

1 Thứ Ba

22/09/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(01CN+02C

N Công ty 

Thanh Tâm)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ  474-

479BTre/130 đến trụ 474-

479BTre/160 tuyến 479 Bến Tre và 

các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ  474-

479BTre/130 đến trụ 474-

479BTre/160 tuyến 479 Bến Tre 

và các NR đấu vào

-Phường An 

Hội

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

479BTre/156/01 đến trụ 

479BTre/156/18 NR Sơn Phú và các 

NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ 

479BTre/156/01 đến trụ 

479BTre/156/18 NR Sơn Phú và 

các NR đấu vào

-Phường An 

Hội

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Cắt dừng dây lưới hạ thế từ trụ 474-

479BTre/180 đến trụ 1a thuộc lưới 

hạ thế trạm 37.5kVA Quốc Lộ 57C-

9 trụ 479BTre/180/01 tuyến 479 

Bến Tre. Kéo dây và đấu nối lưới hạ 

thế từ trụ 474-479BTre/185 đến trụ 

5a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA 

Quốc Lộ 57C-10 trụ 

479BTre/185/01 tuyến 479 Bến Tre.

-Lưới hạ thế từ trụ 474-

479BTre/180 đến trụ 1a thuộc 

lưới hạ thế trạm 37.5kVA Quốc 

Lộ 57C-9 trụ 479BTre/180/01 

tuyến 479 Bến Tre.

-Lưới hạ thế từ trụ 474-

479BTre/185 đến trụ 5a thuộc 

lưới hạ thế trạm 2x50kVA Quốc 

Lộ 57C-10 trụ 479BTre/185/01 

tuyến 479 Bến Tre

-Phường An 

Hội

-Cắt CB trạm 37.5kVA Quốc Lộ 

57C-9 trụ 479BTre/180/01 

tuyến 479 Bến Tre

-Cắt FCO trụ 474-479BTre/180 

tuyến 479 Bến Tre

-Cắt CB trạm 2x50kVA Quốc 

Lộ 57C-10 trụ 479BTre/185/01 

tuyến 479 Bến Tre

-Cắt FCO trụ 474-479BTre/185 

tuyến 479 Bến Tre

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

4 08h00 11h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Nâng thùng điện kế trạm và điện kế 

khách hàng tại trạm 25kVA trụ 

479AH/53/83 NR Thành Triệu - 

Phú Túc

-Trụ 479AH/53/83 NR Thành 

Triệu - Phú Túc

-Ấp Phú Hòa 

xã Phú Túc

-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 

479AH/53/83 NR Thành Triệu - 

Phú Túc

-Xử lý 

mất an 

toàn
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5 13h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(5CN)

-Thu hồi dây hạ thế từ trụ TT14-

HT2D, kéo dây hạ thế từ trụ HT2D-

HT13A, di dời điện kế và điện kế 

trong nhà từ trụ HT1D về trụ 

HT13A thuộc lưới hạ thế trạm 

160kVA trụ 480BTre/41/54/26/13 

NR ấp An Phú

-Từ trụ TT14-HT2D, từ trụ 

HT2D-HT13A, trụ HT1D thuộc 

lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 

480BTre/41/54/26/13 NR ấp An 

Phú

-Ấp An Thạnh 

xã Phú Túc

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 480BTre/41/54/26/13 NR ấp 

An Phú

-Xử lý 

mất an 

toàn

6 08h30 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Làm chằng, sửa trụ nghiêng, lắp 

kẹp dừng dây trụ HT2a, phát quang 

lưới hạ thế từ trụ HT1a-HT2a thuộc 

trạm 2x37,5kVA trụ 

475AH/97/55/31/18 NR 1 pha Hai 

Là - Tiên Phú 1

-Từ trụ HT1a-HT2a thuộc trạm 

2x37,5kVA trụ 

475AH/97/55/31/18 NR 1 pha 

Hai Là - Tiên Phú 1

-Ấp Tiên Phú 

1 xã Tân Phú

-Cắt CB+3FCO trạm 

2x37,5kVA trụ 

475AH/97/55/31/18 NR 1 pha 

Hai Là - Tiên Phú 1

-Xử lý 

mất an 

toàn

7 13h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR 1 pha 

Hai Là - Tiên Phú 1

-Từ trụ 475AH/97/55/31/01-

475AH/97/55/31/26 NR 1 pha 

Hai Là - Tiên Phú 1

-Xã Phú Túc -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

8 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR Tường 

Đa và các NR đấu vào

-Từ trụ 477AH/52/03/30-

477AH/52/03/37 NR Tường Đa 

và các NR đấu vào

-Xã Phú Túc -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

9 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(04CN)

-Phát quang cây ngoài hành lang 

lưới điện

-Tuyến Tân Thành Bình - Hoà 

Lộc từ trụ 472TT/01 đến trụ 

472TT/75 và NR đấu vào

-Xã Tân Thành 

Bình

-Không cắt điện

-Lưu ý khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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10 08h00 11h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(04CNKD)

-Thay TU, TI, bảo trì đo đếm trạm 

1250kVA trụ 480TT/02/06/01 tuyến 

Tân Thành Bình - Mỏ Cày  

(PB09090109965 - NLMTMN Bùi 

Văn Tiến)

-Tại trụ 480TT/02/06/01 tuyến 

Tân Thành Bình - Mỏ Cày  

-Ấp Thành 

Hoá 1 -xã Tân 

Thành Bình

-Cắt CB trạm 1250kVA trụ 

480TT/02/06/01 tuyến Tân 

Thành Bình - Mỏ Cày 

-Cắt 3LBFCO trạm 1250kVA 

tại trụ 480TT/02/06 tuyến Tân 

Thành Bình - Mỏ Cày 

-Thay TI, 

TU, bảo 

trì đo 

đếm định 

ký

11 13h30 16h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(03CNKD)

-Bảo trì đo đếm trạm 400kVA trụ 

480TT/02/46/11 NR Hoà Bình 

(PB09090085249001-Hộ KD Trần 

Hữu Phúc)

-Tại trụ 480TT/02/46/11 NR Hoà 

Bình                                         

-Ấp Hoà Lộc -

xã Tân Thành 

Bình

-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA 

trụ 480TT/02/46/11 NR Hoà 

Bình

-Bảo trì 

đo đếm 

định ký

12 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(05CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

475GTROM/12 đến trụ 

475GTROM/151 tuyến 475 trạm 

110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ 

đấu vào

-Từ trụ 475GTROM/12 đến trụ 

475GTROM/151 tuyến 475 trạm 

110kV Giồng Trôm và các nhánh 

rẽ đấu vào

-Xã Giồng 

Trôm, Châu 

Hòa

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

13 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

473GTROM/244/02 đến trụ 

473GTROM/244/68 nhánh rẽ Tân 

Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông và các 

nhánh rẽ đấu vào

-Từ trụ 473GTROM/244/02 đến 

trụ 473GTROM/244/68 nhánh rẽ 

Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú 

Đông và các nhánh rẽ đấu vào

-Xã Tân Hào -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

14 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

473GTROM/244/66/02 đến trụ 

473GTROM/244/66/72 nhánh rẽ 

Hưng Lễ và các nhánh rẽ đấu vào

-Từ trụ 473GTROM/244/66/02 

đến trụ 473GTROM/244/66/72 

nhánh rẽ Hưng Lễ và các nhánh 

rẽ đấu vào

-Xã Tân Hào, 

Hưng Nhượng

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN
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15 08h00 14h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

473GTROM/244/66/72/01 đến trụ 

473GTROM/244/66/72/38 nhánh rẽ 

ấp 10 Hưng Lễ

-Từ trụ 

473GTROM/244/66/72/01 đến 

trụ 473GTROM/244/66/72/38 

nhánh rẽ ấp 10 Hưng Lễ

-Xã  Hưng 

Nhượng

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

16 14h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(02CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

473GTROM/244/66/66A/01 đến trụ 

473GTROM/244/66/66A/24 nhánh 

rẽ ấp 8 Cống Cầu Sập 

-Từ trụ 

473GTROM/244/66/66A/01 đến 

trụ 473GTROM/244/66/66A/24 

nhánh rẽ ấp 8 Cống Cầu Sập 

-Xã  Hưng 

Nhượng

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

17 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 475BTri/17/18/30 đến trụ 

475BTri/17/18/97 NR Ba Tri- An 

Đức và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Từ trụ 475BTri/17/18/30 đến trụ 

475BTri/17/18/97 NR Ba Tri- An 

Đức và các nhánh rẽ nhỏ đấu vào.

-Xã Ba Tri. -Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố

18 08h00 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Thừa Đức; NR 3P Cồn 

Tàu

-Từ trụ 477BĐ/76/70 đến trụ 

477BĐ/76/85 NR 3P Thừa Đức; 

từ trụ 477BĐ/76/85/02/01/01 đến 

trụ 477BĐ/76/85/02/01/07 NR 

3P Cồn Tàu

-Xã Thới 

Thuận 

-Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - ha thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN.

19 13h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Miễu Bà Nhiên

-Từ trụ 474BĐ/67/01 đến trụ 

474BĐ/67/40 NR 3P Miễu Bà 

Nhiên

-Xã Thạnh 

Phước

-Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN.
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20 08h00 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Dựng trụ BTLT 12m trụ 

471BĐ/78B/40/1B/09/01 NR 1P 

Chợ Rạch Gừa

-Trụ 471BĐ/78B/40/1B/09/01 

NR 1P Chợ Rạch Gừa

-Ấp Rạch Gừa 

xã Thạnh Trị

-Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố

21 13h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Sửa trụ nghiêng trụ 

471BĐ/78B/40/1B/09 + làm chằng 

cách khoảng từ trụ 

471BĐ/78B/40/1B/09 đến trụ 

471BĐ/78B/40/1B/09/01 NR 1P 

Chợ Rạch Gừa

-Từ trụ 471BĐ/78B/40/1B/09 

đến trụ 471BĐ/78B/40/1B/09/01 

NR 1P Chợ Rạch Gừa

-Ấp Rạch Gừa 

xã Thạnh Trị

-Cắt FCO trụ 471BĐ/78B/40/1B 

NR 3P Bình Phú 1 (đầu NR 1P 

Chợ Rạch Gừa)

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

22 08h30 09h20 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế + điện kế định kỳ 

trạm 75kVA trụ 471BĐ/72/01 tuyến 

Bình Đại - An Hóa (Khách hàng 

NTCN Lê Văn Tươi)

-Tại thùng điện kế trạm 75kVA 

trụ 471BĐ/72/01 tuyến Bình Đại - 

 An Hóa

-Ấp Bình Tây 

xã Bình Đại

-Cắt CB trạm 75kVA trụ 

471BĐ/72/01+FCO trụ  471-

473BĐ/72 tuyến Bình Đại - An 

Hóa

-Thay TI 

hạ thế + 

điện kế 

định kỳ.

23 09h30 10h20 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế + điện kế định kỳ 

trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/73/01 

tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách 

hàng NTCN Nguyễn Thành Măng)

-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA 

trụ 471BĐ/73/01 tuyến Bình Đại - 

 An Hóa

-Ấp Bình Tây 

xã Bình Đại

-Cắt CB+LBFCO trạm 37,5kVA 

trụ 471BĐ/73/01 tuyến Bình Đại 

- An Hóa

-Thay TI 

hạ thế + 

điện kế 

định kỳ.

24 10h30 11h20 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 

37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/02 NR 

3P Rạch Gừa (Khách hàng NTTS 

Nguyễn Minh Long)

-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA 

trụ 471BĐ/78B/31/02 NR 3P 

Rạch Gừa

-Ấp Rạch Gừa 

xã Thạnh Trị

-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 

471BĐ/78B/31/02+LBFCO trụ 

471BĐ/78B/31/01 NR 3P Rạch 

Gừa

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ.

25 13h00 13h50 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 

37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/04/01 

NR 1P Đê Hậu (Khách hàng Cơ sở 

may mặc Ngọc Nhẫn)

-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA 

trụ 471BĐ/78B/31/04/01 NR 1P 

Đê Hậu

-Ấp Rạch Gừa 

xã Thạnh Trị

-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 

471BĐ/78B/31/04/01+FCO trụ 

471BĐ/78B/31/04 NR 1P Đê 

Hậu

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ.
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26 14h10 15h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 

37,5kVA trụ 471BĐ/133B/01 tuyến 

Bình Đại - An Hóa (Khách hàng 

NTCN Chung Kim Hoàng )

-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA 

trụ 471BĐ/133B/01 tuyến Bình 

Đại - An Hóa

-Ấp Tân Định 

xã Thạnh Trị

-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

471BĐ/133B/01 tuyến Bình Đại 

- An Hóa

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ.

27 15h10 16h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/29B/09 NR 3P 

Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Võ 

Thành Công 8)

-Tại thùng điện kế trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/29B/09 NR 3P 

Giồng Kiến

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

473BĐ/132/29B/09 NR 3P 

Giồng Kiến

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ.

28 16h10 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P 

NTCN Nguyễn Thành Công (Khách 

hàng NTCN Võ Thành Công  )

-Tại thùng điện kế trạm 50kVA 

trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P 

NTCN Nguyễn Thành Công

-Ấp Giồng 

Kiến xã Thạnh 

Trị

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

473BĐ/132/38B/12 NR 1P 

NTCN Nguyễn Thành Công

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ.

29 07h00 16h30 Điện lực Mỏ 

Cày

-HTX Xây 

lắp điện 

Minh Thành 

(25 CN)

-Thu hồi trụ trung thế (không sử 

dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng và 

xử lý tồn từ trụ 474-473MC/05 đến 

trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 

474/473 trạm 110kV Mỏ Cày

-Tại trụ 474-473MC/05 đến trụ 

474-473MC/34A lộ ra tuyến 

474/473 trạm 110kV Mỏ Cày

-Xã Mỏ Cày -Cắt MC 474, 473 + đưa MC 

474, 473 trạm 110kV Mỏ Cày 

và đưa ra khỏi vị trí vận hành

-Cắt 6DS tại trụ 474-473MC/06 

lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV 

Mỏ Cày

-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 

472MC/15/01 tuyến Vượt Sông 

Mỏ Cày

-Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 

tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mỏ 

Cày

-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 

472TT/75 tuyến Tân Thành 

Bình - Hòa Lộc

-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 

480TT/02/72 tuyến Tân Thành 

Bình - Mỏ Cày 

-SCTX
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30 08h00 09h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 

475MC/22/77 NR An Thạnh

-Tại trạm trụ 475MC/22/77 NR 

An Thạnh

-Xã Mỏ Cày -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA 

trụ 475MC/22/77 NR An Thạnh

-Thay 

điện kế, 

TI định 

kỳ

31 10h00 11h20 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 

475MC/22/120/43/38/1 NR Tân 

Điền - Tân Phong

-Tại trạm trụ 

475MC/22/120/43/38/1 NR Tân 

Điền - Tân Phong

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB trạm 25kVA trụ 

475MC/22/120/43/38/1 và FCO 

tại trụ 475MC/22/120/43/38 NR 

Tân Điền - Tân Phong

-Thay 

điện kế, 

TI định 

kỳ

32 13h20 14h40 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 

475MC/22/120/43/72/1 NR Tân 

Điền - Tân Phong

-Tại trạm trụ 

475MC/22/120/43/72/1 NR Tân 

Điền - Tân Phong

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB trạm 2x15kVA trụ 

475MC/22/120/43/72/1 và FCO 

tại trụ 475MC/22/120/43/72 NR 

Tân Điền - Tân Phong

-Thay 

điện kế, 

TI định 

kỳ

33 15h10 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 

475MC/22/120/43/25/15 NR Rạch 

Đồn - Lộ Giữa

-Tại trạm trụ 

475MC/22/120/43/25/15 NR 

Rạch Đồn - Lộ Giữa

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

475MC/22/120/43/25/15 NR 

Rạch Đồn - Lộ Giữa

-Thay 

điện kế, 

TI định 

kỳ

34 08h30 11h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Đội Hotline- 

 Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(06CN)

-Thay 3 sứ đỡ, chuyển dây pha từ 

đỉnh sứ xuống cổ sứ và buộc tia trụ 

471BTh/171/34 NR Hòa Lợi

-Thay xà cân thành xà lệch toàn 

phần trụ 471BTh/171/35 NR Hòa 

Lợi

-Tại các trụ 471BTh/171/34, trụ 

471BTh/171/35 NR Hòa Lợi

-Xã Quới Điền -Khóa chế độ tự đóng lại 

Recloser phân đoạn trụ 471-

473BTh/88 tuyến 471 Thạnh 

Phú - Hương Mỹ

- Cắt CB + 3FCO trạm 

3x37,5kVA trụ 471BTh/171/35 

NR Hòa Lợi

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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35 13h00 16h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Đội Hotline- 

 Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(06CN)

-Chuyển dây pha từ đỉnh sứ xuống 

cổ sứ và buộc tia trụ  

471BTh/171/38 NR Hòa Lợi

-Thay xà cân thành xà lệch toàn 

phần các   trụ 471BTh/171/36, trụ 

471BTh/171/37 NR Hòa Lợi

-Tại các trụ  471BTh/171/38, trụ 

471BTh/171/36, trụ 

471BTh/171/37 NR Hòa Lợi

-Xã Quới Điền -Khóa chế độ tự đóng lại 

Recloser phân đoạn trụ 471-

473BTh/88 tuyến 471 Thạnh 

Phú - Hương Mỹ

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

36 08h00 09h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

1000kVA Công Ty TNHH Minh 

Tường Phát CiTy trụ 

473BTh/45/21/07/01 NR Khu dân 

cư Thị trấn (Công Ty TNHH Minh 

Tường Phát CiTy; PB09050085485)

-Tại trụ 473BTh/45/21/07/01 NR 

Khu dân cư Thị trấn

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB trạm 1000kVA Công 

Ty TNHH Minh Tường Phát 

CiTy trụ 473BTh/45/21/07/01 

NR Khu dân cư Thị trấn

-Cắt 3LBFCO trụ 

473BTh/45/21/07 NR Khu dân 

cư Thị trấn

-Bảo trì 

HTĐĐ

37 10h00 11h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

560kVA HKD Tân Dân Lợi trụ 

478BTh/07/02 tuyến 478 Thạnh Phú 

- An Điền (HKD Tân Dân Lợi; 

PB09050091334)

-Tại trụ 478BTh/07/02 tuyến 478 

Thạnh Phú - An Điền

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB trạm 560kVA HKD 

Tân Dân Lợi trụ 478BTh/07/02 

tuyến 478 Thạnh Phú - An Điền

-Cắt 3LBFCO trụ 478BTh/07 

tuyến 478 Thạnh Phú - An Điền

-Bảo trì 

HTĐĐ

38 13h00 15h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

250kVA CSNT Nguyễn Thị Thanh 

Mai trụ 477BTh/21/01 tuyến 476 

(tuyến Thạnh Phú - An Nhơn) 

(CSNT Nguyễn Thị Thanh Mai; 

PB09050084590)

-Tại trụ 477BTh/21/01 tuyến 476 

(tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB trạm 250kVA CSNT 

Nguyễn Thị Thanh Mai trụ 

477BTh/21/01 tuyến 476 (tuyến 

Thạnh Phú - An Nhơn)

-Cắt 3LBFCO trạm 250KVA 

CSNT Nguyễn Thị Thanh Mai 

trụ 475- 477BTh/21 tuyến 476 

(tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)

-Cắt CB + 3FCO tram 3x50kVA 

tru 475-477BTh/22 tuyến 476 

(tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)

-Bảo trì 

HTĐĐ
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39 08h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(05CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang an toàn lưới điện cao áp

-Từ trụ 472VLg/128/1/12 đến trụ 

472VLg/128/1/52 tuyến 472 

Vĩnh Long

-Từ trụ 472VLg/128/1/44/01 đến 

trụ 472VLg/128/1/44/20 nhánh rẽ 

UBX An Bình

-Xã An Bình -Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

40 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(07CN)

-Thay mới thùng công tơ thuộc lưới 

hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 

476CL/29/39 nhánh rẽ Long Hiệp

-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 

476CL/29/39 nhánh rẽ Long Hiệp

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA 

trụ 476CL/29/39 nhánh rẽ Long 

Hiệp

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026

41 08h30 10h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 

cực 100A), kiểm định máy biến áp 

theo CBM tại trạm Phú Hưng 2B trụ 

475BM/222/12 tuyến 475 Bình 

Minh.

- Tại trụ 475BM/222/12 tuyến 

475 Bình Minh.

- Xã Song Phú - Cắt MCCB + FCO + Gỡ 

Hotline trạm Phú Hưng 2B trụ 

475BM/222/12 tuyến 475 Bình 

Minh. (đính kèm theo tờ trình số 

11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 

về việc chấp thuận cho gỡ 

Hotline thủ công) 

- Kiểm 

định thiết 

bị
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42 10h00 11h30 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 

cực 100A), kiểm định máy biến áp 

theo CBM tại trạm Phú Hưng 1A trụ 

475BM/222/2 tuyến 475 Bình Minh.

- Tại trụ 475BM/222/2 tuyến 475 

Bình Minh.

- Xã Song Phú - Cắt MCCB + FCO + Gỡ 

Hotline trạm Phú Hưng 1A trụ 

475BM/222/2 tuyến 475 Bình 

Minh. (đính kèm theo tờ trình số 

11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 

về việc chấp thuận cho gỡ 

Hotline thủ công) 

- Kiểm 

định thiết 

bị

43 13h00 14h30 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 

cực 100A), kiểm định máy biến áp 

theo CBM tại trạm Phú Hưng 1B trụ 

475BM/222/15 tuyến 475 Bình 

Minh.

- Tại trụ 475BM/222/15 tuyến 

475 Bình Minh.

- Xã Song Phú - Cắt MCCB + FCO + Gỡ 

Hotline trạm Phú Hưng 1B trụ 

475BM/222/15 tuyến 475 Bình 

Minh. (đính kèm theo tờ trình số 

11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 

về việc chấp thuận cho gỡ 

Hotline thủ công) 

- Kiểm 

định thiết 

bị

44 14h30 16h30 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 

cực 100A), kiểm định máy biến áp 

theo CBM tại trạm Phú Hưng 1C trụ 

475BM/222/24 tuyến 475 Bình 

Minh.

- Tại trụ 475BM/222/24 tuyến 

475 Bình Minh.

- Xã Song Phú - Cắt MCCB + FCO + Gỡ 

Hotline trạm Phú Hưng 1C trụ 

475BM/222/24 tuyến 475 Bình 

Minh. (đính kèm theo tờ trình số 

11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 

về việc chấp thuận cho gỡ 

Hotline thủ công) 

- Kiểm 

định thiết 

bị

45 08h00 15h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(06CN)

-Lắp mới TBA An Lương 6 50kVA, 

đưa vào vận hành + Sang lưới hạ thế 

trạm An Lương 2, An Lương 5 qua 

TBA An Lương 6 - tuyến 479 

Phước Hòa. 

-Tại trụ 479PH/241/27 - tuyến 

479 Phước Hòa.

- Từ trụ 479PH/241/27A đến trụ 

479PH/241/27A/1 - tuyến 479 

Phước Hòa.

- Từ trụ 479PH/241/27A/4 đến 

trụ HT7 - tuyến 479 Phước Hòa.

- Từ trụ HT10 đến trụ HT22 - 

tuyến 479 Phước Hòa.

-Ấp An Lương 

A, xã Long Hồ.

-Cắt LBFCO NR An Lương trụ  

479PH/241/4 - tuyến 479 Phước 

Hòa.

-Thực 

hiện theo 

Tờ Trình 

số 

806/TTr-

ĐLLH 

ngày 

29/7/2026
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46 08h00 11h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)+Đội 

Hotline-

XNDVĐL 

Vĩnh Long 

(05CN)

-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống 

đo đếm gián tiếp và thay công tơ 

định kỳ  trạm 400kVA HKD Thanh 

Long Thanh Tùng-tuyến 472 Vũng 

Liêm.

-Mã khách hàng: PB10060047918

-Tại trụ 472VLi/115-tuyến 472 

Vũng Liêm.

-ẤpThanh 

Phong, xã Tân 

Long Hội.

-Cắt 3LBFCO NR Thanh Long 

Thanh Tùng trụ 472VLi/115-

tuyến 472 Vũng Liêm.

-Gỡ 3 Hotline đầu nhánh rẽ 

Thanh Long Thanh Tùng trụ 

472VLi/115-tuyến 472 Vũng 

Liêm.

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng.

47 13h00 16h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)+Đội 

Hotline-

XNDVĐL 

Vĩnh Long 

(05CN)

-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống 

đo đếm gián tiếp  trạm 250kVA trạm 

Vinfast Long An-tuyến 472 Vũng 

Liêm.

-Mã khách hàng: PB10060052862

-Tại trụ 472VLi/336/1-tuyến 472 

Vũng Liêm.

-Ấp An Phú A, 

xã Long Hồ.

-Cắt 3LBFCO NR Vinfast Long 

An trụ 472VLi/336/1-tuyến 472 

Vũng Liêm.

-Gỡ 3 Hotline Vinfast Long An 

trụ 472VLi/336-tuyến 472 Vũng 

Liêm.

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng.

48 07h30 17h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Công ty 

TNHH Tư 

vấn & ứng 

dụng năng 

lượng 360 

(02 CN) 

- Kiểm định bảo trì trạm biến áp Nhà 

máy nước Mỹ An công suất 

3x15KVA trụ 476CC/86/2 tuyến 

476 Cổ Chiên, theo TT02.

-Tên KH: Trung Tâm Nước Sạch 

Nông Thôn                                  

- Mã khách hàng: 

PB10070035784001

 - Tại trụ 476CC/86/2 tuyến 476 

Cổ Chiên, theo TT02.

- Ấp Chợ xã 

Nhơn Phú

- Cắt 03 LBFCO NMN Mỹ An 

trụ 476CC/86/1 tuyến 476 Cổ 

Chiên.

- Kiểm 

định, bảo 

trì thiết bị

49 07h30 17h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

3x15kVA Nhà Máy Nước Mỹ An

-Tên KH: Trung Tâm Nước Sạch 

Nông Thôn                                  

- Mã khách hàng: 

PB10070035784001

- Tại trạm 3x15KVA Nhà Máy 

Nước Mỹ An trụ 476CC/86/2 

tuyến 476 Cổ Chiên.

- Ấp Chợ xã 

Nhơn Phú

- Cắt 03 LBFCO NMN Mỹ An 

trụ 476CC/86/1 tuyến 476 Cổ 

Chiên.

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ
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50 08h00 11h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- UBND xã 

Nhơn Phú 

cùng với 

đoàn thanh 

niên (5 

người)

- Phát quang hành lang lộ giới đảm 

bảo an toàn giao thông, không để 

cây xanh của người dân vi phạm 

hành lang an toàn lưới điện trong 

mùa mưa bảo. (Theo đề nghị cắt 

điện số: 283/ĐN-UBND xã Nhơn 

Phú ngày 04/9/2026).

- Công ty TNHH TM DV XD Điện 

Lộc Trường Phát đấu nối công trình 

XDM + Điện lực Cái Nhum kết hợp 

công tác.

- Vị trí phát quang đường tỉnh 

902 dọc theo đường nhựa  nhánh 

3 pha trung thế Cái Cạn đến ngã 

ba Chí Hiếu từ trụ 474CC/37/7 

đến trụ 474CC/37/30- tuyến 474 

Cổ Chiên 

 -Ấp Cái Cạn, 

ấp Phú Hòa xã 

Nhơn Phú

- Cắt 3LBFCO Cái Cạn tại trụ  

474CC/37/6 tuyến 474 Cổ Chiên

- Địa 

phương 

dề nghị 

cắt điện

51 08h00 11h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Công ty

 TNHH TM 

DV XD Điện 

Lộc Trường 

Phát (04 CN)

- Căng khoảng dây đồng bọc CXH 

25mm2  từ trụ 474CC/37/27 đến trụ 

474CC/37/27/1B đấu nối vào lưới 

hiện hữu tại trụ 474CC/37/27  -  

Nhánh rẽ 22kV Cái Cạn -  tuyến 474 

Cổ Chiên (Công trình XDM: Đường 

dây trung thế và TBA 320kVA cấp 

điện HKD Hồ Nhựt Trường)

- Từ trụ 474CC/37/27 đến trụ 

474CC/37/27/1B -  Nhánh rẽ 

22kV Cái Cạn -  tuyến 474 Cổ 

Chiên (Công trình XDM)

- Ấp Phú Hòa 

xã Nhơn Phú

- Cắt 3LBFCO Cái Cạn tại trụ  

474CC/37/6 tuyến 474 Cổ 

Chiên (Vị trí không đủ điều kiện 

thi công Hotline)

Phát triển 

khách 

hàng 

(đính 

kèm VB 

rà soát 

VTTB 

của PKT 

số 

2518/KT 

ngày 

27/8/2026

). 

52 08h00 11h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Công ty 

TNHH TM-

DV Song 

Văn (04 CN) 

- Kiểm định, định kỳ MBA và phụ 

kiện trạm 3x50kVA DNTN Tây Sơn 

trụ 474CC/37/30/11/1 tuyến 474 Cổ 

Chiên theo TT02.BCT.

- Tên KH: HKD CSSX TÂY SƠN.

- Mã khách hàng: PB10070036698

- Tại trạm 3x50kVA DNTN Tây 

Sơn trụ 474CC/37/30/11/1 tuyến 

474 Cổ Chiên.

- Ấp Phú Qưới 

xã Nhơn Phú

- Cắt 03 LBFCO Tây Sơn trụ 

474CC/37/30/11 tuyến 474 Cổ 

Chiên.

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị
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53 08h00 09h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA 

Cơ Sở Gạch Ngói Nam Sơn.

-Tên KH: Cơ Sở Gạch Ngói Nam 

Sơn.

- Mã khách hàng: 

PB10070008298001

- Tại trạm 25kVA Cơ Sở Gạch 

Ngói Nam Sơn trụ 

474CC/37/T12/1 tuyến 474 Cổ 

Chiên.

- Ấp Cái Tranh 

xã Nhơn Phú

- Cắt CB+FCO trạm Cơ Sở 

Gạch Ngói Nam Sơn trụ 

474CC/37/T12/1 tuyến 474 Cổ 

Chiên.

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

54 09h15 10h15  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(03 CN) 

- Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống 

đo đếm gián tiếp và thay công tơ 

định kỳ trạm 320kVA HKD Nguyễn 

Văn Thái.

-Tên KH: HKD Nguyễn Văn Thái

- Mã khách hàng: 

PB10070036537001

- Tại trụ 474CC/37/13/2A tuyến 

474 Cổ Chiên.

- Ấp Cái Tranh 

xã Nhơn Phú

- Cắt 3LBFCO HKD Nguyễn 

Văn Thái tại trụ 

474CC/37/13/1A - tuyến 474 Cổ 

Chiên

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

55 07h30 17h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(4CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên 

tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 

477 Mỏ Cày.

- Dọc hành lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến 471,  và các 

nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ 

Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày

- Xã Trung 

Thành, xã 

Trung Ngãi, xã 

Hiếu Phụng, 

xã Hiếu 

Thành, xã 

Trung Hiệp, xã 

Quới An, xã 

Quới Thiện.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

56 08h00 13h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Cty TNHH 

MTV XD 

Dương Tâm 

(4CN)

- Căng dây và đấu nối đường dây 

12,7kV cấp điện cho trạm HKD 

Nguyễn Văn Ba CS 25kVA

-Theo VB rà soát của PKT số 

2617/KT ngày 07/9/2026

- Tại trụ 473TB/T105/43 tuyến 

473 Tam Bình

- Ấp Ngô Tùng 

Châu, xã Tam 

Bình

- Cắt 3LBF Ông Đốc trụ 

473TB/105 tuyến 473 Tam Bình 

(vị trí không đủ điều kiện thi 

công hotline theo VB số 

2623/XNDVVL-HL ngày 

28/07/2026 của Xí nghiệp 

DVĐL Vĩnh Long).

- Phát 

triển 

khách 

hàng 

57 07h30 16h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- Phát quang cây xanh nhánh rẽ ấp 4 

Hòa Hiệp tuyến 479 Tam Bình

- Từ trụ 479TB/122 đến trụ 

479TB/P122/70 tuyến 479 Tam 

Bình

- Ấp 8, ấp 9, 

xã Hòa Hiệp

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố
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58 08h00 13h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- Thay công tơ định kỳ, kiểm tra hệ 

thống đo đếm trạm Công ty Phương 

Nam Đại Phát

- Tại trụ 472BM/T477/1 tuyến 

472 Bình Minh

- Ấp Ngô Tùng 

Châu, xã Tam 

Bình

- Cắt 3LBF Công ty Phương 

Nam Đại Phát trụ 472BM/477 

tuyến 472 Bình Minh

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

59 09h00 15h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- Thay công tơ định kỳ, kiểm tra hệ 

thống đo đếm trạm HKD Bùi Đình 

Dzu

- Tại trụ 471TB/P107/2 tuyến 

471 Tam Bình

- Ấp Lưu Văn 

Liệt, xã Tam 

Bình

- Cắt 3LBF HKD Bùi Đình Dzu 

trụ 471TB/P107/2 tuyến 471 

Tam Bình

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

60 11h00 16h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- Thay công tơ định kỳ đo đếm trạm 

Chùa Phước Hưng

- Tại trụ L48/T61/P30/1 tuyến 

478 Vũng Liêm

- Ấp 3, xã Hòa 

Hiệp

- Cắt CB+3FCO trạm Chùa 

Phước Hưng trụ L48/T61/P30/1 

tuyến 478 Vũng Liêm

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

61 06h30 18h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Phòng 

Kinh Tế - 

UBND xã 

Vĩnh Xuân + 

Điện lực Trà 

Ôn (4CN)

-  Phát quang cây xanh tuyến đường 

ấp Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh 

Hội, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 

1375/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 

07/09/2026.

- Từ trụ L45/P269/3 đến trụ 

L45/P269/80 tuyến 475 Trà Ôn.

- Ấp Giồng 

Gòn, Vĩnh 

Thuận, Vĩnh 

Hội, xã Vĩnh 

Xuân.

- Cắt LBF Giồng Gòn trụ 

L45/P269/2 tuyến 475 Trà Ôn.

- Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện.

62 06h30 18h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Công ty 

TNHH TM 

SX XD - 

Mai Nguyễn 

(50CN)

-  Dựng trụ đệm lưới trung thế và lắp 

xà, sứ, thu hồi trụ, từ trụ L45/P269/3 

đến trụ L45/P269/80 tuyến 475 Trà 

Ôn (Công trình ĐTXD năm 2026).

- Từ trụ L45/P269/3 đến trụ 

L45/P269/80 tuyến 475 Trà Ôn.

- Ấp Giồng 

Gòn, Vĩnh 

Thuận, Vĩnh 

Hội, xã Vĩnh 

Xuân.

- Cắt LBF Giồng Gòn trụ 

L45/P269/2 tuyến 475 Trà Ôn.

- ĐTXD 

2026.

63 06h30 18h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Giòng Gòn trụ L45/P269/15 

tuyến 475 Trà Ôn.

- Tại trạm Giòng Gòn trụ 

L45/P269/15 tuyến 475 Trà Ôn.

- Ấp Giồng 

Gòn, xã Vĩnh 

Xuân.

- Cắt LBF Giồng Gòn trụ 

L45/P269/2 tuyến 475 Trà Ôn.

- Thay 

HTĐĐ

64 06h30 18h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Giồng Gòn 2 trụ L45/P269/20 

tuyến 475 Trà Ôn.

- Tại trạm Giồng Gòn 2 

trụL45/P269/20 tuyến 475 Trà 

Ôn.

- Ấp Giồng 

Gòn, xã Vĩnh 

Xuân.

- Cắt LBF Giồng Gòn trụ 

L45/P269/2 tuyến 475 Trà Ôn.

- Thay 

HTĐĐ
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65 09h00 10h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Đìa Gừa 2 trụ L45/T274/20 

tuyến 475 Trà Ôn.

- Tại trạm Đìa Gừa 2 trụ 

L45/T274/20 tuyến 475 Trà Ôn.

- Ấp Cống Đá, 

xã Vĩnh Xuân.

- Cắt CB+FCO trạm Đìa Gừa 2 

trụ L45/T274/20 tuyến 475 Trà 

Ôn.

- Thay 

HTĐĐ

66 10h30 11h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(3CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Vĩnh Thạnh 3 trụ L45/284 

tuyến 475 Trà Ôn.

- Tại trạm Vĩnh Thạnh 3 trụ 

L45/284 tuyến 475 Trà Ôn.

- Ấp Vĩnh 

Thạnh, xã 

Vĩnh Xuân.

- Cắt CB+FCO trạm Vĩnh Thạnh 

3 trụ L45/284 tuyến 475 Trà Ôn.

- Thay 

HTĐĐ

67 07h30 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Điện lực 

Tân Quới 

(4CN)

- Phát quang trục chính và các 

nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới 

- Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 

471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới

- Khu vực 

Điện lực Tân 

Quới quản lý.

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

68 06h00 17h30 - Điện lực Tân 

Quới

-Điện lực 

Tân Quới 

(2CN)

-Chuyển nguồn từ tuyến 482 Sông 

Hậu qua tuyến 471 Tân Quới đến 

Rec Tân Phước.

'- Tại trụ 471TQ/91,  trụ 

471TQ/90 tuyến 471 Tân Quới. 

- Ấp Tân 

Phước, xã Tân 

Quới

- Cắt Rec Tân Phước trụ 

471TQ/91 tuyến 471 Tân Quới;

- Cắt DS Tân Phước trụ 

471TQ/90 tuyến 471 Tân Quới.

- Chuyển 

nguồn

69 06h00 17h30 - Điện lực Tân 

Quới

-Điện lực 

Tân Quới 

(2CN)

- Tại trụ 471TQ/248 tuyến 471 

Tân Quới.

- Ấp An Thới, 

xã Tân Lược

- Đóng Rec Cầu Xã Hời trụ 

471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới.

- Chuyển 

nguồn

70 06h30 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- UBND xã 

Tân Quới + 

Điện lực Tân 

Quới (4CN) 

- Phát quang cây xanh tuyến đường 

ấp Tân Thuận, Tân Phước, Tân Hòa, 

Tân Hiệp, xã Tân Quới, theo công 

văn số: 136/UBND-KT, ngày 

28/8/2026 của xã Tân Lược.

- Từ trụ 471TQ/40 đến trụ 

471TQ/90 tuyến 471 Tân Qưới.

 '- Xã Tân Quới - Cắt LBS Chòm Yên trụ 

471TQ/39 tuyến 479 Tân Quới;

- Cắt DS Chòm Yên -1 trụ 

471TQ/38 tuyến 471 Tân Quới;

-  Kiểm tra LBS Tân Quới trụ 

471TQ/41/6 tuyến 471 Tân 

Quới đang ở vị trí cắt;

- Cắt DS Tân Quới -1 trụ 

471TQ/41/5 tuyến 471Tân Quới.

- Cắt Rec Tân Phước trụ 

471TQ/91 + DS Tân Phước trụ 

471TQ/90 tuyến 471 Tân Quới .

- Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện
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71 06h30 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Công ty 

TNHH 

TMSX XD 

Mai Nguyễn  

(08CN)

- Căng dây đấu nối đường dây XDM 

từ 1 pha lên 3 pha thuộc nhánh rẽ 

Tân Hòa  tuyến 471 Tân Quới; 

(Công trình ĐTXD năm 2026).

-Từ trụ 471TQ/53 đến trụ 

471TQ/53/6 tuyến 471 Tân Quới.;

 '- Xã Tân Quới - Cắt LBS Chòm Yên trụ 

471TQ/39 tuyến 479 Tân Quới;

- Cắt DS Chòm Yên -1 trụ 

471TQ/38 tuyến 471 Tân Quới;

-  Kiểm tra LBS Tân Quới trụ 

471TQ/41/6 tuyến 471 Tân 

Quới đang ở vị trí cắt;

- Cắt DS Tân Quới -1 trụ 

471TQ/41/5 tuyến 471Tân Quới.

- Cắt Rec Tân Phước trụ 

471TQ/91 + DS Tân Phước trụ 

471TQ/90 tuyến 471 Tân Quới .

- Công 

trình 

ĐTXD

72 07h00 15h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh 

(4CN)

-Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện, gở dây leo và đóng nắp thùng 

CD+ĐK, tuyến 477LD

-Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến 

trụ 477-475LD/P107/92

-Phường Long 

Đức

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

73 08h00 13h00 -Điện lực Châu 

Thành +Điện 

lực Trà Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh (06 

CN)

Phát quang lưới trung, hạ thế (kết 

hợp cắt điện công tác)

-Từ trụ 476-

479LD/112/T28/P2/02 đến 476-

479LD/112/T28/P2/31  

-ấp Rạch Kinh 

Phường Hòa 

Thuận

-Cắt 03LBFCO Phân đoạn Xử 

Lý Nước TP tại trụ 476-

479LD/112/T28/P2/01.

-Cắt LBS Ngãi Lợi tại trụ 

472TV/T97/P13/T62/1A

-Cắt 3DS Ngãi Lợi tại trụ 

472TV/T97/P13/T62/01

-ĐTXD

74 08h00 16h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Phát quang cây xanh trong hành 

lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở 

dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, 

điện kế 

-Nhánh 12,7kV Chùa Mỏ Neo từ 

trụ 474TV/51 đến trụ 

474TV/T51/T9/P4/)22/51

-Xã Châu 

Thành

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

75 08h00 9h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Đại 

Thôn 5 tại trụ 472TV/72 tuyến 

472TV

-ấp Đa Hòa, xã 

Hưng Mỹ

-Cắt CB+FCO trạm Đại Thôn 5 

tại trụ 472TV/72.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng
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76 09h30 10h30 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Kênh 

Đường Trâu tại trụ 

472TV/P41/10 tuyến 472TV

-ấp Hương Phụ 

A, xã Châu 

Thành

-Cắt CB+FCO trạm Kênh 

Đường Trâu tại trụ 

472TV/P41/10.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng

77 11h00 12h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Hương 

Phụ A tại trụ 474TV/T51/T9/10 

tuyến 474TV

-ấp Hương Phụ 

A, xã Châu 

Thành

-Cắt CB+FCO trạm Hương Phụ 

A tại trụ 474TV/T51/T9/10.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng

78 13h30 14h30 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Thầy 

Phán 2 tại trụ 474TV/T105/10 

tuyến 474TV

-ấp Giồng Lức, 

xã Châu Thành

-Cắt CB+FCO trạm Thầy Phán 2 

tại trụ 474TV/T105/10.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng

79 15h00 16h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Thầy 

Phán 3 tại trụ 474TV/T105/28 

tuyến 474TV

-ấp Giồng Lức, 

xã Châu Thành

-Cắt CB+FCO trạm Thầy Phán 3 

tại trụ 474TV/T105/28.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng
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80 08h00 13h00 -Điện lực Châu 

Thành +Điện 

lực Trà Vinh

-Công ty 

TNHH Quốc 

Việc Vĩnh 

Long (10 

CN)

-Lắp mới HTĐĐ ranh giới  TI 150/5 

(02 cấp 300 và 150/5) và LBS + 06 

DS để kết vòng đảm bảo độ tin cậy 

cấp điện thuộc công trình nâng cấp, 

cải tạo, phát triển lưới điện khu vực 

Thành phố Trà Vinh năm 2026 

(3DS lắp trụ 82 và 85, LBS và 

HTĐĐ lắp trụ 83 và 84)

- Khi kết thúc công tác, trước khi 

đăng ký tái lập điện. Lãnh đạo Điện 

lực báo cáo đầy đủ nội dung về Ca 

trực điều độ đương ca: 

+ Bản vẽ sơ đồ đơn tuyến lãnh đạo 

Điện lực Trà Vinh, Châu Thành ký 

và ban hành (đính kèm hình chụp 

HTĐĐ ranh giới và LBS + 06 DS 

lắp mới)

+ Điện lực Châu Thành thực hiện đo 

đồng vị pha theo mẫu quy định tại 

3DS lắp mới trụ 

472TV/T97/P13/T62/82

+ Điện lực Trà Vinh+Châu Thành 

thực hiện đo tải thực tế để thay thế 

cỡ chì phù hợp cho 03LBFCO Phân 

đoạn Xử Lý Nước TP tại trụ 476-

479LD/112/T28/P2/01 đảm bảo 

đóng kết vòng 

-Tại trụ 472TV/T97/P13/T62/82 

đến trụ 472TV/T97/P13/T62/85

-ấp Rạch Kinh 

Phường Hòa 

Thuận

-Cắt 03LBFCO Phân đoạn Xử 

Lý Nước TP tại trụ 476-

479LD/112/T28/P2/01.

-Cắt LBS Ngãi Lợi tại trụ 

472TV/T97/P13/T62/1A

-Cắt 3DS Ngãi Lợi tại trụ 

472TV/T97/P13/T62/01

-ĐTXD

81 08h00 09h00 -Điện lực Châu 

Thành +Điện 

lực Trà Vinh

-Điện lực 

châu Thành 

(02 CN)

-Thay LA định kỳ -Tại trụ 

472TV/T97/P13/T62/P18/08

-ấp Rạch Kinh 

Phường Hòa 

Thuận

-Cắt 03LBFCO Phân đoạn Xử 

Lý Nước TP tại trụ 476-

479LD/112/T28/P2/01.

-Cắt LBS Ngãi Lợi tại trụ 

472TV/T97/P13/T62/1A

-Cắt DS Ngãi Lợi tại trụ 

472TV/T97/P13/T62/01

-SCTX
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82 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

-Phát quang hành lang lưới điện 

trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp 

thùng CD + ĐK và phát quang 

thông thoáng gốc trụ

-Từ trụ 475-478DT-

8/P108/P11/30 đến trụ 478-

475DT-8/P109/P11/68, nhánh Tà 

Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên 

Trà 

-Xã Đôn Châu -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

83 08h30 13h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(5CN)

-Thay 01 bộ chằng trung áp mụt sét, 

chỉnh trụ trung áp nghiêng 

477DT/P249/8/20, căng dây trung 

áp chùng từ trụ 477DT/P249/8/20 

đến trụ 477DT/P249/8/21, nhánh 

Cầu Vĩnh Khánh, tuyến 478 Dân 

Thành

-Từ trụ 477DT/P249/8/20 đến trụ 

477DT/P249/8/21, nhánh Cầu 

Vĩnh Khánh, tuyến 478 Dân 

Thành

-Xã Long 

Thành

- Cắt 3LBFCO Cầu Vĩnh Khánh 

trụ 477DT/P249/01 (478DTh)

-Khắc 

phục vận 

hành

84 06h30 18h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Công ty 

TNHH MTV 

TV& XD 

Hào Quang 

Phát 

(15 CN)

- Dựng trụ chèn, thay đà, dừng dây 

từ trụ 476DT/(153 -170) sang lưới 

hạ áp (dựng mới 2 vị trí trụ 

476DT/154,163A. Đã cắt điện bàn 

giao cho ĐVTC thực hiện công trình 

3 lần.

Khi kết thúc, đăng ký tái lập điện. 

Lãnh đạo Điện lực báo cáo xác nhận 

Ca trực công tác không làm thay đổi 

thứ tự , đồng vị pha và báo cáo khối 

lượng công việc thực hiện đảm bảo 

bao nhiêu % nội dung đăng ký, 

trường hợp tồn tại báo cáo lý do và 

dự kiến số lần cắt điện và thời gian 

đăng ký KH thực hiện để hoàn thành 

công trình

 - Từ trụ 476DT/(153 -170), trục 

chính tuyến 476 Duyên Trà

-Ấp 11 xã 

Long Hữu

- Cắt 3 DS Ấp 11 trụ 476DT/152

- Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 

476DT/173

- Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 

476DT/171A

Đóng đẳng áp 479CN đến LBS 

Hiệp Thạnh

06h30 thao tác MC 476DT để 

cắt 3DS Ấp 11

 -ĐTXD
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85 08h00 10h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(05 CN)

 - Thay TI và điện kế định kỳ trạm 

NT Lương Thanh Lắm; Bảo dưỡng 

lưới điện có cắt điện theo hợp đồng 

QLVH 

 -Từ trụ 

473DT/T153/T85/T26B/(01-04), 

473DT/T153/T85/T26B/04/01 

nhánh 22kV NT Lương Thanh 

Lắm, tuyến 473 Duyên Trà 

-Khóm Nhà 

Mát phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt 3LBFCO NT Lương 

Thanh Lắm trụ 

473DT/T153/T85/26B

-Thay thế 

HTĐĐ, 

VH thuê

86 10h15 11h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(02 CN)

 - Thay TI và điện kế định kỳ trạm   -Tại thùng CD + ĐK trạm NT 

Phạm Văn Một  trụ 

473DT/T153/P43/T33A/02, 

tuyến 473 Duyên Trà 

-Khóm Ba 

Động phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt LBFCO NT Phạm Văn 

Một trụ 

473DT/T153/P43/T33A/02

-Thay thế 

HTĐĐ

87 13h00 14h30 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(02 CN)

 - Thay điện kế mất kết nối đo xa 

trạm

 -Tại thùng CD + ĐK trạm Vàm 

Láng Nước 5 trụ 

476DT/226/P44A/08/14, tuyến 

476 Duyên Trà 

-Ấp Bào xã 

Long Hữu

- Cắt CB + 3FCO trạm Vàm 

Láng Nước 5 trụ 

476DT/226/P44A/08/14

-Thay thế 

HTĐĐ

88 10h00 11h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(03 CN)

 -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH 

 -Trụ 473DT/T153/T85/P21/01 

nhánh NT Lê Thị Gấm, tuyến 473 

Duyên Trà 

-Khóm Nhà 

Mát phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt 3LBFCO NT Lê Thị Gấm 

trụ  473DT/T153/T85/21

 -Bảo 

dưỡng 

VH thuê

89 13h00 14h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(02 CN)

 -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH 

 -Trụ 473DT/T153/T85/T16/01 

nhánh Phạm Văn Xa, tuyến 473 

Duyên Trà 

-Khóm Nhà 

Mát phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt CB trạm Phạm Văn Xa trụ 

473DT/T153/T85/T16/01

- Cắt FCO Phạm Văn Xa trụ 

473DT/T153/T85/16

 -Bảo 

dưỡng 

VH thuê
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90 14h00 15h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(02 CN)

 -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH 

 -Trụ 473DT/T153/T73/03 nhánh 

NT Võ Long Thuần, tuyến 473 

Duyên Trà 

-Khóm Nhà 

Mát phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt 3LBFCO NT Võ Long 

Thuần trụ  473DT/T153/T73/02

 -Bảo 

dưỡng 

VH thuê

91 15h00 17h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(02 CN)

 -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH 

 -Trụ 473DT/T153/P72/05 nhánh 

Đỗ Thanh Bình, tuyến 473 Duyên 

Trà 

-Khóm Nhà 

Mát phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt LBFCO Đỗ Thanh Bình 

trụ  473DT/T153/P72/01

 -Bảo 

dưỡng 

VH thuê

92 07h30 17h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang 

(05 CN)

-Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

-Từ trụ 471-472-473-474CN/01 

đến trụ 471-473CN/146 tuyến 

473CN, kể cả các nhánh rẽ, trạm 

biến áp và lưới hạ áp thuộc đoạn 

này

-Xã Nhị 

Trường

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

93 08h00 11h30 -Điện lực Trà 

Cú

-Công ty 

TNHH Xây 

Lắp 19/5 ( 

04CN)

- Lắp lại FCO, thay cáp phốt do bị 

ngắn trạm Giồng Giữa 3

- Tại trạm Giồng Giữa 3 trụ 

479TR/P216/140.

-Xã Đại An -Cắt LBS Mé Rạch B trụ 

479TR/P216/01.

-Cắt 3DS1 Mé Rạch B trụ 

479TR/216.

-Cắt LBS NT Mé Rạch B- Định 

An trụ 479TR/P216/T139/12.

-Cắt 3DS1 NT Mé Rạch B- 

Định An trụ 

479TR/P216/T139/11.

-ĐTXD

94 09h00 09h45 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 02 

CN)

-Điều chỉnh điện áp MBA(cao 

xuống thấp).

-Tại trạm biến áp Lữ Văn Sây trụ 

479TR/P216/P113/02.

-Xã Đại An -Cắt CB+FCO trạm biến áp Lữ 

Văn Sây trụ 

479TR/P216/P113/02.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.
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95 10h15 11h00 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 02 

CN)

-Điều chỉnh điện áp MBA(cao 

xuống thấp).

-Tại trạm biến áp Lâm Thị Sê trụ 

479TR/P216/P129/01.

-Xã Đại An -Cắt CB+FCO trạm biến áp Lâm 

Thị Sê trụ 479TR/P216/P129/01.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

96 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 

478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 478 Cầu Kè

-Xã Tiểu Cần, 

Tân Hòa

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây trung, hạ áp đang mang điện

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

97 07h00 22h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm 

đường dây trung, hạ thế, trạm biến 

áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng 

nắp thùng cầu dao điện kế

-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-

473TR/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 473 Trà Cú

-Xã Hùng Hòa -Không cắt điện 

-Thử điện thùng công tơ, các kết 

cấu bằng kim loại không bị rò 

điện trước khi đóng cửa thùng

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

98 08h00 15h30 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(5CN)

-Nâng công suất di dời TBA, thay hệ 

thống đo đếm trạm Ngãi Hưng 2 từ 

1x50kVA lên 1x100kVA và thu hồi 

MBA 50kVA hiện hữu 

-Từ trụ 476TV/T214/T82/29 đến 

trụ 476TV/T214/T82/30 nhánh 

trung áp 12,7kV Ngãi Hưng thuộc 

tuyến 476 Trà Vinh

-Xã Hùng Hòa -Cắt LBFCO Ngãi Hưng trụ 

476TV/T214/T72/15 nhánh 

trung áp 22kV Ngãi Chánh 4 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

-SCTX

99 08h00 09h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế trạm Kinh A3 -Tại thùng CD+ĐK trạm Kinh A3 

tại trụ 473CK/P168/93

-Xã Tân An -Cắt CB + 3FCO trạm Kinh A3 

tại trụ 473CK/P168/93

-Thay 

không đo 

xa

100 09h30 10h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế trạm Huỳnh Văn 

Ngoan

-Tại thùng CD+ĐK trạm Huỳnh 

Văn Ngoan tại trụ 

478TV/T158/P13/01

-Xã Bình Phú -Cắt CB + FCO trạm Huỳnh 

Văn Ngoan tại trụ 

478TV/T158/P13/01

-Thay 

không đo 

xa
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101 10h30 11h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế trạm Hương Lộ 7 -Tại thùng CD+ĐK trạm Hương 

Lộ 7 tại trụ 478TV/T158/09

-Xã Bình Phú -Cắt CB + FCO trạm Hương Lộ 

7 tại trụ 478TV/T158/09

-Thay 

không đo 

xa

102 13h00 14h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế trạm Rạch Cát 4A -Tại thùng CD+ĐK trạm Rạch 

Cát 4A tại trụ 

478TV/P228/P62/P30/28

-Xã Bình Phú -Cắt CB + FCO trạm Rạch Cát 

4A tại trụ 

478TV/P228/P62/P30/28

-Thay 

không đo 

xa

103 14h00 15h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế + TI trạm Tân Định 1 -Tại thùng CD+ĐK trạm Tân 

Định 1 tại trụ 

478TV/P228/P62/37

-Xã Bình Phú -Cắt CB + FCO trạm Tân Định 1 

tại trụ 478TV/P228/P62/37

-Thay 

định kỳ

104 16h00 17h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế trạm Lê Văn Trường 

(TI đến hạn năm 2031)

-Tại thùng CD+ĐK trạm Lê Văn 

Trường tại trụ 

478TV/P228/P62/T47/T54/01

-Xã Bình Phú -Cắt LBFCO trạm Lê Văn 

Trường tại trụ 

478TV/P228/P62/T47/54

-Thay 

không đo 

xa

105 08h00 17h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(04CN)

-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây 

trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng 

nắp thùng cầu dao điện kế.

-Nhánh 22kV Đại Đức và các 

nhánh rẽ

-Xã Nhị Long -Không cắt điện -Bảo 

dưỡng

106 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

 -Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-

480CK/01 đến trụ 477CK/195 và 

các nhánh rẽ nối vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Tam Ngãi

-'Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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107 08h00 11h00   -Điện lực Cầu 

Kè+Xí nghiệp 

Lưới điện Cao 

thế Vĩnh Long

 -Xí Nghiệp 

Dịch Vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(5CN)

-Ép 03 kẹp quay và đấu nối 03 kẹp 

hotline trạm biến áp 3 pha 

1x250kVA trạm sạc V- Green Kinh 

Xáng. Đã thực hiện rà soát VTTB 

đúng quy định theo văn bản số 

5492/PCVL-KT ngày 16/06/2026

-Tại trụ 478CK/70 trục chính 

tuyến 478CK

-Ấp Kinh 

Xáng, xã 

Phong Thạnh

 -Đường dây 22kV tuyến 478CK 

(thi công bằng phương pháp 

hotline)

 -Off Relay 79 tại tủ MC 

478 (tuyến đường dây 

đang nhận điện từ MC 

478CK)

-KH yêu 

cầu

1 Thứ Tư

23/09/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(01CN+02C

N Công ty 

Thanh Tâm)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ  474-

479BTre/140 đến trụ 474-

479BTre/178 tuyến 479 Bến Tre và 

các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ  474-

479BTre/140 đến trụ 474-

479BTre/178 tuyến 479 Bến Tre 

và các NR đấu vào

-Phường An 

Hội

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

479BTre/156/12/01 đến trụ 

479BTre/156/12/74 NR Bến Tranh 

và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ 

479BTre/156/12/01 đến trụ 

479BTre/156/12/74 NR Bến 

Tranh và các NR đấu vào

-Phường An 

Hội

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 08h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(8CN)

-Di dời MBA 50kVA trụ 

475AH/97/103A/38 về trụ 

475AH/97/103A/37 (mới), thu hồi 

lưới hạ thế từ trụ 

475AH/97/103A/37 (cũ)-

475AH/97/103A/38, kéo dây hạ thế 

từ trụ 475AH/97/103A/37 (mới)-

475AH/97/103A/38, từ trụ 

475AH/97/103A/37 (mới)-HT36a, 

dời kiện kế khách hàng từ trụ 

475AH/97/103A/37 (cũ) về trụ 

HT36a, thu hồi trụ 

475AH/97/103A/37 (cũ) thuộc trạm 

50kVA trụ 475AH/97/103A/38 NR 

Mỹ Phú - Phú Luông

-Trụ 475AH/97/103A/38, trụ 

475AH/97/103A/37 (mới), từ trụ 

475AH/97/103A/37 (cũ)-

475AH/97/103A/38, từ trụ 

475AH/97/103A/37 (mới)-

475AH/97/103A/38, từ trụ 

475AH/97/103A/37 (mới)-HT36a 

thuộc trạm 50kVA trụ 

475AH/97/103A/38 NR Mỹ Phú - 

 Phú Luông

-Ấp Mỹ Phú 

xã Tân Phú

-Cắt 3LBFCO trụ 

475AH/97/103A/23A NR Mỹ 

Phú - Phú Luông

-Cắt CB trạm 50kVA trụ 

475AH/97/103A/38 NR Mỹ Phú 

- Phú Luông

-Xử lý 

mất an 

toàn

4 08h00 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR Khánh 

Hội Đông Tây và các NR đấu vào

-Từ trụ 475AH/97/55/56/30/01-

475AH/97/55/56/30/32 NR 

Khánh Hội Đông Tây và các NR 

đấu vào

-Xã Tiên Thủy -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN
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5 13h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR ấp Tân 

Qui

-Từ trụ 475AH/97/103A/08/01-

475AH/97/103A/08/16 NR ấp 

Tân Qui

-Xã Tân Phú -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

6 08h00 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(06CN)

-Cắt lưới hạ thế trụ 6b đến trụ 

475CL/332/48/11P/04T thuộc lưới 

hạ thế trạm 37.5kVA 

475CL/332/48/11P/04T NR Cầu 

Thanh Trung

-Kéo dây hạ thế ABC 3x50 từ trụ 

475CL/332/48/11P/07T trạm 

160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T 

NR Cầu Thanh Trung đến trụ 6b đến 

trụ 475CL/332/48/11P/04T thuộc 

lưới hạ thế trạm 37.5kVA 

475CL/332/48/11P/04T NR Cầu 

Thanh Trung

-Chuyển lưới hạ thế từ trụ 6b đến trụ 

11b thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA 

475CL/332/48/11P/04T sang nhận 

điện trạm 160kVA trụ 

475CL/332/48/11P/07T NR Cầu 

Thanh

-Lưới hạ thế trụ 6b đến trụ 

475CL/332/48/11P/04T thuộc 

lưới hạ thế trạm 37.5kVA 

475CL/332/48/11P/04T NR Cầu 

Thanh Trung

-Từ trụ 475CL/332/48/11P/07T 

trạm 160kVA trụ 

475CL/332/48/11P/07T NR Cầu 

Thanh Trung đến trụ 6b đến trụ 

475CL/332/48/11P/04T thuộc 

lưới hạ thế trạm 37.5kVA 

475CL/332/48/11P/04T NR Cầu 

Thanh Trung

-Ấp Thanh 

Trung -xã 

Hưng Khánh 

Trung

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 475CL/332/48/11P/07T NR 

Cầu Thanh Trung

-Cắt CB+FCO  trạm 37.5kVA 

475CL/332/48/11P/04T NR Cầu 

Thanh Trung

-Xử lý 

non quá 

tải

7 08h00 09h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(03CN) + Tổ 

Thí Nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 

15kVA trụ 473GTROM/47 tuyến 

473 trạm 110kV Giồng Trôm

-Tại trạm 15kVA trụ 

473GTROM/47 tuyến 473 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Xã Giồng 

Trôm

-Cắt CB+FCO + tháo kẹp 

hotline trạm 15kVA trụ 

473GTROM/47 tuyến 473 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Bảo trì 

thí 

nghiệm 

định kỳ

8 09h30 10h30 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(03CN) + Tổ 

Thí Nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 

15kVA trụ 475GTROM/18/48 

nhánh rẽ Bình Lợi

-Tại trạm 15kVA trụ 

475GTROM/18/48 nhánh rẽ Bình 

Lợi

-Xã Giồng 

Trôm

-Cắt CB+FCO + tháo kẹp 

hotline trạm 15kVA trụ 

475GTROM/18/48 nhánh rẽ 

Bình Lợi

-Bảo trì 

thí 

nghiệm 

định kỳ
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9 11h00 12h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(03CN) + Tổ 

Thí Nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 

2x15kVA trụ 

473GTROM/175/06/16/03 nhánh rẽ 

ấp 4 Hưng Nhượng

-Tại trạm 2x15kVA trụ 

473GTROM/175/06/16/03 nhánh 

rẽ ấp 4 Hưng Nhượng

-Xã Hưng 

Nhượng

-Cắt CB+FCO + tháo kẹp 

hotline trạm 2x15kVA trụ 

473GTROM/175/06/16/03 

nhánh rẽ ấp 4 Hưng Nhượng

-Bảo trì 

thí 

nghiệm 

định kỳ

10 13h30 14h30 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(03CN) + Tổ 

Thí Nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 

25kVA trụ 07 nhánh rẽ Thuận Điền

-Tại trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ 

Thuận Điền

-Xã Lương Phú -Cắt CB+FCO + tháo kẹp 

hotline trạm 25kVA trụ 07 

nhánh rẽ Thuận Điền

-Bảo trì 

thí 

nghiệm 

định kỳ

11 15h00 16h30 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(03CN) + Tổ 

Thí Nghiệm 

(03CN)

-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 

25kVA trụ 73 nhánh rẽ Thuận Điền

-Tại trạm 25kVA trụ 73 nhánh rẽ 

Thuận Điền

-Xã Hưng 

Nhượng 

-Cắt CB+FCO + tháo kẹp 

hotline trạm 25kVA trụ 73 

nhánh rẽ Thuận Điền

-Bảo trì 

thí 

nghiệm 

định kỳ

12 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(05CN)

-Xử lý mối nối lèo tại trụ hạ thế 10a, 

ép lại mối nối dây pha tại khoảng trụ 

2a, 3a, 7a, 8a; cố định dây trung hòa 

tại trụ hạ thế 6a; đấu phân pha thùng 

điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 1a, 

3a, 7a, 8a; căng dây chùng từ trụ hạ 

thế 3a đến trụ 7a; sửa trụ hạ thế bị 

nghiêng 3a; tăng cường tiếp đất lặp 

lại tại trụ hạ thế 5a; cân pha và phát 

quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 

474GTROM/303 tuyến  474 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 

37,5kVA trụ 474GTROM/303 

tuyến  474 trạm 110kV Giồng 

Trôm

-Xã Phước 

Long 

-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

474GTROM/303 tuyến  474 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Giảm 

TTĐN
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13 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-

471BTri/165 tuyến 474, 471 trạm 

110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ 

đấu vào.

-Từ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 

474-471BTri/165 tuyến 474, 471 

trạm 110kV Ba Tri và các nhánh 

rẽ nhỏ đấu vào.

-Xã An Ngãi 

Trung.

-Không cắt điện. -Ngăn 

ngừa sự 

cố

14 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(06CN)

-Thay chằng, thay trụ hiện hữu bằng 

trụ BTLT12m trụ 

475BTri/161/48/08/06; Thu hồi 

LBFCO trụ 475BTri/161/48/08/08; 

Nâng cao dây trung hòa trụ 

475BTri/161/48/08/09 NR Lộ Nhơn 

Hưng.

-Lắp 1LBFCO trụ 

475BTri/161/48/08 NR Tân Hưng.

-Từ trụ  475BTri/161/48/08 NR 

Tân Hưng đến trụ 

475BTri/161/48/08/09 NR Lộ 

Nhơn Hưng.

-Xã  An Hiệp. -Cắt LBFCO trụ 

475BTri/161/48/08/08 NR Lộ 

Nhơn Hưng.

-Cắt CB+FCO trụ 

475BTri/161/48/08/04 NR Lộ 

Nhơn Hưng.

-Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 

475BTri/161/48/09/01 NR Tân 

Hưng.

-Cắt FCO trụ 

475BTri/161/48/09 NR Tân 

Hưng.

-Tháo kẹp hotline trụ 

475BTri/161/48/08 NR Tân 

Hưng.

-SCTX, 

ngăn 

ngừa sự 

cố.

15 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(05CN)

-Ép lại lèo hạ thế trụ 

475BTri/161/48/02, 

475BTri/161/48/09; Tăng cường 

tiếp đất trụ 475BTri/161/48/02, 

475BTri/161/48/12, 

475BTri/161/48/13/03; Thay chằng 

trụ 475BTri/161/48/13/03; Thay trụ 

BTV bằng trụ BTLT7,5m trụ 3/2 

trạm 2x37.5kVA trụ 

475BTri/161/48/09/01 NR Tân 

Hưng.

-Lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 

475BTri/161/48/09/01 NR Tân 

Hưng.

-Xã  An Hiệp. -Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 

475BTri/161/48/09/01 NR Tân 

Hưng.

-Cắt FCO trụ 

475BTri/161/48/09 NR Tân 

Hưng.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

16 13h00 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Ép lại mối nối hạ thế trụ 17; Tăng 

cường tiếp đất trụ 17/2, 17/5, 17/1/6; 

Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 

50kVA trụ 

475BTri/161/48/29/16/03 NR Kinh 

Mới 1.

-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 

475BTri/161/48/29/16/03 NR 

Kinh Mới 1.

-Xã  An Hiệp. -Cắt CB+FCO  trạm 50kVA trụ 

475BTri/161/48/29/16/03 NR 

Kinh Mới 1.

-SCTX, 

ngăn 

ngừa sự 

cố.
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17 07h30 12h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty 

TNHH MTV 

TV XD Hào 

Quang Phát 

(15CN)

-Di dời trụ hạ thế 02, 04, 06 thuộc 

trạm 37.5kVA trụ 

475BTri/161/01/96 NR An Qui.

-Lưới hạ thế  trạm 37.5kVA trụ  

475BTri/161/01/96 NR An Qui.

-Xã An Hiệp. -Cắt CB+FCO  trạm 37.5kVA 

trụ  475BTri/161/01/96 NR An 

Qui.

-Giải 

phóng 

mặt bằng, 

thi công 

đường 

giao 

thông.

18 13h00 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty 

TNHH MTV 

TV XD Hào 

Quang Phát 

(15CN)

-Di dời trụ hạ thế 02 thuộc trạm 

2x37.5kVA trụ 

475BTri/161/48/28/4 NR Sông Tân 

Khai.

-Lưới hạ thế  trạm 2x37.5kVA trụ 

475BTri/161/48/28/4 NR Sông 

Tân Khai.

-Xã An Hiệp. -Cắt CB+1FCO trạm 

2x37.5kVA trụ 

475BTri/161/48/28/4 NR Sông 

Tân Khai.

-Giải 

quyết 

dịch vụ 

khách 

hàng

19 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Giồng Cui 2

-Từ trụ 472BĐ/03/99/67B/01 đến 

trụ 472BĐ/03/99/67B/38 NR 3P 

Giồng Cui 2

-Xã Thạnh 

Phước

-Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN.

20 08h00 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)

-Thay 3 kẹp wire, hotline + Bảo trì 

3FCO, 3LA trạm 3x37,5kVA trụ 

472BĐ/03/60B/18/22 NR 3P Giồng 

Cui 1

-Trụ 472BĐ/03/60B/18/22 NR 

3P Giồng Cui 1

-Xã Thạnh 

Phước

-Cắt 3LBFCO trụ 

472BĐ/03/60B/18 NR 3P Đại 

Hòa Lộc - Thạnh Trị (đầu NR 

3P Giồng Cui 1)

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

21 13h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)

-Thay 3 kẹp wire, hotline + Bảo trì 

3FCO, 3LA trạm 3x37,5kVA trụ 

472BĐ/03/99/67B/38 NR 3P Giồng 

Cui 2

-Trụ 472BĐ/03/99/67B/38 NR 

3P Lộ Giồng Cui 2

-Xã Thạnh 

Phước

-Cắt 3LBFCO trụ 

472BĐ/03/99/67B NR 3P 

Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - 

Thạnh Trị (đầu NR 3P Giồng 

Cui 2)

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.
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22 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(02CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Giồng Cui 1

-Từ trụ 472BĐ/03/60B/18/01 đến 

trụ 472BĐ/03/60B/18/22 NR 3P 

Giồng Cui 1

-Xã Thạnh 

Phước

-Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN.

23 08h30 09h20 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 

37,5kVA trụ 472BĐ/60B/10/01 NR 

3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị (Khách 

hàng NTCN Huỳnh Thanh Dũng)

-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA 

trụ 472BĐ/60B/10/01 NR 3P Đại 

Hòa Lộc - Thạnh Trị

-Ấp Bình 

Thạnh 3 xã 

Thạnh Trị

-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 

472BĐ/60B/10/01+FCO trụ 

472BĐ/03/60B/10 NR 3P Đại 

Hòa Lộc - Thạnh Trị

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ.

24 09h30 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 

3x37,5kVA trụ 

472BĐ/03/60B/18/16A/01 NR 3P 

Giồng Cui 1 (Khách hàng NTCN 

Phạm Tấn Hòa 3)

-Tại thùng điện kế trạm 

3x37,5kVA trụ 

472BĐ/03/60B/18/16A/01 NR 

3P Giồng Cui 1

-Ấp Bình Huề 

2  xã Thạnh 

Phước

-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 

472BĐ/03/60B/18/16A/01+3LB

FCO trụ 472BĐ/03/60B/18/16A 

NR 3P Giồng Cui 1

-Thay TI 

hạ thế 

định kỳ.

25 13h00 14h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ 

trạm 160kVA trụ 475BĐ/08/10/01 

NR 3P TĂGS Việt Tiến (Khách 

hàng NTCN Võ Văn Chương)

-Tại thùng điện kế trạm 160kVA 

trụ 475BĐ/08/10/01 NR 3P 

TĂGS Việt Tiến

-Ấp Bình Thới 

xã Bình Đại

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 475BĐ/08/10/01 NR 3P 

TĂGS Việt Tiến

-Thay TI 

hạ thế, 

điện kế 

định kỳ.

26 15h00 16h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ 

trạm 3x25kVA trụ 475BĐ/08/22/01 

NR 3P TĂGS Việt Tiến (Khách 

hàng NTCN Nguyễn Thị Liên Đoàn)

-Tại thùng điện kế trạm 3x25kVA 

trụ 475BĐ/08/22/01 NR 3P 

TĂGS Việt Tiến

-Ấp Bình Thới 

xã Bình Đại

-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 

475BĐ/08/22/01+3FCO trụ 

475BĐ/08/22 NR 3P TĂGS 

Việt Tiến

-Thay TI 

hạ thế, 

điện kế 

định kỳ.

27 08h00 16h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (04 

CN)

-Nâng công suất MBA từ 50kVA 

lên 2x50kVA, thay CB, HTĐĐ, cáp 

lực và bổ sung tiếp địa tại trạm trụ 

472MC/15/20/113/37/30/07 NR An 

Qui nối dài 

-Tại trạm trụ 

472MC/15/20/113/37/30/07 NR 

An Qui nối dài 

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB+FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

472MC/15/20/113/37/30/07 NR 

An Qui nối dài 

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

28 08h00 09h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 

475MC/22/51/34 NR lộ 30/4

-Tại trạm trụ 475MC/22/51/34 

NR lộ 30/4

-Xã Mỏ Cày -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

475MC/22/51/34 NR lộ 30/4 

-Thay 

điện kế, 

TI định 

kỳ
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29 10h00 11h20 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 

472MC/15/20/113/37/09 NR An Qui

-Tại trạm trụ 

472MC/15/20/113/37/09 NR An 

Qui

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA 

trụ 472MC/15/20/113/37/09 NR 

An Qui

-Thay 

điện kế, 

TI định 

kỳ

30 13h20 14h40 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (02 

CN)

-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 

475MC/334A/47/31 NR Vàm Đồn - 

Mỹ Trạch

-Tại trạm trụ 475MC/334A/47/31 

NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch

-Xã Hương Mỹ -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 

475MC/334A/47/31 NR Vàm 

Đồn - Mỹ Trạch 

-Thay 

điện kế, 

TI định 

kỳ

31 07h40 08h40 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 

3x37,5kVA CSNT Lê Thị Kim Điệp 

trụ 473BTh/45/24/01 NR An Thạnh

-Tại trụ 473BTh/45/24/01 NR An 

Thạnh

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSNT 

Lê Thị Kim Điệp trụ 

473BTh/45/24/01 NR An Thạnh

-Cắt 3FCO trụ 473BTh/45/24 

NR An Thạnh

-Thay 

công tơ 

định kỳ

32 09h00 10h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA 

Công ty TNHH Sản xuất Bánh mì 

Tân Dân Lợi trụ 473BTh/34/06/01 

NR 22kV Cống Đá

-Tại trụ 473BTh/34/06/01 NR 

22kV Cống Đá

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB trạm 250kVA Công ty 

TNHH Sản xuất Bánh mì Tân 

Dân Lợi trụ 473BTh/34/06/01 

NR 22kV Cống Đá

-Cắt 3LBFCO trụ 

473BTh/34/06 NR 22kV Cống 

-Thay 

công tơ 

định kỳ

33 10h30 11h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công định kỳ trạm 25kVA 

CSNT Đặng Văn Triều trụ 

477BTh/15/01P (số cũ) tuyến 478 

Thạnh Phú - An Điền

-Tại trụ 477BTh/15/01P (số cũ) 

tuyến 478 Thạnh Phú - An Điền

-Xã Thạnh Phú -Cắt CB trạm 25kVA CSNT 

Đặng Văn Triều trụ 

477BTh/15/01P (số cũ) tuyến 

478 Thạnh Phú - An Điền

-Cắt FCO trụ 478BTh/16 tuyến 

478 Thạnh Phú - An Điền

-Thay 

công tơ 

định kỳ

34 13h00 14h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công định kỳ trạm 25kVA 

CSNT Phạm Văn Sanh trụ 

478BTh/45/10/01P NR Kinh Mới

-Tại trụ 478BTh/45/10/01P NR 

Kinh Mới

-Xã An Qui -Cắt CB trạm 25kVA CSNT 

Phạm Văn Sanh trụ 

478BTh/45/10/01P NR Kinh 

Mới

-Cắt FCO trụ 478BTh/45/10 NR 

Kinh Mới

-Thay 

công tơ 

định kỳ

35 14h15 15h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công định kỳ trạm 25kVA 

CSNT Phạm Thị Hận trụ 

478BTh/45/10/01T NR Kinh Mới

-Tại trụ 478BTh/45/10/01T NR 

Kinh Mới

-Xã An Qui -Cắt CB +FCO trạm 25kVA 

CSNT Trần Thị Mãnh trụ 

478BTh/45/10/01T NR Kinh 

Mới

-Thay 

công tơ 

định kỳ
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36 15h45 16h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(02CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA 

CSNT Trần Thị Mãnh trụ 

478BTh/45/12/01 NR Kinh Mới

-Tại trụ 478BTh/45/12/01 NR 

Kinh Mới

-Xã An Qui -Cắt CB trạm 25kVA CSNT 

Trần Thị Mãnh trụ 

478BTh/45/12/01 NR Kinh Mới

-Cắt FCO trụ 478BTh/45/12 NR 

Kinh Mới

-Thay 

công tơ 

định kỳ

37 07h30 12h30 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(07CN)

-Sang lưới hạ thế, sang thùng điện 

kế từ trụ cũ lên trụ dựng mới thuộc 

trạm 37,5kVA trụ 471CL/30/06B/06 

nhánh rẽ Cống Bà Bông

-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 

471CL/30/06B/06 nhánh rẽ Cống 

Bà Bông

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+FCO trạm37,5kVA trụ 

471CL/30/06B/06 nhánh rẽ 

Cống Bà Bông

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026

38 13h00 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(07CN)

-Sang lưới hạ thế, sang thùng điện 

kế từ trụ cũ lên trụ dựng mới thuộc 

trạm 37,5kVA trụ 471CL/30/06B/14 

nhánh rẽ Cống Bà Bông

-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 

471CL/30/06B/14 nhánh rẽ Cống 

Bà Bông

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+FCO trạm37,5kVA trụ 

471CL/30/06B/14 nhánh rẽ 

Cống Bà Bông

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026
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39 08h00 17h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Điện lực 

Cái Vồn 

(3CN)

- Khắc phục hệ thống tiếp địa các 

trạm công cộng không đạt tiêu chuẩn 

vận hành:

1/ Trạm Phú Thịnh 3 trụ 

475BM/248/21 tuyến 475 Bình 

Minh.

2/ Trạm Phú Thịnh 4A trụ 

475BM/248/27 tuyến 475 Bình 

Minh.

3/ Trạm Phú An 2 trụ 

475BM/297/13 tuyến 475 Bình 

Minh.

4/ Trạm Phú An 2A trụ 

475BM/297/9 tuyến 475 Bình Minh.

5/ Trạm Phú An 1A trụ 477BM/285 

tuyến 477 Bình Minh.

6/ Trạm Phú Thịnh 5B trụ 

475BM/248/33/1 tuyến 475 Bình 

Minh.

7/ Trạm Phú Hưng 1 trụ 477-

475BM/228 tuyến 477 Bình Minh.

- Tại trụ 475BM/248/21 tuyến 

475 Bình Minh, trụ Phú Thịnh 

4A trụ 475BM/248/27 tuyến 475 

Bình Minh, trụ 475BM/297/13 

tuyến 475 Bình Minh, trụ 

475BM/297/9 tuyến 475 Bình 

Minh, trụ 477BM/285 tuyến 477 

Bình Minh, trụ 475BM/248/33/1 

tuyến 475 Bình Minh, trụ 477-

475BM/228 tuyến 477 Bình 

Minh.

- Xã Song Phú. Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

40 08h00 16h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Phát quang cây xanh trong và ngoài 

hành lang an toàn lưới điện trung thế

-Từ trụ 479PH/72 đến trụ 

479PH/244 tuyến 479 Phước Hòa 

và các nhánh rẽ trên đoạn này; 

-Xã Long Hồ. Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

41 08h00 16h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Quấn tole chống động vật hoang dã 

khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.

-Tại các vị trí lắp thiết bị như sau: 

Tuyến 472 - 474 Vũng Liêm-

Tuyến 479 Phước Hòa - Tuyến 

478 Vĩnh Long - Tuyến 476 Cổ 

Chiên.

-Khu vực Điện 

lực Long Hồ 

quản lý.

-Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

42 08h30 09h30  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Hạ điện áp trạm Giòng Dài 8 trụ 

471CC/261/54/50 tuyến 471 Cổ 

Chiên (Xử lý cảnh báo điện áp cao).

- Tại trụ 471CC/261/54/50 tuyến 

471 Cổ Chiên.

- Ấp Giòng 

Dài xã Cái 

Nhum.

- Cắt CB +  FCO trạm Giòng 

Dài 8 trụ 471CC/261/54/50 

tuyến 471 Cổ Chiên.

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện
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43 10h30 11h30  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Hạ điện áp trạm Tân Qui 2-2 trụ 

473CC/339/18 tuyến 473 Cổ Chiên 

(Xử lý cảnh báo điện áp cao).

- Tại trụ 473CC/339/18 tuyến 

473 Cổ Chiên.

- Ấp Tân Qui 

xã Tân Long 

Hội.

- Cắt CB +  FCO  trạm Tân Qui 

2-2 trụ 473CC/339/18 tuyến 473 

Cổ Chiên

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

44 08h00 12h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Công ty 

TNHH Tư 

vấn & ứng 

dụng năng 

lượng 360 

(03 CN) 

- Kiểm định bảo trì trạm biến áp Nhà 

máy nước Mỹ Phước 1, công suất 

3x25KVA trụ 473CC/P46/1 tuyến 

472 Cổ Chiên, theo TT02.BCT                                           

 - Tại trụ 473CC/P46/1 tuyến 472 

Cổ Chiên, theo TT02.BCT.  

- Ấp Cái Kè xã 

Nhơn Phú

- Cắt CB + 03FCO trạm Nhà 

máy nước Mỹ Phước 1 công 

suất 3x25KVA trụ 473CC/P46/1 

tuyến 472 Cổ Chiên.

-Tháo 03 hotline đường dây 

22KV Nhà máy nước Mỹ Phước 

1, tại trụ 473-471CC/46 tuyến 

472 Cổ Chiên.(Vị trí không đủ 

điều kiện thi công Hotline Điện 

lực tự tháo gở Hotline)

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị

45 07h30 17h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, 

478, 480 Vũng Liêm, tuyến 475 

Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên 

tuyến.

- Dọc hành lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến tuyến  472, 474 

Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng 

Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.

- Xã Hiếu 

Phụng, xã 

Hiếu Thành, 

xã Trung Hiệp, 

xã Quới An.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

46 08h00 09h30 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Trung Trị 5 (50kVA) trụ 

471VLi/T118/T27/T59/15 tuyến 

471 Vũng Liêm. 

- Tại trạm Trung Trị 5 (50kVA) 

trụ 471VLi/T118/T27/T59/15 

tuyến 471 Vũng Liêm

- Ấp Trung 

Trị, xã Trung 

Hiệp

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Trung Trị 5 (50kVA) trụ 

471VLi/T118/T27/T59/15 tuyến 

471 Vũng Liêm (Vị trí không đủ 

điều kiện thi công hotline, Điện 

lực tự thao tác gỡ Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng
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47 10h00 11h30 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Rạch Nưng 4A (15kVA) trụ 

471VLi/T118/T27/T59/P13/5 tuyến 

471 Vũng Liêm. 

- Tại trạm Rạch Nưng 4A 

(15kVA) trụ 

471VLi/T118/T27/T59/P13/5 

tuyến 471 Vũng Liêm

- Ấp Trung 

Trị, xã Trung 

Hiệp

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Rạch Nưng 4A (15kVA) 

trụ 

471VLi/T118/T27/T59/P13/5 

tuyến 471 Vũng Liêm (Vị trí 

không đủ điều kiện thi công 

hotline, Điện lực tự thao tác gỡ 

Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

48 13h00 16h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Rạch Nưng 2 (37,5kVA) trụ 

471VLi/T52/P60/T47/T3/2 tuyến 

471 Vũng Liêm.

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Rạch Nưng 3 (15kVA) trụ 

471VLi/T52/P60/T47/P3/2 tuyến 

471 Vũng Liêm.

- Tại trạm Rạch Nưng 2 

(37,5kVA) trụ 

471VLi/T52/P60/T47/T3/2 tuyến 

471 Vũng Liêm

- Tại trạm Rạch Nưng 3 (15kVA) 

trụ 471VLi/T52/P60/T47/P3/2 

tuyến 471 Vũng Liêm.

- Ấp Trung 

Trị, xã Trung 

Hiệp

- Cắt LBFCO Rạch Nưng trụ 

471VLi/T52/P60/47 tuyến 471 

Vũng Liêm

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

49 08h00 09h30 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Xuân Minh 1A (25kVA) trụ 

473VLi/P103/11 tuyến 473 Vũng 

Liêm. 

- Tại trạm Xuân Minh 1A 

(25kVA) trụ 473VLi/P103/11 

tuyến 473 Vũng Liêm

- Ấp Xuân 

Minh, xã 

Trung Thành

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Xuân Minh 1A (25kVA) 

trụ 473VLi/P103/11 tuyến 473 

Vũng Liêm (Vị trí không đủ 

điều kiện thi công hotline, Điện 

lực tự thao tác gỡ Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

50 10h00 11h30 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Trung Hậu 2 (50kVA) trụ 

471VLi/T118/P34/P16/18 tuyến 471 

Vũng Liêm. 

- Tại trạm Trung Hậu 2 (50kVA) 

trụ 471VLi/T118/P34/P16/18 

tuyến 471 Vũng Liêm

- Ấp Trung 

Hậu, xã Quới 

An

- Cắt CB + FCO +tháo hotline 

trạm Trung Hậu 2 (50kVA) trụ 

471VLi/T118/P34/P16/18 tuyến 

471 Vũng Liêm (Vị trí không đủ 

điều kiện thi công hotline, Điện 

lực tự thao tác gỡ Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng
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51 13h00 14h30 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

An Hòa (15kVA) trụ 

471VLi/T118/P34/T16/31 tuyến 

471 Vũng Liêm. 

- Tại trạm An Hòa (15kVA) trụ 

471VLi/T118/P34/T16/31 tuyến 

471 Vũng Liêm

- Ấp Phước 

Thọ, xã Quới 

An

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm An Hòa (15kVA) trụ 

471VLi/T118/P34/T16/31 tuyến 

471 Vũng Liêm (Vị trí không đủ 

điều kiện thi công hotline, Điện 

lực tự thao tác gỡ Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

52 15h00 16h30 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN)

- XNDV 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(2CN)

- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm 

Trường Thọ 3A (37,5kVA) trụ 

471VLi/T118/P34/T32/27 tuyến 

471 Vũng Liêm. 

- Tại trạm Trường Thọ 3A 

(37,5kVA) trụ 

471VLi/T118/P34/T32/27 tuyến 

471 Vũng Liêm

- Ấp Phước 

Thọ, xã Quới 

An

- Cắt CB + FCO + tháo hotline 

trạm Trường Thọ 3A (37,5kVA) 

trụ 471VLi/T118/P34/T32/27 

tuyến 471 Vũng Liêm (Vị trí 

không đủ điều kiện thi công 

hotline, Điện lực tự thao tác gỡ 

Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

53 08h30 15h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(4CN)

- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế 

định kỳ trạm Nước đá An Thới 1 trụ 

M42/P228/P5A/10 tuyến 474 Bình 

Minh (Mã khách hàng 

PB10020017981).

'- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế 

định kỳ trạm Nước đá An Thới 2 trụ 

M42/P228/10 tuyến 474 Bình Minh 

(Mã khách hàng PB10020017979).

- Tại trạm Nước đá An Thới 1 trụ 

M42/P228/P5A/10 tuyến 474 

Bình Minh.

'- Tại trạm Nước đá An Thới 2 trụ 

M42/P228/10 tuyến 474 Bình 

Minh.

- Ấp An Thới, 

xã Ngãi Tứ.

- Cắt 3LBF Nước Đá An Thới 

trụ  472-474BM/228 tuyến 474 

Bình Minh.

- HTĐĐ

54 07h30 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Điện lực 

Tân Quới 

(4CN)

- Phát quang trục chính và các 

nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới 

- Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 

475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới

- Khu vực 

Điện lực Tân 

Quới quản lý.

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

55 07h00 17h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh 

(4CN)

-Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện, gở dây leo và đóng nắp thùng 

CD+ĐK, tuyến 472LD 

-Tại trụ 472LD/71 đến trụ 

472LD/142 thuộc tuyến 472LD

-Phường Long 

Đức

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố
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56 07h00 10h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Công ty 

TNHH MTV 

TV-TK Điện 

Hào Quang 

(4CN)

-Căng dây và đấu nối lưới hạ thế 

XDM cấp điện cho khu đất phân lô 

theo đề nghị khách hàng Lâm Nhật 

Nguyên

-Tại trụ a5 thuộc lưới hạ thế trạm 

Dương Quang Đông trụ 

473TV/P84/P5/T3/09 nhánh 

22KV Khóm 4 Phường 5 tuyến 

473TV, Phường Hòa Thuận

-Phường Hòa 

Thuận

-Cắt CB + 03FCO trạm Dương 

Quang Đông trụ 

473TV/P84/P5/T3/09

-KH yêu 

cầu

57 08h00 16h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Phát quang cây xanh trong hành 

lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở 

dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, 

điện kế 

-Nhánh 22kV Chợ Hưng Mỹ từ 

trụ 472TV/T97/P13/50 đến trụ 

472TV/T97/P13/P50/38

-Xã Hưng Mỹ -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

58 08h00 10h00 -Điện lực Châu 

Thành+Xí 

nghiệp lưới 

điện Cao thế 

Vĩnh Long

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(04 CN)

-Tăng cường đầu coss thiết bị 3DS1 

Vũ Đình Liệu

-Tại số 474TV/21 đường dây 

22kV tuyến 474TV.

-Xã Châu 

Thành

-Off Relay 79 tại tủ MC 474 

trạm 110kV Trà Vinh 

-Cắt Recloser Vũ Đình Liệu tại 

trụ 474TV/22.

-Cắt 3DS1 Vũ Đình Liệu tại trụ 

474TV/21

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

59 10h00 12h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(04 CN)

-Tăng cường đầu coss thiết bị 3DS2 

Vũ Đình Liệu

-Tại trụ số 474TV/23 đường dây 

22kV tuyến 474TV

-Xã Châu 

Thành

-Off chức năng tự đóng lại 

Recloser Đoàn Công Chánh tại 

trụ 476TV/08 (tuyến đường dây 

đang nhận điện từ MC 475TV).

-Cắt Recloser Vũ Đình Liệu tại 

trụ 474TV/22.

-Cắt 3DS2 Vũ Đình Liệu tại trụ 

474TV/23.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

60 9h00 11h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(03 CN, 01 

TX)

-Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ 

trung thế (PB16080054762; Hộ KD 

Quốc Ngân 2)

-Tại trụ 

472TV/T97/P13/P149/T25/03 

tuyến 472TV

-ấp Đại Thôn 

B, xã Hòa 

Minh

-Cắt CB trạm Quốc Ngân 2 tại 

trụ 

472TV/T97/P13/P149/T25/03.

-Cắt 03 LBFCO Quốc Ngân 2 

trụ 

472TV/T97/P13/P149/T25/1A.

(Khách hàng đã ký vận hành 

thuê)

-Bảo trì 

định kỳ 

trạm 

chuyên 

dùng
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61 13h00 14h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB2-ĐK (Công cộng) 

Trạm Rạch Ngựa 1 tại trụ 

472TV/T97/P13/220 tuyến 

472TV

-ấp Rạch 

Ngựa, xã Long 

Hòa

-Cắt 02 CB+FCO trạm Rạch 

Ngựa 1 tại trụ 

472TV/T97/P13/220.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng

62 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

-Phát quang hành lang lưới điện 

trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp 

thùng CD + ĐK và phát quang 

thông thoáng gốc trụ

-Từ trụ 475-478DT-8/P108/28 

đến trụ 478-475DT-

8/P109/T28/38, nhánh Bà Giam, 

tuyến 478 Duyên Trà 

-Xã Đôn Châu -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

63 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Công ty 

TNHH MTV 

Tư vấn và 

xây dựng 

Hào Quang 

Phát (6CN)

-Tháp ngọn trụ BTLT 2x12m-2D 

(MG-2x12-KH): 05 vị trí, thay trụ 

BTLT 7,5m bằng trụ BTLT 12m-

M12-ba: 02 vị trí, chuyển dây trung, 

hạ áp từ trụ cũ sang trụ dựng mới từ 

trụ 478-475DT-5/T64A/17 đến trụ 

478-475DT-5/T64A/28, nhánh La 

Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà

-Từ trụ 478-475DT-5/T64A/17 

đến trụ 478-475DT-5/T64A/28, 

nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 

Duyên Trà

-Ấp La Bang 

Chùa - xã Đôn 

Châu

-Cắt 3LBFCO La Bang Chùa trụ 

478-475DT-5/T64A/02 (475DT)

-Công 

trình 

ĐTXD

64 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Công ty 

TNHH MTV 

Tư vấn và 

xây dựng 

Hào Quang 

Phát (6CN)

-Tháp ngọn trụ BTLT 2x12m-2D 

(MG-2x12-KH): 11 vị trí, thay trụ 

BTLT 7,5m bằng trụ BTLT 12m-

M12-ba: 05 vị trí, chuyển dây trung, 

hạ áp từ trụ cũ sang trụ dựng mới từ 

trụ 478-475DT-5/T64A/T8/02 đến 

trụ 478-475DT-5/T64A/T8/09, 

nhánh La Bang Kênh, tuyến 475 

Duyên Trà

-Từ trụ 478-475DT-

5/T64A/T8/02 đến trụ 478-

475DT-5/T64A/T8/09, nhánh La 

Bang Kênh, tuyến 475 Duyên Trà

-Ấp La Bang 

Chùa - xã Đôn 

Châu

-Cắt 3LBFCO La Bang Kênh trụ 

478-475DT-5/T64A/T8/01 

(475DT)

-Công 

trình 

ĐTXD
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65 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(4CN)

-Lắp 01 bộ néo xuống trung áp và 

chỉnh trụ trung áp nghiêng trụ 478-

475DT-5/T64A/P25/T9/13, chỉnh 

trụ trung áp nghiêng trụ 478-475DT-

5/T64A/P25/T9/(09, 14), gia cố 

móng trụ và lắp bộ néo xuống, chỉnh 

trụ nghiêng 478-475DT-

5/T64A/P25/T9/08, tháp sắt đầu trụ 

trung áp 478-475DT-

5/T64A/P25/T9/(13, 14), căng dây 

trung áp bị chùng từ trụ 478-475DT-

5/T64A/P25/T9/12 đến trụ 478-

475DT-5/T64A/P25/T9/16, chỉnh 

trụ hạ áp nghiêng trụ a1, b7, b8, b9 

trạm La Bang Kênh 5, nhánh La 

Bang Kênh 2, tuyến 475 Duyên Trà

-Từ trụ 478-475DT-

5/T64A/P25/T9/08 đến trụ 478-

475DT-5/T64A/P25/T9/16, 

nhánh La Bang Kênh 2, tuyến 

475 Duyên Trà

-Ấp La Bang 

kênh - xã Đôn 

Châu

-Cắt 3LBFCO La Bang Kênh 2 

trụ 478-475DT-5/T64A/P25/09 

(475DT)

-Khắc 

phục vận 

hành

66 08h00 17h00 -Điện lực 

Duyên Hải  

-Điện lực 

Duyên Hải 

(3 CN)

-Phát quang cây xanh trung hạ áp, 

gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK

-Từ trụ 476DT/T117/T22/(01-22) 

kể các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 

476 Duyên Trà

-Xã Long Hữu -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

67 08h00 10h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(05 CN)

 - Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm 

(mã PB16060029864 tên Võ Văn 

Du); Bảo dưỡng lưới điện có cắt 

điện theo hợp đồng QLVH 

 -Từ trụ 

473DT/T153/P61/P98/T29/(01-

11),  nhánh NT Võ Văn Du 1, 

tuyến 473 Duyên Trà 

-Khóm Ba 

Động phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt 3LBFCO NT Võ Văn Du 1 

trụ 473DT/T153/P61/P98/29

-Bảo trì 

HTĐĐ, 

VH thuê

68 13h00 14h30 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(03 CN)

 - Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm 

(mã PB16060026749 tên Trần Công 

)

 - Trụ 473DT/195/01 nhánh NT 

Trần Công, tuyến 473 Duyên Trà 

(477 Duyên Trà)

-Khóm Phước 

Bình phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt 3LBFCO NT Trần Công 

trụ 473DT/195

-Bảo trì 

HTĐĐ

69 10h00 11h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(03 CN)

 - Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH 

 -Trụ 

473DT/T153/P61/P98/P27/01 

nhánh NT Nguyễn Thành Lạc, 

tuyến 473 Duyên Trà 

-Khóm Ba 

Động phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt LBFCO NT Nguyễn 

Thành Lạc trụ 

473DT/T153/P61/P98/27

-Bảo trì 

VH thuê
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70 13h00 14h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(03 CN)

 - Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH 

 -Trụ 

473DT/T153/P61/P98/T15/01 

nhánh NT Nguyễn Thành Lạc 1, 

tuyến 473 Duyên Trà 

-Khóm Ba 

Động phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt LBFCO NT Nguyễn 

Thành Lạc 1 trụ  

473DT/T153/P61/P98/15

-Bảo trì 

VH thuê

71 14h00 1600 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(03 CN)

 - Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH 

 -Từ trụ 473DT/T153/T16/04, 

473DT/T153/T16/T04/01 nhánh 

NT Lê Văn Thuận, tuyến 473 

Duyên Trà 

-Khóm Ba 

Động phường 

Trường Long 

Hòa

- Cắt 3LBFCO NT Lê Văn 

Thuận trụ 473DT/T153/T16/01

-Bảo trì 

VH thuê

72 08h00 16h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang

(06CN)

-Lắp mới TBA Tầm Vu Lộ D5 

(3x25kVA) tại vị trí trụ 

478CN/T176/34, cắt dừng không 

điện khoảng trụ hạ thế a2 – a3; TBA 

Tầm Vu Lộ D3 (3x50kVA) giữ 

nguyên như hiện hữu.

-Tại trụ 478CN/T176/34 và trên 

lưới hạ áp Trạm Tầm Vu Lộ D3

-Ấp Mỹ Quý 

xã Hiệp Mỹ

-Cắt 3LBFCO Tầm Du Lộ D trụ 

478CN/176

Sửa chửa 

thường 

xuyên

73 07h30 17h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang 

(05 CN)

-Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

-Từ trụ 473CN/P183/50 đến trụ 

473CN/P183/200 tuyến 473CN, 

kể cả các nhánh rẽ, trạm biến áp 

và lưới hạ áp thuộc đoạn này

-Xã Hiệp Mỹ -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

74 08h00 11h30 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 04 

CN)

-Nâng công suất trạm Long Trường 

2 từ 1x50kVA thành 1x100kVA.

 -Tại trạm Long Trường 2 trụ 

471CN/208/23.

-Xã Long Hiệp. -Cắt CB+FCO trạm Long 

Trường 2 trụ 471CN/208/23.

-SCTX

75 13h30 17h00 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 04 

CN)

-Nâng công suất trạm Khu TĐC ấp 

Giồng Đình từ 1x25kVA thành 

1x50kVA.

-Tại trụ 475DT/T192/P08/03. -Xã Đại An - Cắt CB trạm Khu TĐC ấp 

Giồng Đình trụ 

475DT/T192/P08/03.

'-Cắt FCO Khu TĐC ấp Giồng 

Đình trụ 475DT/T192/P08/01.

-SCTX
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76 08h00 17h00 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 03 

CN)

-Phát quang cây xanh lưới trung áp -Nhánh trung áp 22kV Nhuệ Tứ 

khoảng trụ 479TR/T165/(01-45).

-Xã Hàm 

Giang.

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố.

77 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-

476TV/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

-Xã Tập Ngãi, 

Hùng Hòa

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây trung, hạ áp đang mang điện

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

78 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối 

nguồn đường dây trung, hạ thế và 

dòng phát tụ bù hạ thế ngày

-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-

473TR/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 473 Trà Cú

-Xã Hùng Hòa -Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn thiết 

bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, 

khoảng cách giữa các dây pha 

trung thế

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

79 07h00 22h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm 

đường dây trung, hạ thế, trạm biến 

áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng 

nắp thùng cầu dao điện kế

-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-

480TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 480 Trà Vinh

-Xã Tập Ngãi, 

Tiểu Cần,

-Không cắt điện 

-Thử điện thùng công tơ, các kết 

cấu bằng kim loại không bị rò 

điện trước khi đóng cửa thùng

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

80 08h00 10h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm 

(PB16050017393; Cty Công ty 

TNHH MTV quản lý khai thác công 

trình thủy lợi Trà Vinh)

-Tại trụ 

476TV/T214/T27/P02A/01 

nhánh trung áp 22kV Trạm Bơm 

Kênh 3/2 thuộc tuyến 476 Trà 

Vinh

-Xã Hùng Hòa -Cắt 3LBFCO Trạm Bơm Kênh 

3/2 trụ 476TV/T214/T27/02A 

nhánh trung áp 22kV Ngã Tư 3 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

81 10h00 12h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm 

(PB1605T000600; RG Ngãi Hùng - 

Phước Hưng)

-Tại trụ 476TV/T214/T27/20 

nhánh trung áp 22kV Ngã Tư 3 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

-Xã Hùng Hòa -Cắt 3LBFCO Ngã Tư 3 trụ 

476TV/T214/T27/03 nhánh 

trung áp 22kV Ngã Tư 3 thuộc 

tuyến 476 Trà Vinh

-Cắt 3LBFCO Phước Hưng-

Ngãi Hùng trụ 

476TV/T214/T27/20 nhánh 

trung áp 22kV Ngã Tư 3 thuộc 

tuyến 476 Trà Vinh

-Ngăn 

ngùa sự 

cố
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82 14h00 16h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm 

(PB16050017783; Công ty TNHH 

Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ 

Vinfast (Hiếu Tử)

-Tại trụ 480TV/P334A/01 nhánh 

22kV Vinfast Hiếu Tử thuộc 

tuyến 480 Trà Vinh

-Xã Tập Ngãi -Cắt 3LBFCO Vinfast Hiếu Tử 

trụ 480TV/334A thuộc tuyến 

480 Trà Vinh

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

83 08h00 17h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(04CN)

-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây 

trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng 

nắp thùng cầu dao điện kế.

-Nhánh 22kV Đức Mỹ -Xã Nhị Long -Không cắt điện -Bảo 

dưỡng

84 08h00 09h30 -Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long + 

XNDV Vĩnh 

Long (04CN)

-Kiểm định CBM trạm Phương 

Thạnh

-Từ sứ cao MBA trạm Phương 

Thạnh trở xuống đất tại trụ 

478TV/153

-Xã Bình Phú -Cắt 2CB + 3FCO trạm Phương 

Thạnh tại trụ 478TV/153

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

85 10h00 11h30 -Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long + 

XNDV Vĩnh 

Long (04CN)

-Kiểm định CBM trạm XX Lý Thị 

Yến

-Từ sứ cao MBA trạm XX Lý Thị 

Yến trở xuống đất tại trụ 

478TV/157

-Xã Bình Phú -Cắt 3CB + 3FCO trạm XX Lý 

Thị Yến tại trụ 478TV/157

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

86 13h00 14h30 -Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long + 

XNDV Vĩnh 

Long (04CN)

-Kiểm định CBM trạm Phương 

Thạnh 1

-Từ sứ cao MBA trạm Phương 

Thạnh 1 trở xuống đất tại trụ 

478TV/157

-Xã Bình Phú -Cắt CB + FCO trạm Phương 

Thạnh 1 tại trụ 478TV/159

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

87 15h00 16h30 -Điện lực Càng 

Long

Điện lực 

Càng Long + 

XNDV Vĩnh 

Long (04CN)

-Kiểm định CBM trạm Đặng Duy 

Hải

-Từ sứ cao MBA trạm Đặng Duy 

Hải trở xuống đất tại trụ 

478TV/161

-Xã Bình Phú -Cắt 2CB + 3FCO trạm Đặng 

Duy Hải tại trụ 478TV/161

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

88 08h00 09h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế + TI trạm BĐ Nhị 

Long Phú

-Tại thùng CD+ĐK trạm BĐ Nhị 

Long Phú tại trụ 

478TV/P228/T80/T1-71/01

-Xã Càng Long -Cắt CB + FCO trạm BĐ Nhị 

Long Phú tại trụ 

478TV/P228/T80/T1-71/01

-Thay 

định kỳ

20260911 KE HOACH BAO DUONG TUAN TU NGAY 21.09 DEN NGAY 27.09 (toan cong ty) (1).xlsx



71

89 09h30 10h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay TI trạm Đức Hiệp 2 (Điện kế 

đến hạn năm 2028)

-Tại thùng CD+ĐK trạm Đức 

Hiệp 2 tại trụ 

478TV/P228/T80/P49/P40/T44/P

10/05

-Xã Nhị Long -Cắt CB + FCO trạm Đức Hiệp 

2 tại trụ 

478TV/P228/T80/P49/P40/T44/

P10/05

-Thay 

định kỳ

90 10h30 12h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế + TI trạm Đức Mỹ 3 -Tại thùng CD+ĐK trạm Đức Mỹ 

3 tại trụ 475LD/P201/19

-Xã Nhị Long -Cắt CB + FCO trạm Đức Mỹ 3 

tại trụ 475LD/P201/19

-Thay 

định kỳ

91 13h30 15h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế + TI trạm Dừa Đỏ 4 -Tại thùng CD+ĐK trạm Dừa Đỏ 

4 tại trụ 475LD/P230/P33/01

-Xã Nhị Long -Cắt CB + FCO trạm Dừa Đỏ 4 

tại trụ 475LD/P230/P33/01

-Thay 

định kỳ

92 15h30 17h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế + TI trạm Dừa Đỏ 1 -Tại thùng CD+ĐK trạm Dừa Đỏ 

1 tại trụ 478TV/P228/T80/21

-Xã Nhị Long -Cắt CB + FCO trạm Dừa Đỏ 1 

tại trụ 478TV/P228/T80/21

-Thay 

định kỳ

93 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

 -Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-

480CK/01 đến trụ 477CK/195 và 

các nhánh rẽ nối vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Tam Ngãi

-'Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

94 08h00 12h30   -Điện lực Cầu 

Kè

 -Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Nâng công suất từ 1x15kVA thành 

2x15kVA và thay CB trạm Xóm Rẩy

-Tại trụ 474CK/P174/T82/P06/01 

nhánh rẽ Xóm Rẩy

-Ấp Hội An, 

xã An Phú Tân

-Cắt LBFCO Hội An 7 tại trụ 

474CK/P174/T82/01 (474CK)

-Cắt CB+FCO trạm Xóm Rẩy tại 

trụ 474CK/P174/T82/P06/01 

(474CK)

-SCTX

1 Thứ Năm

24/09/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(01CN+02C

N Công ty 

Thanh Tâm)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ  474-

479BTre/152 đến trụ 474-

479BTre/188A tuyến 479 Bến Tre 

và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ  474-

479BTre/152 đến trụ 474-

479BTre/188A tuyến 479 Bến 

Tre và các NR đấu vào

-Phường An 

Hội

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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2 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

479BTre/156/18/01 đến trụ 

479BTre/156/18/30 NR Lộ Quốc 

Phòng và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ 

479BTre/156/18/01 đến trụ 

479BTre/156/18/30 NR Lộ Quốc 

Phòng và các NR đấu vào

-Phường An 

Hội

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 07h00 08h30 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN+2CN 

tổ thí nghiệm)

-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, 

CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 

3x37.5kVA Quốc Lộ 57C-7 trụ 474-

479BTre/171 tuyến 479 Bến Tre

-Từ LA trở xuống trụ 474-

479BTre/171 tuyến 479 Bến Tre

-Phường An 

Hội

-Cắt CB + 3FCO + tháo 

3Hotline trạm 3x37.5kVA Quốc 

Lộ 57C-7 trụ 474-479BTre/171 

tuyến 479 Bến Tre

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

CBM cấp 

độ 2

4 08h30 10h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN+2CN 

tổ thí nghiệm)

-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, 

CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 

37.5kVA Chợ Phú Nhuận trụ 

474BTre/109B/01 tuyến 474 Bến Tre

-Từ LA trở xuống trụ 

474BTre/109B/01 tuyến 474 Bến 

Tre

-Phường An 

Hội

-Cắt CB + FCO + tháo Hotline 

trạm 37.5kVA Chợ Phú Nhuận 

trụ 474BTre/109B/01 tuyến 474 

Bến Tre

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

CBM cấp 

độ 2

5 10h00 11h30 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN+2CN 

tổ thí nghiệm)

-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, 

CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 

50kVA Cầu Bến Tre 2 trụ 474-

479BTre/84 tuyến 474 Bến Tre

-Từ LA trở xuống trụ 474-

479BTre/84 tuyến 474 Bến Tre

-Phường An 

Hội

-Cắt CB + FCO + tháo Hotline 

trạm 50kVA Cầu Bến Tre 2 trụ 

474-479BTre/84 tuyến 474 Bến 

Tre

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

CBM cấp 

độ 2

6 12h30 14h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN+2CN 

tổ thí nghiệm)

-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, 

CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 

3x25kVA Mỹ Thạnh An 13A trụ 

474BTre/78/14 tuyến 474 Bến Tre

-Từ LA trở xuống trụ 

474BTre/78/14 tuyến 474 Bến Tre

-Phường An 

Hội

-Cắt CB + 3FCO + tháo 

3Hotline trạm 3x25kVA Mỹ 

Thạnh An 13A trụ 

474BTre/78/14 tuyến 474 Bến 

Tre

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

CBM cấp 

độ 2
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7 14h00 15h30 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN+2CN 

tổ thí nghiệm)

-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, 

CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 

3x50kVA QL60-7 trụ 

474BTre/47B/01 tuyến 474 Bến Tre

-Tại trụ 474BTre/47B/01 tuyến 

474 Bến Tre

-Phường Bến 

Tre

-Cắt CB trạm 250kVA Huỳnh 

Thị Thảo trụ 474BTre/47B/03 

tuyến 474 Bến Tre

-Cắt CB trạm 3x50kVA QL60-7 

trụ 474BTre/47B/01 tuyến 474 

Bến Tre

-Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 

474-479BTre/47B tuyến 474 

Bến Tre

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

CBM cấp 

độ 2

8 15h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN+2CN 

tổ thí nghiệm)

-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, 

CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 

3x37.5kVA Bình Phú 7 trụ 

474BTre/43/29/13 tuyến 474 Bến 

Tre

-Từ LA trở xuống trụ 

474BTre/43/29/13 tuyến 474 Bến 

Tre

-Phường Bến 

Tre

-Cắt CB + 3FCO + tháo 

3Hotline trạm 3x37.5kVA Bình 

Phú 7 trụ 474BTre/43/29/13 

tuyến 474 Bến Tre

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

CBM cấp 

độ 2

9 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(5CN)

-Tháp sắt, bổ sung chằng, nối dây 

trung thế trụ 480BTre/41/80/11P 

NR Phải An Khánh

-Trụ 480BTre/41/80/11P NR 

Phải An Khánh

-Ấp An Phú xã 

Phú Túc

-Cắt 3LBFCO trụ 

480BTre/41/80/01P NR phải An 

Khánh

-Xử lý 

mất an 

toàn

10 07h45 09h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR Sơn 

Hòa

-Từ trụ 478BTre/80/01-

478BTre/80/25 NR Sơn Hòa

-Xã Phú Túc -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

11 09h45 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR Hòa 

Trung

-Từ trụ 477AH/85/01-

477AH/85/34 NR Hòa Trung

-Xã Phú Túc -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

12 13h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế NR Chợ 

Thạnh Hưng và các NR đấu vào

-Từ trụ 477AH/66/01-

477AH/66/33 NR Chợ Thạnh 

Hưng và các NR đấu vào

-Xã Phú Túc -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN
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13 08h00 14h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(05CN)

-Hạ công suất trạm 50kVA xuống 

25kVA trụ 476TT/07/03 NR Chợ 

Xếp 2

-Tại trụ 476TT/07/03 NR Chợ 

Xếp 2

-Ấp Chợ Xếp -

xã Tân Thành 

Bình

-Cắt CB+FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 476TT/07/03 

NR Chợ Xếp 2

-Xử lý 

non quá 

tải

14 09h00 11h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(05CN)

-Nâng công suất trạm 25kVA lên 

50kVA trụ 478TT/83 tuyến Tân 

Thành Bình - Ba Vát

-Tại trụ 478TT/83 tuyến Tân 

Thành Bình - Ba Vát

-Ấp Tân Phú 

Tây -xã Phước 

Mỹ Trung

-Cắt CB+FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 478TT/83 tuyến 

Tân Thành Bình - Ba Vát

-Xử lý 

non quá 

tải

15 08h00 10h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(03CNKD)

-Bảo trì đo đếm trạm 320kVA trụ 

480TT/01/01 tuyến Tân Thành Bình 

- Thạnh Ngãi (PB09090081135001-

Hộ KD Dương Phước Dự)

-Tại trụ 480TT/01/01 tuyến Tân 

Thành Bình - Ngãi 

-Ấp Thành 

Hoá 1 -xã Tân 

Thành Bình

-Cắt CB trạm 320kVA trụ 

480TT/01/01 tuyến Tân Thành 

Bình - Thạnh Ngãi

-Cắt 3FCO trạm 320kVA tại trụ 

480TT/01 tuyến Tân Thành 

Bình - Thạnh Ngãi

-Bảo trì 

đo đếm 

định ký

16 11h00 13h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(03CNKD)

-Bảo trì đo đếm trạm 560kVA trụ 

480TT/02/23/01 tuyến Tân Thành 

Bình - Mỏ Cày 

(PB09090114678001-Cty Dừa Phú 

Thọ)

-Tại trụ 480TT/02/23/01 tuyến 

Tân Thành Bình - Mỏ Cày 

-Ấp Thành 

Hoá 1 -xã Tân 

Thành Bình

-Cắt CB trạm 560kVA trụ 

480TT/02/23/01 tuyến Tân 

Thành Bình - Mỏ Cày

-Cắt 3FCO trạm 560kVA tại trụ 

480TT/02/23 tuyến Tân Thành 

Bình - Mỏ Cày

-Bảo trì 

đo đếm 

định ký

17 14h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(03CNKD)

-Bảo trì đo đếm trạm 250kVA trụ 

476MC/27B/01 tuyến Mỏ Cày - 

Thạnh Ngãi (PB09090106890001-

Cơ Sở Nhựa Phú Vinh)

-Tại trụ 476MC/27B/01 tuyến 

Mỏ Cày - Thạnh Ngãi 

-Ấp Hưng 

Long -xã Tân 

Thành Bình

-Cắt CB trạm 250kVA trụ 

476MC/27B/01 tuyến Mỏ Cày - 

Thạnh Ngãi

-Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 

476MC/27B tuyến Mỏ Cày - 

Thạnh Ngãi

-Bảo trì 

đo đếm 

định ký
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18 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(05CN)

-Xử lý mối nối tiếp xúc không tốt tại 

khoảng trụ hạ thế 15a-16a; cố định 

dây trung hòa tại trụ hạ thế 8a, 13a; 

đóng bổ sung tiếp đất lặp lại tại trụ 

hạ thế 17a; cân pha và phát quang 

lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 

476GTROM/64/30/3 nhánh rẽ ấp 2-

7 Bình Hòa

-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 

476GTROM/64/30/3 nhánh rẽ ấp 

2-7 Bình Hòa

-Xã Giồng 

Trôm

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

476GTROM/64/30/3 nhánh rẽ 

ấp 2-7 Bình Hòa

-Giảm 

TTĐN

19 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện Lực 

Giồng Trôm  

(06CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 

471GTROM/02 đến trụ 

471GTROM/46 tuyến 471trạm 

110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ 

đấu vào 

-Từ trụ 471GTROM/02 đến trụ 

471GTROM/46 tuyến 471trạm 

110kV Giồng Trôm và các nhánh 

rẽ đấu vào 

-Xã Giồng 

Trôm  

-Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

20 07h30 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(03CN)

- Phát quang bứt dây leo chân trụ từ 

trụ 475BTri/01 đến trụ  

475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV 

Ba Tri và các nhánh rẽ đấu vào.

- Từ trụ 475BTri/01 đến trụ  

475BTri/153 tuyến 475 trạm 

110kV Ba Tri và các nhánh rẽ 

đấu vào.

-Xã Ba Tri- An 

Hiệp.

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

21 07h30 11h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Thay trụ hạ thế 106b  thuộc trạm 

3x37.5kVA trụ 

475BTri/17/18/21/05/14/73/106/01 

NR Lộ Rãnh.

-Lưới hạ thế  thuộc trạm 

3x37.5kVA trụ 

475BTri/17/18/21/05/14/73/106/0

1 NR Lộ Rãnh.

-Xã Tân Thủy. -Cắt CB tram 3x37.5kVA trụ 

475BTri/17/18/21/05/14/73/106/

01 NR Lộ Rãnh.

-Cắt 3FCO trụ  

475BTri/17/18/21/05/14/73/106 

NR Lộ Rãnh.

-SCTX, 

xử lý 

khiếm 

khuyết.

22 13h00 16h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ 

QLVH 

(04CN)

-Thay trụ hạ thế 99b thuộc trạm 

3x25kVA trụ 

475BTri/17/18/21/05/14/73/95/01 

NR Lộ Rãnh.

-Lưới hạ thế  thuộc trạm 

3x25kVA trụ 

475BTri/17/18/21/05/14/73/95/01 

 NR Lộ Rãnh.

-Xã Tân Thủy. -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 

475BTri/17/18/21/05/14/73/95/0

1 NR Lộ Rãnh.

-Cắt 3FCO trụ  

475BTri/17/18/21/05/14/73/95 

NR Lộ Rãnh.

-SCTX, 

xử lý 

khiếm 

khuyết.
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23 08h00 12h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Định Trung Trái; NR 1P 

Cụm Văn Đức

-Từ trụ 471BĐ/113/22 đến trụ 

471BĐ/113/44 NR 3P Định 

Trung Trái; từ trụ 

471BĐ/113/26B/01 đến trụ 

471BĐ/113/26B/07 NR 1P Cụm 

Văn Đức

-Xã Thạnh Trị -Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

24 14h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 1P Giồng Giữa; NR 1P Cầu 

Suối; NR 1P Giồng Tre

-Từ trụ 471BĐ/129/01 đến trụ 

471BĐ/129/12 NR 1P Giồng 

Giữa, từ trụ 471BĐ/121/01 đến 

trụ 471BĐ/121/05 NR 1P Cầu 

Suối, từ trụ 471BĐ/122/01 đến 

trụ 471BĐ/122/10/02 NR 1P 

Giồng Tre

-Xã Thạnh Trị -Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

25 09h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(04CN)

-Thay trụ hạ thế bị nứt gốc trụ HT13 

thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 

473BĐ/407/14 NR 1P Long Hòa. 

Phát quang lưới hạ thế trạm.

-Trụ HT13 + Lưới hạ thế trạm 

2x50kVA trụ 473BĐ/407/14 NR 

1P Long Hòa

-Ấp Long 

Nhơn xã Châu 

Hưng

-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA 

trụ 473BĐ/407/14 NR 1P Long 

Hòa

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

26 08h30 09h20 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ 

trạm 50kVA trụ 475BĐ/07/15/01 

NR 3P Bình Thới - Định Trung 

(Khách hàng NTCN Võ Văn Hiền)

-Tại thùng điện kế trạm 50kVA 

trụ 475BĐ/07/15/01 NR 3P Bình 

Thới - Định Trung

-Ấp Bình Tân 

xã Bình Đại

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

475BĐ/07/15/01 NR 3P Bình 

Thới - Định Trung

-Thay TI 

hạ thế, 

điện kế 

định kỳ.

27 09h30 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ 

trạm 100kVA trụ 475BĐ/07/9B/3T 

NR 3P Bình Thới - Định Trung 

(Khách hàng NTCN Trần Thị Thê)

-Tại thùng điện kế trạm 100kVA 

trụ 475BĐ/07/9B/3T NR 3P Bình 

Thới - Định Trung

-Ấp Bình Tân 

xã Bình Đại

-Cắt CB trạm 100kVA trụ 

475BĐ/07/9B/3T+3LBFCO trụ 

475BĐ/07/9B/1T NR 3P Bình 

Thới - Định Trung

-Thay TI 

hạ thế, 

điện kế 

định kỳ.
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28 13h00 14h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ 

trạm 3x50kVA trụ 

475BĐ/07/45B/03 NR 3P Bình 

Thới - Định Trung (Khách hàng 

NTCN Trần Thị Trúc Hương)

-Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA 

trụ 475BĐ/07/45B/03 NR 3P 

Bình Thới - Định Trung

-Ấp Bình 

Trung xã 

Thạnh Trị

-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 

475BĐ/07/45B/03+3LBFCO trụ 

475BĐ/07/45B/01 NR 3P Bình 

Thới - Định Trung

-Thay TI 

hạ thế, 

điện kế 

định kỳ.

29 14h50 16h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ 

trạm 100kVA trụ 475BĐ/07/52A/01 

NR 3P Bình Thới - Định Trung 

(Khách hàng NTCN Nguyễn Thị 

Thoa)

-Tại thùng điện kế trạm 100kVA 

trụ 475BĐ/07/52A/01 NR 3P 

Bình Thới - Định Trung

-Ấp Bình 

Trung xã 

Thạnh Trị

-Cắt CB trạm 100kVA trụ 

475BĐ/07/52A/01+3LBFCO trụ 

475BĐ/07/52A NR 3P Bình 

Thới - Định Trung

-Thay TI 

hạ thế, 

điện kế 

định kỳ.

30 08h00 11h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (03 

CN)

-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Công ty 

TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm 

dừa Trung - Việt Nam 

(PB09030104120) trạm trụ 

478MC/08/44A/1T/2AT NR Vĩnh 

Hoà - Hội Thành

-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Công ty 

TNHH XNK THỰC PHẨM DỪA 

TRUNG - VIỆT NAM 

(PB09030082283) trạm trụ 

478MC/08/44A/1T/3T NR Vĩnh 

Hoà - Hội Thành

-Tại trạm trụ 

478MC/08/44A/1T/2AT,  

478MC/08/44A/1T/3T NR Vĩnh 

Hoà - Hội Thành

-Xã Mỏ Cày -Cắt CB trạm 560kVA trụ 

478MC/08/44A/1T/3T NR Vĩnh 

Hòa - Hội Thành 

-Cắt CB trạm 400kVA trụ 

478MC/08/44A/1T/2AT NR 

Vĩnh Hòa - Hội Thành 

-Cắt 3 FCO tại trụ 

478MC/08/44A/1T/1T NR Vĩnh 

Hòa - Hội Thành

-Bảo trì 

HTĐĐ 

khách 

hàng

31 13h00 14h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (03 

CN)

-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Công ty 

TNHH MTV SX-TM-DV Đại Hùng 

Anh (PB09030105215) trạm trụ 

475MC/22/120/43/5A/1 NR Tân 

Điền - Tân Phong

-Tại trạm trụ 

475MC/22/120/43/5A/1 NR Tân 

Điền - Tân Phong

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB trạm 180kVA trụ 

475MC/22/120/43/5A/1 và 

3FCO tại trụ 

475MC/22/120/43/5A NR Tân 

Điền - Tân Phong

-Bảo trì 

HTĐĐ 

khách 

hàng

32 15h00 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (03 

CN)

-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Cty 

TNHH 1TV VLXD Nhật Quang 

(PB09030110971) trạm trụ 

475MC/22/120/43/6/2 NR Tân Điền 

- Tân Phong

-Tại trạm trụ 

475MC/22/120/43/6/2 NR Tân 

Điền - Tân Phong

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB+3FCO trạm 560kVA 

trụ 475MC/22/120/43/06/2 và 

tháo 03 hotline tại trụ 

475MC/22/120/43/06/2 NR Tân 

Điền - Tân Phong

-Bảo trì 

HTĐĐ 

khách 

hàng
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33 08h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(05CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang an toàn lưới điện cao áp

-Từ trụ 472VLg/128/1/53 đến trụ 

472VLg/128/1/117 tuyến 472 

Vĩnh Long

-Từ trụ 472VLg/128/1/79/01 đến 

trụ 472VLg/128/1/79/17 nhánh rẽ 

Hòa Thuận

-Xã An Bình -Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

34 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(07CN)

-Thay mới thùng công tơ thuộc lưới 

hạ thế trạm 160kVA trụ 

474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dũng

-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 

474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy 

Dũng

-Xã Phú Phụng -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ 

Bảy Dũng

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026

35 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(03CN)+XN

DV Điện 

Lực Vĩnh 

Long, 

(03CN)  

-Thử nghiệm định kỳ thiết bị  cáp 

ngầm, DS TĐC Lò Thiêu - 1, DS 

TĐC Lò Thiêu - 2, DS Cầu Tập 

đoàn 13 - 1, DS Cầu Tập đoàn 13 - 

2,  LA, FCO, CB tổng và MBA  

trạm 3*25kVA Tân Nhơn Quới 4 

tuyến 480 Vĩnh Long (phương pháp 

CBM năm 2026)  

-Thử nghiệm định kỳ thiết bị  LA, 

FCO, CB tổng và MBA  trạm 

3*50kVA Tân Nhơn Quới 1 tuyến 

480 Vĩnh Long (phương pháp CBM 

năm 2026)  

-Thay lại 03 LBFCO nhánh rẽ Tân 

Nhơn Quới tuyến 480 Vĩnh Long 

- Làm việc trên đường dây trung 

thế từ trụ 474VLg/79/153/1/3 đến 

trụ 474VLg/79/153/1/9  thuộc 

tuyến 480 Vĩnh Long

- Làm việc trên đường dây trung 

thế từ trụ 474VLg/79/153/1/14/1  

thuộc tuyến 480 Vĩnh Long

- Làm việc trên đường dây trung 

thế từ trụ 474VLg/79/153/1/16  

thuộc tuyến 480 Vĩnh Long

-Khóm Tân 

Nhơn Quới, 

phườngTân 

Ngãi.

- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tái 

Định Cư tại trụ 

474VLg/79/153/1/1  thuộc tuyến 

480 Vĩnh Long

-Thí 

nghiệm 

CBM 

năm 2026
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36 07h00 17h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Công ty 

TNHH xây 

lắp điện 

Xuân Phát 

(06CN)

- Thực hiện tháp đà U140x3m và lắp 

chuỗi sứ dừng dây tại trụ 

473BM/141/27/12 tuyến 473 Bình 

Minh và thu hồi trụ trung thế hiện 

hữu số 473BM/114/21 và trụ số 

473BM/114/26 thuộc đường dây 

trung thế Mỹ Khánh tuyến 473 Bình 

Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD 

lưới điện trung hạ thế và trạm biến 

áp khu vực Điện lực Caí Vồn năm 

2026)    

- Tại trụ 473BM/141/27/12, trụ 

473BM/114/21 và trụ 

473BM/114/26 thuộc đường dây 

trung thế Mỹ Khánh tuyến 473 

Bình Minh

- Phường Cái 

Vồn.

- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Mỹ 

Khánh (XDM) tại trụ 

473BM/141/27 tuyến 473 Bình 

Minh.

- Khắc 

phục kiến 

nghị 

ĐTXD 

2026

37 07h30 09h30 - Điện lực Cái 

Vồn

- Công ty 

TNHH xây 

lắp điện 

Xuân Phát 

(03CN)

- Thực hiện tháo thu hồi đường dây 

trung thế 1p2d không vận hành tại 

trụ 473BM/114/20 tuyến 473 Bình 

Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD 

lưới điện trung hạ thế và trạm biến 

áp khu vực Điện lực Caí Vồn năm 

2026). 

- Tại trụ 473BM/114/21 tuyến 

473 Bình Minh

- Phường Cái 

Vồn.

- Cắt 03 LBFCO Lộ Cũ tại trụ 

473BM/114/6 tuyến 473 Bình 

Minh

- Khắc 

phục kiến 

nghị 

ĐTXD 

2026

38 07h30 09h30 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Vệ sinh công nghiệp, kiểm định 

máy biến áp theo CBM tại trạm Lộ 

Cũ trụ 473BM/114/13/2 tuyến 473 

Bình Minh.

- Tại trụ 473BM/114/13/2 tuyến 

473 Bình Minh.

- Phường Cái 

Vồn

- Cắt 03 LBFCO Lộ Cũ tại trụ 

473BM/114/6 tuyến 473 Bình 

Minh

- Kiểm 

định thiết 

bị

39 09h30 11h30 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 

cực 125A), kiểm định máy biến áp 

theo CBM tại trạm Rạch Vồn 5 trụ 

473BM/130/10/1 tuyến 473 Bình 

Minh.

- Tại trụ 473BM/130/10/1 tuyến 

473 Bình Minh.

- Phường Bình 

Minh.

- Cắt MCCB + FCO + Gỡ 

Hotline trạm Rạch Vồn 5 trụ 

473BM/130/10/1 tuyến 473 

Bình Minh. (đính kèm theo tờ 

trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 

06/3/2026 về việc chấp thuận 

cho gỡ Hotline thủ công) 

- Kiểm 

định thiết 

bị
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40 13h00 16h30 - Điện lực Cái 

Vồn

- XNDV 

ĐLVL  + 

Điện lực Cái 

Vồn (5CN)

- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 

03FCO, 03LA, 01MCCB (MCCB 3 

cực 250A), kiểm định máy biến áp 

theo CBM tại trạm Đông Bình 1 trụ 

473BM/98 tuyến 473 Bình Minh.

- Tại trụ 473BM/98 tuyến 473 

Bình Minh.

- Phường 

Đông Thành

- Cắt MCCB + FCO + Gỡ 

Hotline trạm Đông Bình 1 trụ 

473BM/98 tuyến 473 Bình 

Minh. (đính kèm theo tờ trình số 

11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 

về việc chấp thuận cho gỡ 

Hotline thủ công) 

- Kiểm 

định thiết 

bị

41 08h30 09h20 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(03CN)

-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

XX Thanh Phong-tuyến 474 Vũng 

Liêm (kế hoạch tri ân khách hàng 

năm 2026)

-Tại trụ 474VLi/118/1-tuyến 474 

Vũng Liêm.

-Ấp Thanh 

Phong, xã Tân 

Long Hội.

-Cắt MCCB + FCO trạm XX 

Thanh Phong trụ 474VLi/118/1-

tuyến 474 Vũng Liêm.

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

42 09h40 10h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(03CN)

-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

Hùng Gym- tuyến 472 Vũng Liêm 

(kế hoạch tri ân khách hàng năm 

2026)

-Tại trụ 472VLi/287/1-tuyến 472 

Vũng Liêm.

-Ấp An Phú B, 

xã Long Hồ.

-Cắt MCCB + FCO trạm Hùng 

Gym trụ 472VLi/287/1-tuyến 

472 Vũng Liêm.

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

43 13h00 13h45 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(03CN)

-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

Sơn Ý Mỹ- tuyến 472 Vũng Liêm 

(kế hoạch tri ân khách hàng năm 

2026)

-Tại trụ 472VLi/297/1-tuyến 472 

Vũng Liêm.

-Ấp An Phú B, 

xã Long Hồ.

-Cắt MCCB + FCO trạm Sơn Ý 

Mỹ trụ 472VLi/297/1-tuyến 472 

Vũng Liêm.

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng
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44 14h15 15h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(03CN)

-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

XD Trường Tiến-tuyến 479 Phước 

Hòa (kế hoạch tri ân khách hàng 

năm 2026)

-Tại trụ 479PH/291A/1-tuyến 

479 Phước Hòa.

-Ấp Long Thới 

A, xã Long Hồ.

-Cắt MCCB + 3FCO trạm XD 

Trường Tiến trụ 479PH/291A/1-

tuyến 479 Phước Hòa.

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

45 15h30 16h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(03CN)

-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm 

Cấp nước Long Hồ-tuyến 479 

Phước Hòa (kế hoạch tri ân khách 

hàng năm 2026)

-Tại trụ 479PH/298/4/1-tuyến 

479 Phước Hòa.

-Ấp Long 

Thuận B, xã 

Long Hồ.

-Cắt MCCB + 3FCO trạm Cấp 

nước Long Hồ trụ 

479PH/298/4/1-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

46 08h00 09h30  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(03 CN) 

- Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống 

đo đếm gián tiếp Công Ty TNHH 

May Xuất Nhập Khẩu Vinh Phước.

-Tên KH: Công Ty TNHH May 

Xuất Nhập Khẩu Vinh Phước

- Mã khách hàng: PB10070009998

- Tại trụ 473CC/149/1 tuyến 472 

Cổ Chiên.

- Ấp Thủy 

Thuận xã Cái 

Nhum

- Cắt 03 LBFCO Công ty May 

Vinh Phước trụ 473-471CC/149- 

 tuyến 472 Cổ Chiên.

- Bảo trì 

HTĐĐ

47 10h00 11h30  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(03 CN) 

- Kiểm tra và bảo trì định kỳ hệ 

thống đo đếm gián tiếp Công Ty 

TNHH Chế biến thực phẩm Hòa 

Hiệp.

-Tên KH: Công Ty TNHH Chế biến 

thực phẩm Hòa Hiệp

- Mã khách hàng: PB10070007264

- Tại trạm 250KVA Nước chấm 

Hòa Hiệp trụ 471CC/126/1 tuyến 

471 Cổ Chiên.

- Ấp Thủy 

Thuận xã Cái 

Nhum

- Cắt CB + 03 FCO trạm Nước 

chấm Hòa Hiệp trụ 

471CC/126/1 tuyến 471 Cổ 

Chiên.

- Bảo trì 

HTĐĐ
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48 13h00 15h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(03 CN) 

- Kiểm tra và bảo trì định kỳ hệ 

thống đo đếm gián tiếp Công Ty 

TNHH Chế biến thực phẩm Hòa 

Hiệp.

-Tên KH: Công Ty TNHH Chế biến 

thực phẩm Hòa Hiệp

- Mã khách hàng: PB10070038186

- Tại  trạm 400KVA Nước chấm 

Hòa Hiệp 1 trụ 473CC/123/1 

tuyến 472 Cổ Chiên.

- Ấp Thủy 

Thuận xã Cái 

Nhum

- Cắt 03 LBFCO Nước chấm 

Hòa Hiệp trụ 473-471CC/123 

tuyến 472 Cổ Chiên.

- Bảo trì 

HTĐĐ

49 15h30 17h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(03 CN) 

- Kiểm tra và bảo trì định kỳ hệ 

thống đo đếm gián tiếp Công Ty 

TNHH KINGBULL VIỆT NAM - 

Chi nhánh Vĩnh Long.

-Tên KH: Công Ty TNHH 

KINGBULL Việt Nam - Chi nhánh 

Vĩnh Long

- Mã khách hàng: PB10070038339

- Tại  trạm 630KVA King Bull 

trụ 474CC/119/1 tuyến 474 Cổ 

Chiên.

- Ấp An 

Hương xã 

Nhơn Phú

- Cắt 03LBFCO King Bull trụ 

474-472CC/119 tuyến 474 Cổ 

Chiên.

- Bảo trì 

HTĐĐ

50 08h00 09h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

3x25kVA Công ty Sáu Mừng.

-Tên KH: Công ty Sáu Mừng

- Mã khách hàng: 

PB10070006499001

- Tại trạm 3x25KVA Công ty Sáu 

Mừng trụ 471CC/110/1 tuyến 

471 Cổ Chiên.

- Ấp Định 

Thới xã Cái 

Nhum

- Cắt CB+03FCO trạm Công ty 

Sáu Mừng trụ 471CC/110/1 

tuyến 471 Cổ Chiên

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

51 08h00 09h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(03 CN) 

- Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống 

đo đếm gián tiếp và thay công tơ 

định kỳ trạm 560kVA Công ty Năm 

Vàng.

-Tên KH: Công ty TNHH Minh 

Phương Vĩnh Long

- Mã khách hàng: 

PB10070008245001

- Tại trạm 560KVA Công ty Năm 

Vàng trụ 471CC/90/1 tuyến 471 

Cổ Chiên.

- Ấp Định 

Thới xã Cái 

Nhum

- Cắt 03 LBFCO Năm Vàng trụ 

471CC/90/1 tuyến 471 Cổ Chiên

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

52 09h15 10h15  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

250kVA Gạch Ngói Sáu Ri.

-Tên KH: Hộ Kinh Doanh Sáu Ri

- Mã khách hàng: 

PB10070011074001

- Tại trạm 250KVA Gạch Ngói 

Sáu Ri trụ 471CC/87/1 tuyến 471 

Cổ Chiên.

- Ấp Định 

Thới xã Cái 

Nhum

- Cắt CB+03FCO trạm Gạch 

ngói Sáu Ri trụ 471CC/87/1 

tuyến 471 Cổ Chiên

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ
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53 09h15 10h15  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

3x25kVA Đóng Tàu Sáu Khanh.

-Tên KH: Công ty TNHH xây dựng 

Anh Thư

- Mã khách hàng: 

PB10070000131001

- Tại trạm 3x25KVA Đóng Tàu 

Sáu Khanh trụ 471CC/73/1A 

tuyến 471 Cổ Chiên.

- Ấp Định 

Thới xã Cái 

Nhum

- Cắt CB+03FCO trạm Đóng 

Tàu Sáu Khanh trụ 

471CC/73/1A tuyến 471 Cổ 

Chiên

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

54 10h30 11h30  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

3x50kVA Tống Duy Tân.

-Tên KH: DNTN Tống Duy Tân

- Mã khách hàng: 

PB10070007162001

- Tại trạm 3x50KVA Tống Duy 

Tân trụ 473CC/70/1 tuyến 472 

Cổ Chiên.

- Ấp Định 

Thới xã Cái 

Nhum

- Cắt CB+03FCO trạm Tống 

Duy Tân trụ 473CC/70/1 tuyến 

472 Cổ Chiên

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

55 10h30 11h30  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

1x25kVA Hợp Tác Xã Điện Số 10.

-Tên KH: HTX Kinh Doanh Điện 

Mang Thít

- Mã khách hàng: 

PB10070041626001

- Tại trạm 25KVA Hợp Tác Xã 

Điện Số 10 trụ 473CC/67/1 tuyến 

472 Cổ Chiên.

- Ấp Định 

Thới xã Cái 

Nhum

- Cắt CB+FCO trạm Hợp Tác 

Xã Điện Số 10 trụ 473CC/67/1 

tuyến 472 Cổ Chiên

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

56 13h00 14h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

3x15kVA Viễn Thông An Phước.

-Tên KH: Viễn Thông Vĩnh Long,

- Mã khách hàng: 

PB10070008228001

- Tại trạm 3x15kVA Viễn Thông 

An Phước trụ 473CC/175/3/1 

tuyến 472 Cổ Chiên.

- Ấp Thanh 

Thủy xã Cái 

Nhum

- Cắt CB+3FCO trạm Viễn 

Thông An Phước trụ 

473CC/175/3/1 tuyến 472 Cổ 

Chiên.

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

57 13h00 14h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

3x15kVA Nhà Máy Nước An 

Phước.

-Tên KH: Trung Tâm Nước Sạch 

Nông Thôn

- Mã khách hàng: 

PB10070000165001

- Tại trạm 3x15kVA Nhà Máy 

Nước An Phước trụ 

473CC/175/2/1 tuyến 472 Cổ 

Chiên.

- Ấp Thanh 

Thủy xã Cái 

Nhum

- Cắt CB+3FCO trạm Nhà Máy 

Nước An Phước trụ 

473CC/175/2/1 tuyến 472 Cổ 

Chiên.

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ
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58 14h15 15h15 - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

3x25kVA DNTN Hòa Công.

- Tên KH: DNTN Gốm Hòa Công

- Mã khách hàng: 

PB10070011287001

- Tại trạm 3x25kVA DNTN Hòa 

Công trụ 471CC/T145/1 tuyến 

471 Cổ Chiên.

- Ấp Thủy 

Thuận xã Cái 

Nhum

- Cắt CB+3FCO trạm DNTN 

Hòa Công trụ 471CC/T145/1 

tuyến 471 Cổ Chiên

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

59 14h15 15h15 - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

3x25kVA Công ty Hoa Viên.

- Tên KH: Công ty TNHH Sáu Mừng

- Mã khách hàng: 

PB10070000156001

- Tại trạm 3x25kVA Công ty Hoa 

Viên trụ 471CC/141/1 tuyến 471 

Cổ Chiên.

- Ấp Thủy 

Thuận xã Cái 

Nhum

- Cắt CB+3FCO trạm Công ty 

Hoa Viên trụ 471CC/141/1 

tuyến 471 Cổ Chiên.

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

60 15h30 16h30 - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

3x37,5kVA Chăn Nuôi Năm Tiếp.

- Tên KH: Cơ sở chăn nuôi Năm 

Tiếp

- Mã khách hàng: 

PB10070007914001

- Tại trạm 3x37,5kVA Chăn Nuôi 

Năm Tiếp trụ 473CC/119/1 tuyến 

472 Cổ Chiên.

- Ấp Thủy 

Thuận xã Cái 

Nhum

- Cắt CB+3FCO trạm Năm Tiếp 

trụ 473CC/119/1 tuyến 472 Cổ 

Chiên

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

61 15h30 16h30 - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

3x15kVA Chăn Nuôi Út Viên.

- Tên KH: Chăn Nuôi Út Viên

- Mã khách hàng: 

PB10070035976001

- Tại trạm 3x15kVA Chăn Nuôi 

Út Viên trụ 473CC/113/1 tuyến 

472 Cổ Chiên.

- Ấp Định 

Thới xã Cái 

Nhum

- Cắt CB+3FCO trạm Chăn 

Nuôi Út Viên trụ 473CC/113/1 

tuyến 472 Cổ Chiên

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

62 08h00 17h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(05 CN)

- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có 

tổn thất cao, phát quang hạ áp, ép 

tăng cường các mối nối kẹp, căng 

dây chùng thấp mất an toàn, tăng 

cường thêm tiếp đất lặp lại đường 

dây hạ áp thuộc trạm Quang Thạnh 

3 (37,5kVA) trụ 475VLi/47 tuyến 

475 Vũng Liêm.

- Trên đường dây hạ áp thuộc 

trạm Quang Thạnh 3 (37,5kVA) 

trụ 475VLi/47 tuyến 475 Vũng 

Liêm

- Ấp Quang 

Thạnh, xã 

Hiếu Phụng

- Cắt CB + FCO trạm Quang 

Thạnh 3 (37,5kVA) trụ 

475VLi/47 tuyến 475 Vũng Liêm

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới trạm
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63 08h00 10h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

- Thay thùng điện kế trạm bị mụt bể 

tại trạm Bình Thành 3 (25kVA) trụ 

471VLi/T81/9 tuyến 471 Vũng 

Liêm.

- Tại tủ điện kế trạm Bình Thành 

3 (25kVA) trụ 471VLi/T81/9 

tuyến 471 Vũng Liêm

- Ấp Bình 

Thành, xã 

Trung Thành

- Cắt CB + FCO trạm Bình 

Thành 3 (25kVA) trụ 

471VLi/T81/9 tuyến 471 Vũng 

Liêm

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới trạm

64 10h00 12h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

- Thay thùng điện kế trạm bị mụt bể 

tại trạm An Hậu 5 (50kVA) trụ 

473VLi/P58/P78/P16/41 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Tại tủ điện kế trạm An Hậu 5 

(50kVA) trụ 

473VLi/P58/P78/P16/41 tuyến 

471 Vũng Liêm

- Ấp Quang 

Thạnh, xã 

Hiếu Phụng

- Cắt CB + FCO trạm An Hậu 5 

(50kVA) trụ 

473VLi/P58/P78/P16/41 tuyến 

471 Vũng Liêm

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới trạm

65 07h30 17h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và 

các nhánh rẽ trên tuyến.

- Dọc hành lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến 473, 475 Vũng 

Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.

- Xã Trung 

Thành,  xã 

Trung Ngãi, xã 

Hiếu Phụng, 

xã Hiếu Thành.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.

66 07h30 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- Phát quang cây xanh tuyến 473 

Tam Bình

- Từ trụ 473TB/230 đến trụ 

473TB/317 tuyến 473 Tam Bình

- Xã Song Phú - Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

67 09h00 10h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Vĩnh Hựu 1 trụ L45/P221/39 

tuyến 475 Trà Ôn.

- Tại trạm Vĩnh Hựu 1 trụ 

L45/P221/39 tuyến 475 Trà Ôn.

- Ấp Vĩnh 

Hựu, xã Vĩnh 

Xuân.

- Cắt CB+FCO trạm Vĩnh Hựu 1 

trụ L45/P221/39 tuyến 475 Trà 

Ôn.

- Thay 

HTĐĐ

68 10h30 11h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Tường Hưng 1B trụ 

L45/P221/P101/T8/P9/T1/2 tuyến 

475 Trà Ôn.

- Tại trạm Tường Hưng 1B trụ 

L45/P221/P101/T8/P9/T1/2 

tuyến 475 Trà Ôn.

- Ấp Thới 

Hòa, xã Hòa 

Bình.

- Cắt CB+FCO trạm Tường 

Hưng 1B trụ 

L45/P221/P101/T8/P9/T1/2 

tuyến 475 Trà Ôn.

- Thay 

HTĐĐ

69 13h00 14h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Tường Tín 1C trụ 

L45/P221/P101/T20/P2/1 tuyến 475 

Trà Ôn.

- Tại trạm Tường Tín 1C trụ 

L45/P221/P101/T20/P2/1 tuyến 

475 Trà Ôn.

- Ấp Thới 

Hòa, xã Hòa 

Bình.

- Cắt CB+FCO trạm Tường Tín 

1C trụ L45/P221/P101/T20/P2/1 

tuyến 475 Trà Ôn.

- Thay 

HTĐĐ
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70 14h30 15h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)

- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi 

trạm Ninh Thuận 2 trụ 

L45/P221/P73/7 tuyến 475 Trà Ôn.

- Tại trạm Ninh Thuận 2 trụ 

L45/P221/P73/7 tuyến 475 Trà 

Ôn.

- Ấp Ninh 

Hòa, xã Hòa 

Bình.

- Cắt CB+FCO trạm Ninh Thuận 

2 trụ L45/P221/P73/7 tuyến 475 

Trà Ôn.

- Thay 

HTĐĐ

71 07h30 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Điện lực 

Tân Quới 

(4CN)

- Phát quang trục chính và các 

nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới 

- Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 

479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới

- Khu vực 

Điện lực Tân 

Quới quản lý.

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

72 07h00 17h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Công ty 

TNHH Quốc 

Việt Vĩnh 

Long (10CN)

-Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện, gở dây leo và đóng nắp thùng 

CD+ĐK, tuyến 471LD 

-Tại trụ 471LD/36 đến trụ 

471LD/107 thuộc tuyến 476LD

-Phường Long 

Đức

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

73 08h00 16h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Phát quang cây xanh trong hành 

lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở 

dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, 

điện kế 

-Nhánh 22kV Chùa Ô từ trụ 

472/T97/83 đến trụ 

472TV/T97/T83/50

-Xã Hưng Mỹ -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

74 08h00 10h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(04 CN)

-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS1 

NT 476TV-474TV

-Tại trụ số 476TV/T117/12 

đường dây 22kV tuyến 474TV.

-Xã Châu 

Thành

-Off chức năng tự đóng lại 

Recloser đoàn công chánh tại trụ 

476TV/08 (tuyến đường dây 

đang nhận điện từ MC 475TV).

-Cắt LBS NT 476TV-474TV tại 

trụ 476TV/T117/13.

-Cắt 03 DS1 NT 476TV-474TV  

tại trụ 476TV/T117/12.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

75 10h00 12h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(04 CN)

-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS2 

NT 476TV-474TV

-Tại số 476TV/T117/14 đường 

dây 22kV tuyến 474TV

-Xã Châu 

Thành

-Off chức năng tự đóng lại 

Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 

474TV/22 (tuyến đường dây 

đang nhận điện từ MC 474TV).

-Cắt  LBS NT 476TV-474TV tại 

trụ 476TV/T117/13.

-Cắt 03 DS2 NT 476TV-474TV  

tại trụ 476TV/T117/14.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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76 08h00 09h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Thanh 

Trì 5 tại trụ 476TV/P47/P2/17 

tuyến 476TV

-ấp Thanh Trì, 

xã Châu Thành

-Cắt CB+FCO trạm Thanh Trì 5 

tại trụ 476TV/P47/P2/17.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng

77 09h30 10h30 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Ô Dứa 

tại trụ 476TV/T57/05 tuyến 

476TV

-ấp Thanh Trì, 

xã Châu Thành

-Cắt CB+FCO trạm Ô Dứa tại 

trụ 476TV/T57/05.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng

78 11h00 12h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Phú 

Nhiêu 2 tại trụ 476TV/T69/01 

tuyến 476TV

-ấp Phú Nhiêu, 

xã Châu Thành

-Cắt CB trạm Phú Nhiêu 2 tại 

trụ 476TV/T69/01.

-Cắt FCO Phú Nhiêu 2 tại trụ 

476TV/69.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng

79 13h00 14h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Thanh 

Nguyên 3 tại trụ 476TV/P84/09 

tuyến 476TV

-ấp Đầu Giồng 

B, xã Châu 

Thành

-Cắt CB+FCO trạm Thanh 

Nguyên 3 tại trụ 476TV/P84/09.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng

80 14h30 15h30 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực 

tiếp)

-Tại thùng CB-ĐK Trạm Giồng 

Tranh 2 tại trụ 

480TV/T209/T68/T5/08 tuyến 

480TV

-ấp Ô Bắp, xã 

Song Lộc

-Cắt CB+FCO trạm Giồng 

Tranh 2 tại trụ 

480TV/T209/T68/T5/08.

(Tài sản ngành điện)

-Thay 

định kỳ 

trạm 

công cộng

81 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(3CN)

-Phát quang hành lang lưới điện 

trung, hạ áp, gở dây leo, đóng nắp 

thùng CD + ĐK và phát quang 

thông thoáng gốc trụ

-Từ trụ 475-478DT-8/P108/29 

đến trụ 478-475DT-

8/P109/P29/30, nhánh Bà Giam, 

tuyến 478 Duyên Trà 

-Xã Đôn Châu -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố
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82 08h30 09h30 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp 

xúc CB, thay điện kế hỏng màn hình 

trạm Hồ Nhỏ 1 trụ 

477DT/T289/16/05, nhánh Hồ Nhỏ 

1, tuyến 478 Dân Thành

-Tại trạm  Hồ Nhỏ 1  trụ 

477DT/T289/16/05, nhánh Hồ 

Nhỏ 1, tuyến 478 Dân Thành

-Ấp Cái Cỏ - 

xã Long Vĩnh

-Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Nhỏ 1  

 trụ 477DT/T289/16/05 

(478DTh)

-Khắc 

phục vận 

hành

83 10h00 11h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp 

xúc CB, thay điện kế hỏng màn hình  

 trạm Hồ Nhỏ 2  trụ 

477DT/T289/16/27, nhánh Hồ Nhỏ 

1, tuyến 478 Dân Thành

-Tại trạm  Hồ Nhỏ 2  trụ 

477DT/T289/16/27, nhánh Hồ 

Nhỏ 1, tuyến 478 Dân Thành

-Ấp Cái Cỏ - 

xã Long Vĩnh

-Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Nhỏ 2  

 trụ 477DT/T289/16/27 

(478DTh)

-Khắc 

phục vận 

hành

84 13h00 14h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp 

xúc CB, thay điện kế hỏng màn hình  

 trạm La Ghi 1 trụ 

477DT/T348A/P16/04, nhánh La 

Ghi 4, tuyến 478 Dân Thành

-Tại trạm La Ghi 1 trụ 

477DT/T348A/P16/04, nhánh La 

Ghi 4, tuyến 478 Dân Thành

-Ấp La Ghi - 

xã Long Vĩnh

-Cắt CB + 3FCO trạm La Ghi 1 

trụ 477DT/T348A/P16/04 

(478DTh)

-Khắc 

phục vận 

hành

85 14h30 15h30 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp 

xúc CB, thay điện kế hỏng màn hình  

 trạm Hồ Nhỏ 7.2  trụ 

477DT/T289/16/T32/P01A/19, 

nhánh Hồ Nhỏ 7, tuyến 478 Dân 

Thành

-Tại trạm  Hồ Nhỏ 7.2  trụ 

477DT/T289/16/T32/P01A/19, 

nhánh Hồ Nhỏ 7, tuyến 478 Dân 

Thành

-Ấp Vàm Rạch 

Cỏ - xã Long 

Vĩnh

-Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Nhỏ 

7.2  trụ 

477DT/T289/16/T32/P01A/19 

(478DTh)

-Khắc 

phục vận 

hành

86 16h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ Lạc 

(2CN)

-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp 

xúc CB, thay điện kế hỏng màn hình  

 trạm Sông Khoen 1 trụ 

475DT/T138A/24, nhánh Sông 

Khoen, tuyến 475 Duyên Trà 

-Tại trạm  Sông Khoen 1 trụ 

475DT/T138A/24, nhánh sông 

Khoen, tuyến 475 Duyên Trà

-Ấp Cây Cồng - 

 xã Long Vĩnh

-Cắt CB + 3FCO trạm Sông 

Khoen 1 trụ 475DT/T138A/24 

(475DT)

-Khắc 

phục vận 

hành
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87 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Công ty 

TNHH MTV 

Tư vấn và 

xây dựng 

Hào Quang 

Phát (6CN)

-Nâng cấp trạm Giồng Lớn từ 

2x25kVA thành 3P-250kVA và di 

dời từ trụ 477DT/T213/P189/08/10 

sang trụ 477DT/T213/P189/08/18, 

tháo thu hồi trạm Giồng Lớn hiện 

hữu, cải tạo ĐDHA từ trụ 

477DT/T213/P189/08/10 đến trụ 

a25 hạ áp trạm Giồng Lớn,  từ 1 pha 

lên 3 pha (từ LV-ABC 3x35mm2 

thành LV-ABC 4x95mm2), dài 

1.038 mét, nhánh Giồng Lớn, tuyến 

477 Duyên Trà

-Tại trụ 477DT/T213/P189/08/10 

, 477DT/T213/P189/08/18, từ trụ 

477DT/T213/P189/08/10 đến trụ 

a25 hạ áp trạm Giồng Lớn, nhánh 

Giồng Lớn, tuyến 477 Duyên Trà

-Ấp Cồn Cù - 

xã Đông Hải

-Cắt LBFCO Giồng Lớn trụ 

477DT/T213/P189/08/02 

(472DT)

-Công 

trình 

ĐTXD

88 06h00 18h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Công ty 

TNHH MTV 

TV& XD 

Hào Quang 

Phát 

(20 CN)

-Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, 

tháp ngọn, sang dây qua trụ mới, thu 

hồi trụ cũ (Dựng trụ 477DT/(133A, 

134A) thay xà trụ 477DT/131, thu 

hồi trụ 477DT/(123,124). Đã cắt 

điện bàn giao ĐVTC thực hiện công 

tác khu vực này 3 lần

Khi kết thúc, đăng ký tái lập điện. 

Lãnh đạo Điện lực báo cáo xác nhận 

Ca trực công tác không làm thay đổi 

thứ tự , đồng vị pha và khối lượng 

công việc thực hiện đảm bảo bao 

nhiêu % nội dung đăng ký, trường 

hợp tồn tại báo cáo lý do và dự kiến 

số lần cắt điện và thời gian đăng ký 

KH thực hiện để hoàn thành công 

trình

 -Từ trụ 477DT/(123 -135) trục 

chính tuyến 477 Duyên Trà

-Khóm Phước 

Trị Phường 

Duyên Hải

- Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 

477DT/115 

- Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 

477DT/T131A/08 

- Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 

477DT/T131A/09

- Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 

477DT/T131A/P10/07 (thường 

mở)

- Cắt LBS NT 472DT-477DT 

trụ 477DT/137A

- Cắt 3 DS NT 472DT-477DT 

trụ 477DT/137

Đóng đẳng áp 473DT đến LBS 

Khóm 2 TXDH

Lúc 06h00 thao tác Recloser 

Giồng ổi để cắt 3DS Giồng Trôm

 - ĐTXD

89 08h00 13h00 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(05 CN)

 - Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm, 

thay TI, TU trạm NMNĐ Triều Lệ 

(mã PB16060026152 tên Công ty 

TNHH Một thành viên Triều Lệ và 

mã PB16060028020 tên NMNĐ 

Kiều Thị Thu Lệ)

 - Trụ 473DT/T250/(03,04) 

nhánh NMNĐ Nguyễn Văn Triều 

1, tuyến 473 Duyên Trà (477 

Duyên Trà)

-Khóm Bến 

Chuối  phường 

Duyên Hải

- Cắt 3LBFCO  NMNĐ Nguyễn 

Văn Triều 1 trụ 473DT/250

-Bảo trì 

HTĐĐ
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90 15h00 16h30 -Điện lực 

Duyên Hải 

-Điện lực 

Duyên Hải  

(03 CN)

 - Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm 

(mã PB16060024503 tên Công ty 

Cổ phần phát triển điện Trà Vinh)

 - Trụ 473DT/P225/01 nhánh 

Phước An 2.1, tuyến 473 Duyên 

Trà (477 Duyên Trà)

-Khóm Phước 

An phường 

Duyên Hải

- Cắt 3LBFCO Phước An 2.1 trụ 

473DT/225

-Bảo trì 

HTĐĐ

91 07h30 17h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang 

(05 CN)

-Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

-Từ trụ 473CN/183 đến trụ 

473CN/P183/50 tuyến 473CN, kể 

cả các nhánh rẽ, trạm biến áp và 

lưới hạ áp thuộc đoạn này

-Xã Nhị 

Trường

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

92 08h00 09h30 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 02CT, 01 công tơ 3 pha định 

kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm Mỹ 

Thập trụ 476CN/P166/50 tuyến 

476CN

-Ấp Mỹ Thập 

xã Mỹ Long 

-Cắt CB+ FCO trạm Mỹ Thập 

trụ 476CN/P166/50 

-Thay 

định kỳ 

93 10h00 11h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử 

lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm XX 

Tân Hiệp Hưng trụ 

476CN/P166/T51/01 tuyến 

476CN

-Ấp Mỹ Thập 

xã Mỹ Long 

-Cắt CB trạm XX Tân Hiệp 

Hưng trụ 476CN/P166/T51/01; 

-Cắt 03FCO XX Tân Hiệp Hưng 

trụ 476CN/P166/51 

-Thay 

định kỳ 

94 13h00 14h30 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 02CT, 01 công tơ 3 pha định 

kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm Ấp 

Nhất A trụ 476CN/P166/67 tuyến 

476CN

-Ấp Mỹ Thập 

xã Mỹ Long 

-Cắt CB+ FCO trạm Ấp Nhất A 

trụ 476CN/P166/67 

-Thay 

định kỳ 

95 15h00 16h30 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 03CT, 01 công tơ 03 pha định 

kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm Khu 

NTTS Nguyễn Thị Hiếu trụ 

479CN/P271/05 tuyến 479CN

-Ấp Bến Ngự 

xã Mỹ Long 

-Cắt CB+ 03FCO trạm Khu 

NTTS Nguyễn Thị Hiếu trụ 

479CN/P271/05 

-Thay 

định kỳ 
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96 08h00 12h00 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 04 

CN)

-Nâng công suất trạm Tắc Hố từ 

1x15kVA thành 1x25kVA.

'- Lắp bộ kẹp quai ép tại trụ đấu nối 

nhánh Tắc Hố.

'-Cân pha trung áp: Chuyển đấu nối 

TBA Sà Vần B trụ 475-478DT-

8/P109/P68/15 từ pha B 

sang pha A, Chuyển đường dây 

Giồng Cao trụ 475-478DT-

8/P109/P68/55 từ 

pha B sang pha A.

-Tại trụ 475-478DT-

8/P109/P68/T97A/02, 475-

478DT-8/P109/P68/97A.

'-tại trụ 475-478DT-

8/P109/P68/(15, 55)

-Xã Long Hiệp. -Cắt 3LBFCO Tha La trụ 475-

478DT-8/P109/68.

SCTX

97 08h00 09h00 -Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (03CN)

- Thay công tơ, TI định kỳ. -Tại thùng CD-ĐK trạm Đầu Lộ 

Ba Cụm.

Xã Long Hiệp.  - Cắt CB+FCO trạm  Đầu Lộ 

Ba Cụm trụ 475-478DT-

8/P109/P68/01.

Thay 

định kỳ

98 09h15 09h45 -Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (03CN)

- Thay công tơ định kỳ. -Tại thùng CD-ĐK trạm Sà Vần 

A.

Xã Long Hiệp.  - Cắt CB+FCO trạm  Sà Vần A 

trụ 475-478DT-8/P109/P68/28.

Thay 

định kỳ

99 10h00 10h30 -Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (03CN)

- Thay công tơ định kỳ. -Tại thùng CD-ĐK trạm Giồng 

Cao.

Xã Long Hiệp.  - Cắt CB+FCO trạm  Giồng Cao 

trụ 475-478DT-8/P109/P68/45.

Thay 

định kỳ

100 10h45 11h15 -Điện lực Trà 

Cú

Điện lực Trà 

Cú (03CN)

- Thay công tơ định kỳ. -Tại thùng CD-ĐK trạm Rạch Bót. Xã Long Hiệp.  - Cắt CB+FCO trạm  Rạch Bót 

trụ 475-478DT-8/P109/P68/60.

Thay 

định kỳ

101 08h00 09h00 Điện lực Trà 

Cú+ Công ty 

Cổ phần Phát 

triển Điện Trà 

Vinh

Điện lực Trà 

Cú (03CN)

- Thay công tơ, TI định kỳ. -Tại thùng CD-ĐK trạm Sà Vần 

B1.1.

Xã Long Hiệp.  - Cắt CB+FCO trạm  Sà Vần 

B1.1 trụ 475-478DT-

8/P109/P68/09.

Thay 

định kỳ

102 09h15 10h15 Điện lực Trà 

Cú+ Công ty 

Cổ phần Phát 

triển Điện Trà 

Vinh

Điện lực Trà 

Cú (03CN)

- Thay công tơ định kỳ. -Tại thùng CD-ĐK trạm Sà Vần 

A1.

Xã Long Hiệp.  - Cắt CB+FCO trạm  Sà Vần 

A1 trụ 475-478DT-

8/P109/P68/33.

Thay 

định kỳ
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103 10h30 11h30 Điện lực Trà 

Cú+ Công ty 

Cổ phần Phát 

triển Điện Trà 

Vinh

Điện lực Trà 

Cú ( 04 CN)

- Thay công tơ, TI định kỳ. -Tại thùng CD-ĐK trạm Rạch Bót 

3.

Xã Long Hiệp.  - Cắt CB+FCO trạm  Rạch Bót 

3 trụ 475-478DT-8/P109/P68/54.

Thay 

định kỳ

104 13h30 17h00 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 04 

CN)

-Nâng công suất trạm Nô Đùng 1 từ 

1x15kVA thành 2x15kVA.

-Tại trạm Nô Đùng 1 trụ 

471CN/208/P66/03.

-Xã Long Hiệp. -Cắt CB+FCO trạm Nô Đùng 1 

trụ 471CN/208/P66/03.

SCTX

105 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-

480TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 480 Trà Vinh

-Xã Tập Ngãi, 

Tiểu Cần,

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây trung, hạ áp đang mang điện

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

106 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối 

nguồn đường dây trung, hạ thế và 

dòng phát tụ bù hạ thế ngày

-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-

476TV/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

-Xã Tập Ngãi, 

Hùng Hòa

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn thiết 

bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, 

khoảng cách giữa các dây pha 

trung thế

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

107 07h00 22h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm 

đường dây trung, hạ thế, trạm biến 

áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng 

nắp thùng cầu dao điện kế

-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-

476TV/475CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 476 Trà Vinh

-Xã Tập Ngãi, 

Hùng Hòa

-Không cắt điện 

-Thử điện thùng công tơ, các kết 

cấu bằng kim loại không bị rò 

điện trước khi đóng cửa thùng

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

108 08h00 17h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(03CN)

-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây 

trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng 

nắp thùng cầu dao điện kế.

-Nhánh 22kV Ấp Hạ 2 và lưới hạ 

áp trạm KDC Đại Phước

-Xã Nhị Long -Không cắt điện -Bảo 

dưỡng

109 08h00 09h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế + TI trạm Lo Co B2 -Tại thùng CD+ĐK trạm Lo Co 

B2 tại trụ 478TV/T316/P15/78

-Xã An Trường -Cắt CB + FCO trạm Lo Co B2 

tại trụ 478TV/T316/P15/78

-Thay 

không đo 

xa
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110 09h30 10h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế + TI trạm Ấp 3B An 

Trường

-Tại thùng CD+ĐK trạm Ấp 3B 

An Trường tại trụ 

478TV/T316/P15/15

-Xã An Trường -Cắt CB + FCO trạm Ấp 3B An 

Trường tại trụ 

478TV/T316/P15/15

-Thay 

định kỳ

111 11h00 12h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế + TI trạm Ấp 5.1 An 

Trường

-Tại thùng CD+ĐK trạm Ấp 5.1 

An Trường tại trụ 473CK/280

-Xã An Trường -Cắt CB + FCO trạm Ấp 5.1 An 

Trường tại trụ 473CK/280

-Thay 

định kỳ

112 13h30 14h30 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay TI trạm An Chánh 1 (Điện kế 

đến hạn năm 2028)

-Tại thùng CD+ĐK trạm An 

Chánh 1 tại trụ 473CK/P176/21

-Xã An Trường -Cắt CB + FCO trạm An Chánh 

1 tại trụ 473CK/P176/21

-Thay 

định kỳ

113 15h00 16h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long

(02CN)

-Thay điện kế trạm An Chánh 4 (TI 

dến hạn năm 2028)

-Tại thùng CD+ĐK trạm An 

Chánh 4 tại trụ 473CK/P176/67

-Xã An Trường -Cắt CB + FCO trạm An Chánh 

4 tại trụ 473CK/P176/67

-Thay 

không đo 

xa

114 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

 -Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-

480CK/01 đến trụ 477CK/195 và 

các nhánh rẽ nối vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Tam Ngãi

-'Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

1 Thứ Sáu

25/09/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(01CN+02C

N Công ty 

Thanh Tâm)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ  474-

479BTre/130 đến trụ 474-

479BTre/188A tuyến 479 Bến Tre 

và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ  474-

479BTre/130 đến trụ 474-

479BTre/188A tuyến 479 Bến 

Tre và các NR đấu vào

-Phường An 

Hội

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

479BTre/156/01 NR Sơn Phú đến 

trụ 479BTre/156/18/30 NR Lộ Quốc 

Phòng và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ 

479BTre/156/01 NR Sơn Phú đến 

trụ 479BTre/156/18/30 NR Lộ 

Quốc Phòng và các NR đấu vào

-Phường An 

Hội

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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3 08h30 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Kéo tăng cường dây lưới hạ thế từ 

trụ 471BTre/46/11 đến trụ 4a, tăng 

cường tiếp địa tại trụ 4a/1 thuộc lưới 

hạ thế trạm 320kVA Bến xe Phú 

Khương trụ 471BTre/46/13 tuyến 

471 Bến Tre.

-Lưới hạ thế từ trụ 

471BTre/46/11 đến trụ 4a,  tại trụ 

4a/1 thuộc lưới hạ thế trạm 

320kVA Bến xe Phú Khương trụ 

471BTre/46/13 tuyến 471 Bến 

Tre.

-Phường Phú 

Khương

-Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA 

Bến xe Phú Khương trụ 

471BTre/46/13 tuyến 471 Bến 

Tre

-Xử lý 

điện áp 

thấp

4 07h30 09h00 -Điện lực Bến 

Tre

-XNDV 

Vĩnh Long-

Đội Hotline 

(6CN)

-Đấu nối dây từ sau LBFCO (tầng 

trên) tuyến 477 Bến Tre đến lưới 

trung thế (tầng dưới) NR Ấp 2 Sơn 

Đông thuộc tuyến 478 Bến Tre tại 

trụ 477BTre/25/42 (khai thác tải NR 

Ấp 2 Sơn Đông từ trụ 

478BTre/46/01 đến trụ 

478BTre/46/20 tuyến 478 Bến Tre 

sang nhận điện tuyến 477 Bến Tre)

-Tại trụ 477BTre/25/42  tuyến 

477 Bến Tre (tầng trên) và NR 

Ấp 2 Sơn Đông thuộc tuyến 478 

Bến Tre (tầng dưới)

-Phường Sơn 

Đông

-Khóa chế độ tự đóng lại MC 

tuyến 477,  478 trạm 110kV Bến 

Tre 

-Cắt 3LBFCO trụ 

477BTre/25/42 liên nối tuyến 

477 -NR Ấp 2 Sơn Đông tuyến 

478 Bến Tre (đang cắt)

-Xây 

dựng 

tuyến 

đường 

dây trung 

thế phục 

vụ cấp 

điện 

đường 

tỉnh 883 

(173) 

thành 

phố Bến 

Tre

5 09h15 10h45 -Điện lực Bến 

Tre

-XNDV 

Vĩnh Long-

Đội Hotline 

(6CN)

-Đấu nối dây từ sau LBFCO (tầng 

trên) tuyến 477 Bến Tre đến lưới 

trung thế (tầng dưới) NR Sông Mã 

Trái thuộc tuyến 478 Bến Tre tại trụ 

477BTre/25/52 (khai thác tải NR 

Sông Mã Trái từ trụ 478-

480BTre/52 đến trụ 478BTre/52/20 

tuyến 478 Bến Tre sang nhận điện 

tuyến 477 Bến Tre)

-Tại trụ 477BTre/25/52 tuyến 477 

Bến Tre (tầng trên) và NR Sông 

Mã Trái thuộc tuyến 478 Bến Tre 

(tầng dưới)

-Phường Sơn 

Đông

-Khóa chế độ tự đóng lại MC 

tuyến 477, 478 trạm 110kV Bến 

Tre  

-Cắt 3LBFCO trụ 

477BTre/25/52 liên nối tuyến 

477 - NR Sông Mã Trái tuyến 

478 Bến Tre (đang cắt)

-Xây 

dựng 

tuyến 

đường 

dây trung 

thế phục 

vụ cấp 

điện 

đường 

tỉnh 883 

(173) 

thành 

phố Bến 

Tre
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6 13h00 14h30 -Điện lực Bến 

Tre

-XNDV 

Vĩnh Long-

Đội Hotline 

(6CN)

-Đấu nối dây từ sau LBFCO (tầng 

trên) tuyến 477 Bến Tre đến lưới 

trung thế (tầng dưới) NR Ấp 3B Sơn 

Đông thuộc tuyến 478 Bến Tre tại 

trụ 477BTre/25/71 (khai thác tải NR 

Ấp 3B Sơn Đông từ trụ 

478BTre/79/01 đến trụ 

478BTre/79/21 tuyến 478 Bến Tre 

sang nhận điện tuyến 477 Bến Tre)

-Tại trụ 477BTre/25/71 tuyến 477 

Bến Tre (tầng trên) và NR Ấp 3B 

Sơn Đông thuộc tuyến 478 Bến 

Tre (tầng dưới)

-Phường Sơn 

Đông

-Khóa chế độ tự đóng lại MC 

tuyến 477, 478 trạm 110kV Bến 

Tre  

-Cắt 3LBFCO trụ 

477BTre/25/71 liên nối tuyến 

477 - NR Ấp 3B Sơn Đông 

tuyến 478 Bến Tre (đang cắt)

-Xây 

dựng 

tuyến 

đường 

dây trung 

thế phục 

vụ cấp 

điện 

đường 

tỉnh 883 

(173) 

thành 

phố Bến 

Tre

7 07h45 08h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc+Tổ 

thí nghiệm-

Xí nghiệp 

cao thế 

(5CN)

-Thí nghiệm CBM trạm 75kVA trụ 

478GL/03/15/11T NR UB Giao 

Long

-Trụ 478GL/03/15/11T NR UB 

Giao Long

-Ấp Long 

Thạnh xã Giao 

Long

-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 

478GL/03/15/11T NR UB Giao 

Long

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

8 09h00 09h45 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc+Tổ 

thí nghiệm-

Xí nghiệp 

cao thế 

(5CN)

-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

474GL/68/06P NR Tiểu Vùng 1 - 

An Hóa

-Trụ 474GL/68/06P NR Tiểu 

Vùng 1 - An Hóa

-Ấp An Hòa 

xã Giao Long

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

474GL/68/06P NR Tiểu Vùng 1 

- An Hóa

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

9 10h00 11h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc+Tổ 

thí nghiệm-

Xí nghiệp 

cao thế 

(5CN)

-Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5kVA 

trụ 474GL/68/29P NR Tiểu Vùng 1 - 

 An Hóa

-Trụ 474GL/68/29P NR Tiểu 

Vùng 1 - An Hóa

-Ấp An Hòa 

xã Giao Long

-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA 

trụ 474GL/68/29P NR Tiểu 

Vùng 1 - An Hóa

-Thí 

nghiệm 

định kỳ
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10 13h00 13h45 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc+Tổ 

thí nghiệm-

Xí nghiệp 

cao thế 

(5CN)

-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

480BTre/41/54/41/01 NR 3 pha An 

Khánh

-Trụ 480BTre/41/54/41/01 NR 3 

pha An Khánh

-Ấp Mỹ An xã 

Phú Túc

-Cắt CB trạm 50kVA trụ 

480BTre/41/54/41/01 NR 3 pha 

An Khánh

-Cắt FCO trụ 480BTre/41/54/41 

NR 3 pha An Khánh

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

11 14h15 15h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc+Tổ 

thí nghiệm-

Xí nghiệp 

cao thế 

(5CN)

-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

479AH/53/83A/08 NR 1 pha Cồn 

Thôn Đại

-Trụ 479AH/53/83A/08 NR 1 

pha Cồn Thôn Đại

-Ấp Phú Hòa 

xã Phú Túc

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

479AH/53/83A/08 NR 1 pha 

Cồn Thôn Đại

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

12 15h15 16h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc+Tổ 

thí nghiệm-

Xí nghiệp 

cao thế 

(5CN)

-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

479AH/53/52/09 NR 1 pha Phú Túc

-Trụ 479AH/53/52/09 NR 1 pha 

Phú Túc

-Ấp Phước 

Hưng xã Phú 

Túc

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

479AH/53/52/09 NR 1 pha Phú 

Túc

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

13 16h15 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc+Tổ 

thí nghiệm-

Xí nghiệp 

cao thế 

(5CN)

-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn 

Phú Lễ

-Trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR 

Cồn Phú Lễ

-Ấp Phú Lễ 

Phú Túc 

-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn 

Phú Lễ

-Thí 

nghiệm 

định kỳ

14 09h00 11h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Thay chằng bị đứt trụ 475AH/31/03 

NR Lộ Chùa

-Trụ 475AH/31/03 NR Lộ Chùa -Ấp Tiên Tây 

Vàm xã Tiên 

Thủy

-Cắt LBFCO trụ 475AH/31/01 

NR Lộ Chùa

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

15 13h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Đóng tiếp địa trạm 160kVA trụ 

475GL/23/08/01T tuyến KCN Giao 

Long 1 (Công ty PTHT, Khách hàng 

bàn giao cho Điện lực)

-Trụ 475GL/23/08/01T tuyến 

KCN Giao Long 1

-Khu công 

nghiệp Giao 

Long xã Giao 

Long

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 475GL/23/08/01T tuyến 

KCN Giao Long 1

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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16 07h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Công ty 

Huỳnh Lâm 

(6CN)

-Di dời lưới hạ thế từ trụ HTc/13/7-

HTc/13/9 thuộc trạm 75kVA trụ

478GL/03/15/11T NR UB Giao 

Long

-Từ trụ HTc/13/7-HTc/13/9 thuộc 

trạm 75kVA trụ

478GL/03/15/11T NR UB Giao 

Long

-Ấp Long 

Thạnh xã Giao 

Long

-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 

478GL/03/15/11T NR UB Giao 

Long

-Mở lộ 

nông thôn

17 08h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao 

Long - An Hóa và các NR đấu vào

-Từ trụ 474GL/03-474GL/68 

tuyến Giao Long - An Hóa và các 

NR đấu vào

-Xã Giao Long -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

18 08h30 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao 

Long - Quới Sơn

-Từ trụ 473-471-472GL/01-473-

471GL/32 tuyến Giao Long - 

Quới Sơn

-Xã Giao Long -Không cắt điện -Giảm 

TTĐN

19 07h30 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(04CN)

-Phát quang cây ngoài hành lang 

lưới điện

-NR Thành An từ trụ 

478TT/56/01 đến trụ 

478TT/56/70 và NR đấu vào

-Xã Tân Thành 

Bình

-Không cắt điện

-Lưu ý khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế mang điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

20 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(05CN)

-Xử lý mối nối lèo tại trạm, đấu 

phân pha lưới hạ thế tại trụ hạ thế 

b/6, tăng cường tiếp đất lặp lại tại trụ 

hạ thế b/13, cân pha và phát quang 

lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 

475BTRE/288 tuyến Tân Thành  - 

Hữu Định - Phong Nẫm

-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 

475BTRE/288 tuyến Tân Thành  - 

 Hữu Định - Phong Nẫm

-Xã Lương Hòa -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

475BTRE/288 tuyến Tân Thành  

 - Hữu Định - Phong Nẫm

-Giảm 

TTĐN

21 08h00 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(06CN)

-Sửa trụ trung thế bị nghiêng và lắp 

chằng xuống tại trụ trung thế 07, 

căng dây chùng từ trụ trung thế 06 - 

07, thay LA trạm 25kVA trụ 07 và 

phát quang hành lang lưới trung thế 

từ trụ 02 đến trụ 08 nhánh rẽ ấp 7A 

Thuận Điền

-Từ trụ 02 đến trụ 08 nhánh rẽ ấp 

7A Thuận Điền

-Xã Lương Phú   -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 03 

nhánh rẽ ấp 7A Thuận Điền

-Cắt CB trạm 25kVA trụ 08 

nhánh rẽ ấp 7A Thuận Điền

-Cắt FCO trụ 01 nhánh rẽ ấp 7A 

Thuận Điền

-SCTX
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22 08h00 10h00 Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Bảo trì hệ thồng đo đếm trạm 

630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 

nhánh rẽ Trụ 88B rẽ Phải 

(PB09070066659 - KH: Trung 

Đoàn 895)

-Tại trạm 630kVA trụ 

475GTROM/90/25/1 nhánh rẽ 

Trụ 88B rẽ Phải

-Xã Châu Hòa -Cắt CB trạm 630kVA trụ 

475GTROM/90/25/1 + Cắt 

3LBFCO trụ 475GTROM/90/25 

nhánh rẽ Trụ 88B rẽ Phải

 -Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm

23 10h30 14h00 Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm  

560kVA trụ 477GTROM/93/3, trạm 

560kVA trụ 477GTROM/93/3/1 

tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm 

(PB09070048600 - KH: Cơ sở sản 

xuất nước đá Đại Thành)

-Tại trụ 477GTROM/ 93/1 tuyến 

477 trạm 110kV Giồng Trôm

-Xã Giồng 

Trôm

-Cắt CB trạm 560kVA trụ 

477GTROM/ 93/3+ CB trạm 

560kVA trụ 477GTROM/ 

93/3/1 + Cắt 3LBFCO trụ 93 

tuyến 477 110kV Giồng Trôm

 -Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm

24 14h30 16h00 Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 

560kVA trụ 53A/1 nhánh rẽ Cồn 

Linh (PB09070072714 - KH: 

Nguyễn Thanh Hòa)

-Tại trạm 560kVA trụ 53A/1 

nhánh rẽ Cồn Linh

-Xã Tân Hào -Cắt CB trạm 560kVA trụ 53A/1 

+ Cắt 3FCO trụ 53A nhánh rẽ 

Cồn Linh

 -Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm

25 09h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Miễu Cây Răng; NR 3P 

Thạnh Trị 1

-Từ trụ 472BĐ/108/01 đến trụ 

472BĐ/108/50 NR 3P Miễu Cây 

Răng; từ trụ 472BĐ/03/73B/01 

đến trụ 472BĐ/03/73B/04 NR 3P 

Thạnh Trị 1

-Xã Thạnh Trị -Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN.

26 13h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Kéo đoạn lưới hạ thế từ trụ 

477BĐ/47/128A qua trụ HT08, đấu 

lèo lưới hạ thế kéo mới trụ 

477BĐ/47/128A, HT08. Cắt chuyển 

một phần lưới hạ thế từ trụ HT01 

đến trụ HT13 thuộc lưới hạ thế trạm 

50kVA trụ 477BĐ/47/131/01 sang 

sử dụng trạm 160kVA trụ 

477BĐ/47/128A tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận, cắt dừng lưới trụ 

477BĐ/47/132, HT01, đóng tăng 

cường tiếp địa trụ HT01.

-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 

477BĐ/47/131/01 tuyến Bình Đại 

- Thới Thuận

-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 

477BĐ/47/128A tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận

-Ấp Phước Lợi 

xã Thạnh 

Phước

-Cắt CB trạm 50kVA trụ 

477BĐ/47/131/01+FCO trụ 

477BĐ/47/131 tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận

-Cắt CB trạm 25kVA trụ 

477BĐ/132/01+FCO trụ 

477BĐ/47/132 tuyến Bình Đại - 

Thới Thuận

-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 477BĐ/47/128A tuyến Bình 

Đại - Thới Thuận

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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27 09h30 11h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ 

trạm 3x37,5kVA trụ 

477BĐ/76/31/01 NR 3P Thừa Đức 

(Khách hàng NTCN Võ Văn Hận)

-Tại thùng điện kế trạm 

3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/31/01 

NR 3P Thừa Đức

-Ấp Bình Mỹ 

xã Bình Đại

-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 

477BĐ/76/31/01+3LBFCO trụ 

477BĐ/76/31 NR 3P Thừa Đức

-Thay TI 

hạ thế, 

điện kế 

định kỳ.

28 13h00 14h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ 

trạm 100kVA trụ 477BĐ/76/55/01 

NR 3P Thừa Đức (Khách hàng 

NTCN Phan Thị Thu Thủy)

-Tại thùng điện kế trạm 100kVA 

trụ 477BĐ/76/55/01 NR 3P Thừa 

Đức

-Ấp Thừa 

Long xã Thới 

Thuận

-Cắt CB trạm 100kVA trụ 

477BĐ/76/55/01+3LBFCO trụ 

477BĐ/76/55 NR 3P Thừa Đức

-Thay TI 

hạ thế, 

điện kế 

định kỳ.

29 15h00 16h30 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

2CN (2KD)

-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ 

trạm 400kVA trụ 

477BĐ/47/76/85/01/09/12 NR 3P 

Nguyễn Thanh Bình (Khách hàng 

NTCN Nguyễn Thị Loan)

-Tại thùng điện kế trạm 400kVA 

trụ 477BĐ/47/76/85/01/09/12 NR 

3P Nguyễn Thanh Bình

-Ấp Thừa 

Trung  xã Thới 

Thuận

-Cắt CB+3LBFCO trạm 

400kVA trụ 

477BĐ/47/76/85/01/09/12 NR 

3P Nguyễn Thanh Bình

-Thay TI 

hạ thế, 

điện kế 

định kỳ.

30 07h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Cty CP 

Công Nghệ 

Trường Anh 

(20 CN)

-Lắp hoàn chỉnh TBA 3x37,5kVA 

trụ 475MC/22/120/43/103/05/1, 

TBA 160kVA trụ 

475MC/22/120/43/103/09 NR Ấp 

Nẩy

-Lắp hoàn chỉnh TBA 250kVA trụ 

475MC/22/120/43/103/07/21, TBA 

160kVA trụ 

475MC/22/120/43/103/07/28, TBA 

250kVA trụ 

475MC/22/120/43/103/07/44 NR 

Cồn Thành Long

-Tại trụ 

475MC/22/120/43/103/05, 

475MC/22/120/43/103/05/1, 

475MC/22/120/43/103/09 NR Ấp 

Nẩy

-Tại trụ 

475MC/22/120/43/103/07/21, 

475MC/22/120/43/103/07/28, 

475MC/22/120/43/103/07/44 NR 

Cồn Thành Long   

-Xã Thành 

Thới

-Cắt LBFCO pha 2 (LBFCO pha 

1, 3 đang cắt) trụ 

475MC/22/120/43/103/01 NR 

Ấp Nẩy

-ĐTXD 

2026
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31 08h00 12h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (05 

CN)

-Thay trụ hạ thế nứt gốc tại trụ 12a 

thuộc lưới hạ thế trạm trụ 

475MC/257(161)/42/14A-P/13/1 

NR Ấp 5 Minh Đức

-Tại trụ 12a thuộc lưới hạ thế 

trạm trụ 

475MC/257(161)/42/14A-P/13/1 

NR Ấp 5 Minh Đức

-Xã An Định -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 

475MC/257(161)/42/14A-

P/13/1 và 3FCO tại trụ 

475MC/257(161)/42/14A-P/13 

NR Ấp 5 Minh Đức

-Xử lý 

mất an 

toàn

32 13h00 16h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (04 

CN)

-Thay thùng điện kế tổng trạm bị 

mụt, sét tại trạm trụ 

475MC/257(161)/42/14A-P/18 NR 

Ấp 5 Minh Đức

-Tại trạm trụ 

475MC/257(161)/42/14A-P/18 

NR Ấp 5 Minh Đức

-Xã An Định -Cắt CB+3FCO trạm 

3x37,5kVA trụ  

475MC/257(161)/42/14A-P/18 

NR Ấp 5 Minh Đức

-Xử lý 

mất an 

toàn

33 08h00 09h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (03 

CN)

-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Hộ Kinh 

Doanh Tân Phát (PB09030117411) 

trạm trụ 475MC/22/120/43/37/5 NR 

Tân Điền - Tân Phong

-Tại trạm trụ 

475MC/22/120/43/37/5 NR Tân 

Điền - Tân Phong

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB trạm 1250kVA trụ 

475MC/22/120/43/37/5 NR Tân 

Điền - Tân Phong 

-Cắt 3LBFCO tại trụ 

475MC/22/120/43/37 NR Tân 

Điền - Tân Phong

-Bảo trì 

HTĐĐ 

khách 

hàng

34 10h30 11h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (03 

CN)

-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Hộ 

KDCT Lương Văn Tiếp 

(PB09030083088) trạm trụ 

472MC/15/20/113/37/09/39A/1 NR 

An Thới - Thành Thới A

-Tại trạm trụ 

472MC/15/20/113/37/09/39A/1 

NR An Thới - Thành Thới A

-Xã Thành 

Thới

-Cắt CB trạm 180kVA trụ 

472MC/15/20/113/37/09/39A/1 

và 3FCO tại trụ 

472MC/15/20/113/37/09/39A 

NR An Thới - Thành Thới A 

-Bảo trì 

HTĐĐ 

khách 

hàng

35 13h30 16h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Điện lực 

Mỏ Cày (03 

CN)

-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Công ty 

TNHH Thương Mại Dừa Nguyễn 

Tâm (PB09030109480) trạm trụ 

472MC/15/20/17/60/38T/1 NR Vàm 

Nước Trong

-Tại trạm trụ 

472MC/15/20/17/60/38T/1 NR 

Vàm Nước Trong

-Xã Đồng Khởi -Cắt CB trạm 180kVA trụ 

472MC/15/20/17/60/38T/1 và 

3FCO tại trụ 

472MC/15/20/17/60/38T NR 

Vàm Nước Trong

-Bảo trì 

HTĐĐ 

khách 

hàng
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36 08h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(05CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang an toàn lưới điện cao áp

-Từ trụ 472VLg/128/1/118/38/01 

đến trụ 472VLg/128/1/118/38/42 

nhánh rẽ Phú Thạnh

-Từ trụ 

472VLg/128/1/118/38/22/01 đến 

trụ 472VLg/128/1/118/38/22/41 

nhánh rẽ Phú Thạnh 10

-Xã An Bình -Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

37 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(07CN)

-Thay mới thùng công tơ thuộc lưới 

hạ thế trạm 160kVA trụ 

474CL/97/06 nhánh rẽ Lộ Cây Gáo

-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 

474CL/97/06 nhánh rẽ Lộ Cây 

Gáo

-Xã Phú Phụng -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 474CL/97/06 nhánh rẽ Lộ 

Cây Gáo

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026

38 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

(06CN)

- Xử lý đoạn dây cáp hạ thế ABC 

4x95mm2 từ trụ HT3 đến trụ HT4 

thuộc lưới trạm 

3x37,5kVA Tân Vĩnh Phú tại trụ 

474VLg/99/32 tuyến 481 Vĩnh Long 

đi ngang nhà khách hàng. 

- Làm việc trên đường dây hạ 

thếtừ trụ HT3 đến trụ HT4 thuộc 

lưới trạm 

3x37,5kVA Tân Vĩnh Phú tại trụ 

474VLg/99/32 tuyến 481 Vĩnh 

Long

-Khóm Tân 

Vĩnh Phú, 

phường Tân 

Ngãi.

- Cắt CB + 03FCO trạm 

3x37,5kVA Tân Vĩnh Phú tại 

trụ 474VLg/99/32 tuyến 481 

Vĩnh Long.

-Dịch vụ 

khách 

hàng

39 08h00   17h00  -Điện lực Long 

Châu

-Công ty 

TNHH Tư 

vấn & ứng 

dụng Năng 

Lượng 360 

(02CN)

- Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử 

nghiệm định kỳ LA, CB tổng, MBA 

trạm 50kVA NMN Tân Thuận tại 

trụ 476VLg/59/49P/11/1 thuộc 

tuyến 476 Vĩnh Long 

- Làm việc trên đường dây trung 

thế tại trụ 476VLg/59/49P/11/1 

thuộc tuyến 476 Vĩnh Long

-Khóm Tân 

Thuận, 

phường Tân 

Hạnh.

- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ NMN 

Tân Thuận tại trụ 

476VLg/59/49P/11/1A thuộc 

tuyến 476 Vĩnh Long

-Thử 

nghiệm 

định kỳ
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40 08h00 15h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Điện lực 

Cái Vồn 

(6CN)

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

và thay định kỳ hệ thống đo đếm 

gồm (03TI+03TU) trạm Phong Dinh 

1 tại trụ 477BM/194/6 tuyến 477 

Bình Minh. 

- Tên khách hàng: Hộ kinh doanh cơ 

sở sản xuất bao bì Kim Ngọc Hoàng.

- Mã khách hàng: PB10040061992.

- Tại trụ 477BM/194/6 tuyến 477 

Bình Minh. 

- Xã Song Phú - Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phong 

Dinh trụ 477BM/194/1 tuyến 

477 Bình Minh

- Thay 

định kỳ 

thiết bị 

hệ thống 

đo đếm

41 08h00 15h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Điện lực 

Cái Vồn 

(6CN)

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm 

và thay định kỳ hệ thống đo đếm 

gồm (03TU) trạm Công ty Phong 

Dinh tại trụ 477BM/194/4 tuyến 477 

Bình Minh. 

- Tên khách hàng: Công ty TNHH 

Xây dựng Thương mại Phong Dinh.

- Mã khách hàng: PB10040057424.

- Tại trụ 477BM/194/4 tuyến 477 

Bình Minh. 

- Xã Song Phú - Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phong 

Dinh trụ 477BM/194/1 tuyến 

477 Bình Minh

- Thay 

định kỳ 

thiết bị 

hệ thống 

đo đếm

42 08h00 16h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

-Phát quang cây xanh trong và ngoài 

hành lang an toàn lưới điện trung thế

-Từ trụ 476CC/140 đến trụ 

476CC/292 tuyến 476 Cổ Chiên 

và các nhánh rẽ trên đoạn này; 

-XãBình 

Phước.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

43 07h45 09h30  - Điện lực Cái 

Nhum

-Điện lực 

Cái Nhum 

(03 CN) + 

XNDV 

ĐLVL 

(02CN) 

- Kiểm định, định kỳ CB + FCO + 

LA + MBA + Vệ sinh công nghiệp, 

đo hệ thống tiếp đất trạm Sông Lưu, 

trụ 471CC/69/33- tuyến 471 Cổ 

Chiên 

- Tại trạm Sông Lưu, trụ 

471CC/69/33- tuyến 471 Cổ 

Chiên 

- Ấp Định 

Thới xã Cái 

Nhum

- Cắt CB + FCO trạm Sông Lưu, 

trụ 471CC/69/33- tuyến 471 Cổ 

Chiên 

- Tháo hotline trạm Sông Lưu, 

trụ 471CC/69/33- tuyến 471 Cổ 

Chiên .(Vị trí không đủ điều 

kiện thi công Hotline Điện lực tự 

tháo gở Hotline)

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị 
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44 09h45 11h30  - Điện lực Cái 

Nhum

-Điện lực 

Cái Nhum 

(03 CN) + 

XNDV 

ĐLVL (02 

CN) 

- Kiểm định, định kỳ CB + FCO + 

LA + MBA + Vệ sinh công nghiệp, 

đo hệ thống tiếp đất trạm Hai Quyết 

2, trụ 473CC/175/52/19 - tuyến 472 

Cổ Chiên 

- Tại trạm Hai Quyết 2, trụ 

473CC/175/52/19 - tuyến 472 Cổ 

Chiên 

 - Ấp Hòa Phú 

xã Cái Nhum

- Cắt CB + FCO trạm Hai Quyết 

2, trụ 473CC/175/52/19 - tuyến 

472 Cổ Chiên 

- Tháo hotline trạm Hai Quyết 2, 

trụ 473CC/175/52/19 - tuyến 

472 Cổ Chiên.(Vị trí không đủ 

điều kiện thi công Hotline Điện 

lực tự tháo gở Hotline)

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị 

45 13h00 14h45 - Điện lực Cái 

Nhum

-Điện lực 

Cái Nhum 

(03CN) + 

XNDV 

ĐLVL (02 

CN) 

- Kiểm định, định kỳ CB + FCO + 

LA + MBA + Vệ sinh công nghiệp, 

đo hệ thống tiếp đất trạm An Hòa 

B1, trụ 471CC/231/29/T15/4 - tuyến 

471 Cổ Chiên 

- Tại trạm An Hòa B1, trụ 

471CC/231/29/T15/4 - tuyến 471 

Cổ Chiên  

 - Ấp An Hòa 

B xã Cái Nhum

- Cắt LBFCO An Hòa B1, trụ 

471CC/231/29/15 - tuyến 471 

Cổ Chiên     

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị 

46 15h00 17h00 - Điện lực Cái 

Nhum

-Điện lực 

Cái Nhum 

(03CN) + 

XNDV 

ĐLVL (02 

CN) 

- Kiểm định, định kỳ CB + FCO + 

LA + MBA + Vệ sinh công nghiệp, 

đo hệ thống tiếp đất trạm Tân Mỹ B, 

trụ 471CC/231/29/58/26 - tuyến 471 

Cổ Chiên 

- 'Tại trạm Tân Mỹ B, trụ 

471CC/231/29/58/26 - tuyến 471 

Cổ Chiên 

- Ấp An Hòa B 

xã Cái Nhum

- Cắt CB + FCO trạm Tân Mỹ 

B, trụ 471CC/231/29/58/26 - 

tuyến 471 Cổ Chiên 

- Tháo hotline trạm Tân Mỹ B, 

trụ 471CC/231/29/58/26 - tuyến 

471 Cổ Chiên .(Vị trí không đủ 

điều kiện thi công Hotline Điện 

lực tự tháo gở Hotline).

- Kiểm 

định định 

kỳ thiết bị 

47 08h00 09h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

3x50kVA Lê Văn Dũng.

- Tên KH: Tiệm thiếc Thanh Dũng

- Mã khách hàng: 

PB10070036172001

- Tại trạm 3x50kVA Lê Văn 

Dũng trụ 471CC/277/5/1 tuyến 

471 Cổ Chiên.

- Ấp An Hội 

xã Tân Long 

Hội

- Cắt CB+03FCO trạm Lê Văn 

Dũng trụ 471CC/277/5/1 tuyến 

471 Cổ Chiên.

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

48 08h00 09h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA 

Hợp Tác Xã Điện Số 12.

- Tên KH: HTX Kinh Doanh Điện 

Mang Thít

- Mã khách hàng: 

PB10070041848001

- Tại trạm 50kVA Hợp Tác Xã 

Điện Số12 trụ 471CC/231/49/1 

tuyến 471 Cổ Chiên.

- Ấp Mỹ 

Chánh xã Cái 

Nhum

- Cắt CB+FCO trạm Hợp Tác 

Xã Điện Số 12 trụ 

471CC/231/49/1 tuyến 471 Cổ 

Chiên.

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ
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49 09h15 10h15 - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(03 CN) 

- Kiểm tra định kỳ, bảo trì định kỳ 

hệ thống đo đếm gián tiếp và thay 

công tơ định kỳ trạm 560kVA Xay 

Xát Nguyễn Văn Tươi.

- Tên KH: DNTN Nhà máy xay lúa 

Hai Tươi.

- Mã khách hàng: 

PB10070007772001

- Tại trụ 471CC/231/21A/1 tuyến 

471 Cổ Chiên.

- Ấp An Hòa 

xã Cái Nhum

- Cắt 3LBFCO Xay Xát Nguyễn 

Văn Tươi trụ 471CC/231/21A 

tuyến 471 Cổ Chiên.

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

50 09h15 10h15 - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

3x25kVA Khánh Nguyên.

- Tên KH: Công ty TNHH MTV sản 

xuất nước uống đóng chai Khánh 

Nguyên

- Mã khách hàng: 

PB10070036162001

- Tại trụ 471CC/214/1 tuyến 471 

Cổ Chiên.

- Ấp Thủy 

Thuận xã Cái 

Nhum

- Cắt CB+3FCO trạm Khánh 

Nguyên trụ 471CC/214/1 tuyến 

471 Cổ Chiên.

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

51 10h30 11h30  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA 

Hợp Tác Xã Điện Số 11.

- Tên KH: HTX Kinh Doanh Điện 

Mang Thít

- Mã khách hàng: 

PB10070041834001

- Tại trụ 473CC/175/T68/1B 

tuyến 472 Cổ Chiên.

- Ấp Mỹ Hạnh 

xã Cái Nhum

- Cắt CB+FCO trạm trạm Hợp 

Tác Xã Điện Số 11 trụ 

473CC/175/T68/1B tuyến 472 

Cổ Chiên.

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

52 10h30 11h30  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA 

DNTN Anh Kiệt.

- Tên KH: DNTN Anh Kiệt

- Mã khách hàng: 

PB10070008407001

- Tại trụ 473CC/175/32/1 tuyến 

472 Cổ Chiên.

- Ấp Hòa Phú 

xã Cái Nhum

- Cắt CB+FCO trạm trạm DNTN 

Anh Kiệt trụ 473CC/175/32/1 

tuyến 472 Cổ Chiên.

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ
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53 13h00 14h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

3x25kVA Thiên Long.

- Tên KH: Nguyễn Thiên Long

- Mã khách hàng: 

PB10070035835001

- Tại trạm 3x25KVA Thiên Long 

trụ 474CC/8/3 tuyến 474 Cổ 

Chiên.

- Ấp Cái Tranh 

xã Nhơn Phú

- Cắt CB+03FCO trạm Thiên 

Long trụ 474CC/8/3 tuyến 474 

Cổ Chiên.

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

54 13h00 14h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 

3x25kVA Gạch Ngói Thanh Phong

- Tên KH: CÔNG TY TNHH HT 

MÂY TRE VIỆT

- Mã khách hàng: 

PB10070040063001

- Tại trạm 3x25KVA Gạch Ngói 

Thanh Phong trụ 476CC/46/1 

tuyến 476 Cổ Chiên.

- Ấp Cái Cạn 

xã Nhơn Phú

- Cắt CB+03FCO trạm Gạch 

Ngói Thanh Phong trụ 

476CC/46/1 tuyến 476 Cổ 

Chiên.

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

55 14h30 15h30  - Điện lực Cái 

Nhum

- Điện lực 

Cái Nhum 

(02 CN) 

- Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA 

Hợp Tác Xã Điện Số 1

- Tên KH: HTX Kinh Doanh Điện 

Mang Thít

- Mã khách hàng: 

PB10070028456001

- Tại trạm 50kVA Hợp Tác Xã 

Điện Số 1 trụ 472CC/166/1 tuyến 

475 Cổ Chiên.

- Ấp An 

Hương 1 xã 

Nhơn Phú

- Cắt CB+FCO trạm Hợp Tác 

Xã Điện Số 1 trụ 472CC/166/1 

tuyến 475 Cổ Chiên.

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

56 07h30 17h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(6CN)

- Phát quang lưới điện thuộc đường 

trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các 

nhánh rẽ trên tuyến.

- Dọc hành lang lưới điện thuộc 

đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, 

và các nhánh rẽ trên tuyến.

- Xã Trung 

Thành,  xã 

Trung Ngãi, xã 

Hiếu Phụng, 

xã Hiếu Thành.

Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành.

Ngăn 

ngừa sự 

cố.
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57 08h00 17h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(05 CN)

- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có 

tổn thất cao, phát quang hạ áp, ép 

tăng cường các mối nối kẹp, căng 

dây chùng thấp mất an toàn, tăng 

cường thêm tiếp đất lặp lại đường 

dây hạ áp thuộc trạm An Thành 

Đông (2x37,5kVA) trụ 

473VLi/P26/25 tuyến 473 Vũng 

Liêm.

- Trên đường dây hạ áp thuộc 

trạm An Thành Đông 

(2x37,5kVA) trụ 473VLi/P26/25 

tuyến 473 Vũng Liêm

- Ấp An 

Thành, xã 

Trung Thành

- Cắt CB + FCO trạm trạm An 

Thành Đông (2x37,5kVA) trụ 

473VLi/P26/25 tuyến 473 Vũng 

Liêm

Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới trạm

58 08h00 09h00 - Điện lực 

Trung Thành

-Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN)

- Thay định kỳ công tơ trạm chuyên 

dùng Cống Thanh Lương trụ 

472CL/T104/P136/P5A/22 tuyến 

477 Mỏ Cày

- Tại tủ điện kế trạm Cống Thanh 

Lương trụ 

472CL/T104/P136/P5A/22 tuyến 

477 Mỏ Cày

- Ấp Thanh 

Lương, xã 

Quới Thiện

- Cắt CB + 3FCO trạm Cống 

Thanh Lương trụ 

472CL/T104/P136/P5A/22 

tuyến 477 Mỏ Cày

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

59 09h00 10h00 - Điện lực 

Trung Thành

-Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN)

- Thay định kỳ TI hạ thế trạm 

chuyên dùng trạm Thoại Ngọc Hầu 

trụ 472CL/T104/P123/1 tuyến 477 

Mỏ Cày

- Tại tủ điện kế trạm Thoại Ngọc 

Hầu trụ 472CL/T104/P123/1 

tuyến 477 Mỏ Cày

- Ấp Thái 

Bình, xã Quới 

Thiện

- Cắt CB + FCO trạm Thoại 

Ngọc Hầu trụ 

472CL/T104/P123/1 tuyến 477 

Mỏ Cày

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

60 10h30 11h30 - Điện lực 

Trung Thành

-Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN)

- Thay định kỳ công tơ trạm chuyên 

dùng Cống Rạch Vọp 1 trụ 

472CL/T104/T63/P14A/T7/1 tuyến 

477 Mỏ Cày

- Tại tủ điện kế trạm Cống Rạch 

Vọp 1 trụ 

472CL/T104/T63/P14A/T7/1 

tuyến 477 Mỏ Cày

- Ấp Phú Thới, 

xã Quới Thiện

- Cắt CB + 3FCO trạm Cống 

Rạch Vọp 1 trụ 

472CL/T104/T63/P14A/T7/1 

tuyến 477 Mỏ Cày

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

61 13h00 14h00 - Điện lực 

Trung Thành

-Điện lực 

Trung Thành 

(02 CN)

- Thay định kỳ công tơ trạm chuyên 

dùng Cống Kênh Đào 1 trụ 

472CL/T104/T63/P14A/T33/1 

tuyến 477 Mỏ Cày

- Tại tủ điện kế trạm Cống Kênh 

Đào 1 trụ 

472CL/T104/T63/P14A/T33/1 

tuyến 477 Mỏ Cày

- Ấp Phú Thới, 

xã Quới Thiện

- Cắt CB + 3FCO trạm Cống 

Kênh Đào 1 trụ 

472CL/T104/T63/P14A/T33/1 

tuyến 477 Mỏ Cày

- Thay 

định kỳ 

HTĐĐ

62 07h30 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- Phát quang cây xanh nhánh rẽ 

Tổng Hưng - Bình Phú tuyến 472 

Bình Minh

- Từ trụ 472BM/T250/P115/1 đến 

trụ 472BM/T250/P115/136 tuyê 

472 Bình Minh

- Tổng Hưng, 

Bình Phú, Cần 

Súc, xã Ngãi 

Tứ

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố
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63 09h00 10h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)+ 

XNDV 

ĐLVL (2CN)

- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm 1A Vĩnh Khánh 2 trụ 

L45/T325/13 tuyến 475 Trà Ôn.

- Tại trạm 1A Vĩnh Khánh 2 trụ 

L45/T325/13 tuyến 475 Trà Ôn.

- Ấp Vĩnh 

Khánh 2, xã 

Vĩnh Xuân.

- Cắt CB+FCO và gỡ hotline 

trạm 1A Vĩnh Khánh 2 trụ 

L45/T325/13 tuyến 475 Trà Ôn 

(Vị trí không đủ điều kiện thi 

công Hotline, Điện lực tự thao 

tác gỡ Hotline).  

- Thí 

nghiệm 

CBM

64 10h30 11h30 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)+ 

XNDV 

ĐLVL (2CN)

- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm 2 Vĩnh Khánh 2 trụ 

L45/T325/30 tuyến 475 Trà Ôn.

- Tại trạm 2 Vĩnh Khánh 2 trụ 

L45/T325/30 tuyến 475 Trà Ôn.

- Ấp Vĩnh 

Khánh 2, xã 

Vĩnh Xuân.

- Cắt CB+FCO và gỡ hotline 

trạm  2 Vĩnh Khánh 2 trụ 

L45/T325/30 tuyến 475 Trà Ôn 

(Vị trí không đủ điều kiện thi 

công Hotline, Điện lực tự thao 

tác gỡ Hotline).  

- Thí 

nghiệm 

CBM

65 13h00 14h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)+ 

XNDV 

ĐLVL (2CN)

- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm 2 Vĩnh Khánh 1 trụ 

M44/P267/23 tuyến 477 Trà Ôn.

- Tại trạm 2 Vĩnh Khánh 1 trụ 

M44/P267/23 tuyến 477 Trà Ôn.

- Ấp Vĩnh 

Khánh 1, xã 

Vĩnh Xuân.

- Cắt CB+FCO và gỡ hotline 

trạm 2 Vĩnh Khánh 1 trụ 

M44/P267/23 tuyến 477 Trà Ôn 

(Vị trí không đủ điều kiện thi 

công Hotline, Điện lực tự thao 

tác gỡ Hotline).  

- Thí 

nghiệm 

CBM

66 14h30 17h00 - Điện lực Trà 

Ôn 

- Điện lực 

Trà Ôn 

(2CN)+ 

XNDV 

ĐLVL (2CN)

- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo 

điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo 

điện trở một chiều, đo dòng không 

tải trạm Gia Kiết 3B trụ 

M44/T261/53 tuyến 477 Trà Ôn.

- Cắt dừng tạo khoảng không điện từ 

trụ M44/T261/52 đến M44/T261/53 

trạm Gia Kiết 3 trụ M44/T261/50  

tuyến 477 Trà Ôn.

- Tại trạm Gia Kiết 3B trụ 

M44/T261/53 tuyến 477 Trà Ôn.

'- Tại trạm Gia Kiết 3 trụ 

M44/T261/50 tuyến 477 Trà Ôn.

- Ấp Gia Kiết, 

xã Trà Côn.

- Cắt CB+FCO và gỡ hotline 

trạm Gia Kiết 3B trụ 

M44/T261/53 tuyến 477 Trà Ôn 

(Vị trí không đủ điều kiện thi 

công Hotline, Điện lực tự thao 

tác gỡ Hotline). 

- Cắt CB+FCO trạm Gia Kiết 3 

trụ M44/T261/50 tuyến 477 Trà 

Ôn.

- Thí 

nghiệm 

CBM.

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

trên lưới 

điện. 

67 07h30 17h00 - Điện lực Tân 

Quới

- Điện lực 

Tân Quới 

(4CN) 

- Phát quang trục chính và các 

nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới 

- Từ trụ 473TQ/1 đến trụ 

473TQ/100 tuyến 473 Tân Quới

- Khu vực 

Điện lực Tân 

Quới quản lý.

- Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

- Ngăn 

ngừa sự 

cố
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68 08h00 11h30 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh 

04CN

-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH khách hàng 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (mã KH: 

PB16010053928).

- Thay công tơ, TI, TU định kỳ 

khách hàng Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn.

-Từ sau 03 LBFCO Ngân Hàng 

TMCP Sài Gòn (cách ngàm dưới 

03 LBFCO 1,8m), tại trụ 473-

471TV-1/T114/13, tuyến 471TV.

Phường Trà 

Vinh

- Cắt CB trạm Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn (trạm trụ tháp 1 cột), 

đấu nối tại trụ số 473-471TV-

1/T114/13.

- Cắt 03 LBFCO Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn, tại trụ số 473-

471TV-1/T114/13.

-Thay 

HTDD 

định kỳ

69 11h30 13h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh 

04CN

-Thay công tơ, TI (hạ thế) định kỳ 

khách hàng Phòng Cảnh Sát Quản 

Lý Hành Chính  Về Trật Tự Xã Hội 

(mã KH: PB16010058536)

-Tại thùng CD-ĐK trạm Công An 

TP.Trà Vinh, tại trụ 479-480-

478TV-9/P77/T23/T4/01, tuyến 

479TV.

Phường 

Nguyệt Hóa

- Cắt CB + 03 FCO trạm Công 

An TP.Trà Vinh, tại trụ 479-480-

478TV-9/P77/T23/T4/01.

-Thay 

HTDD 

định kỳ

70 13h30 16h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh 

04CN

-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH khách hàng 

Công ty TNHH SX TM Long Đức 

(mã KH: PB16010040618).

- Thay TU định kỳ (công tơ đến hạn: 

02/2029; TI đến hạn: 02/2031) 

khách hàng Công ty TNHH SX TM 

Long Đức.

- Tại trụ trạm Cty TNHH XD 

Thủy Lực tại trụ 480LD/T06/01, 

nhận điện tuyến 473LD

Phường Long 

Đức

- Cắt CB trạm Cty TNHH XD 

Thủy Lực tại trụ 480LD/T06/01.

- Cắt 03 LBFCO Cty TNHH XD 

Thủy Lực tại trụ 478LD/06.

-Thay 

HTDD 

định kỳ

71 08h00 16h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

-Phát quang cây xanh trong hành 

lang lưới điện trung hạ áp, tháo gở 

dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, 

điện kế 

-Nhánh 22kV Cầu Xây từ trụ 

497TV/T77/01 đến trụ 

479TV/T77/89

-Xã Song Lộc -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

72 10h00 12h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(04 CN)

-Bọc cách điện đường dây 22kV 

tuyến 476TV phục vụ mé nhánh cây 

ngoài hành lang có khả năng bay vào 

đường dây khi có gió lớn 

-Tại số Tại trụ 476TV/(196-197) 

tuyến 476TV

-Xã Châu 

Thành

-Off chức năng tự đóng lại 

Recloser Đoàn Công Chánh tại 

trụ 476TV/08 (tuyến đường dây 

đang nhận điện từ MC 475TV).

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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73 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Công ty 

TNHH MTV 

Tư vấn và 

xây dựng 

Hào Quang 

Phát (8CN)

-Cải tạo đường dây 12,7kV Vũng 

Tàu 1 (từ trụ 477DT/P274/30 đến 

477DT/P274/30/01) từ 1 pha lên 3 

pha (từ 1xACXH-50mm2+1xACKP-

50mm2 thành 1xACXH50mm2 

(SDL) + 2xACXH50mm2 (XDM) + 

ACKP50mm2 (SDL)), dài 61 mét, 

căng dây đấu nối đường dây 22kV 

(XDM) trụ 477DT/P274/30/01, 

nhánh Vũng Tàu 1, tuyến 478 Dân 

Thành.

-Từ trụ 477DT/P274/30 đến 

477DT/P274/30/01, nhánh Vũng 

Tàu 1, tuyến 478 Dân Thành

 '-Ấp Cái Đôi - 

xã Long Thành

-Cắt 3LBFCO Lộ Ba trụ 

477DT/P274/01 (478DTh)

-Công 

trình 

ĐTXD

74 08h00 17h00 -Điện lực Ngũ 

Lạc

-Điện lực 

Ngũ 

Lạc(3CN)

-Gia cố móng trụ và chỉnh trụ hạ áp 

a13 nghiêng, thuộc lưới hạ áp trạm 

Vũng Tàu 2

-Trụ hạ áp a13 thuộc lưới hạ áp 

trạm Vũng Tàu 2

 '-Ấp Vũng 

Tàu - xã Long 

Vĩnh

-Cắt CB + FCO trạm Vũng Tàu 

2 trụ 477DT/P274/30/T1/14 

(478DTh)

-Khắc 

phục vận 

hành

75 08h00 17h00 -Điện lực 

Duyên Hải  

-Điện lực 

Duyên Hải 

(3 CN)

-Phát quang cây xanh trung hạ áp, 

gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK

-Từ trụ 476DT/P203A/(01-81) kể 

các nhánh rẻ đấu vào, tuyến 476 

Duyên Trà

-Xã Long Hữu -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

76 08h00 09h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử 

lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm 

NMXX Nguyễn Thị Trúc Mai trụ 

475CN/P96A/01 tuyến 475CN

-Ấp Thuận 

Hòa xã Cầu 

Ngang

-Cắt CB trạm NMXX Nguyễn 

Thị Trúc Mai trụ 

475CN/P96A/01, 

-Cắt 03LBFCO NMXX Nguyễn 

Thị Trúc Mai A trụ 475CN/96A 

-Thay 

định kỳ 

77 09h30 11h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 03CT, 01 công tơ 3 pha định 

kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm 

Cống Cầu Ngang trụ 476-475CN-

6/P87/20 tuyến 476CN

-Ấp Nô Công 

xã Cầu Ngang

-Cắt CB+ 03FCO trạm Cống 

Cầu Ngang trụ 476-475CN-

6/P87/20 

-Thay 

định kỳ 

78 13h00 14h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử 

lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm 

Mương Giữa 2 trụ 476-475CN-

6/P48/P37/05 tuyến 476CN

-Ấp Rạch xã 

Hiệp Mỹ

-Cắt CB+ FCO trạm Mương 

Giữa 2 trụ 476-475CN-

6/P48/P37/05 

-Thay 

định kỳ 
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79 15h00 16h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

 -Điện lực 

Cầu Ngang 

(02CN)

-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử 

lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa

-Tại thùng CB, công tơ trạm NM 

Xử Lý Nước TT Cầu Ngang trụ 

475CN/P116/08 tuyến 475CN

 -Ấp Minh 

Thuận A xã 

Cầu Ngang

-Cắt CB+ 03FCO trạm NM Xử 

Lý Nước TT Cầu Ngang trụ 

475CN/P116/08 

-Thay 

định kỳ 

80 07h30 17h00 -Điện lực Cầu 

Ngang

-Điện lực 

Cầu Ngang 

(05 CN)

-Phát quang cây xanh gần hành lang 

lưới điện trung hạ áp, gở dây leo lên 

dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ 

trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện 

kế trạm

-Từ trụ 473CN/P183/40 đến trụ 

473CN/P183/P40/74 tuyến 

473CN, kể cả các nhánh rẽ đấu 

vào đoạn này

-Xã Nhị 

Trường, xã 

Cầu Ngang

-Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

81 08h00 17h00 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 03 

CN)

- Phát quang cây xanh lưới trung áp -Nhánh trung áp 22kV Giồng 

Đình khoảng trụ 

475DT/T192/P01/(01-49)

-Xã Đại An. -Không cắt điện -Ngăn 

ngừa sự 

cố

82 08h00 08h30 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 02 

CN)

-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 

04/2029.

-Tại thùng CD-ĐK trạm Sóc Chà 

2 trụ 475TR/T83/38

-Xã Trà Cú. - Cắt CB+FCO trạm Sóc Chà 2 

trụ 475TR/T83/38.

-Thay 

định kỷ

83 09h00 09h30 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 02 

CN)

-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp). -Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Tro 

A6 trụ 479TR/152.

-Xã Hàm 

Giang.

- Cắt CB+FCO trạm Trà Tro A6 

trụ 479TR/152.

-Thay 

định kỷ

84 10h00 10h30 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 02 

CN)

-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 

07/2028.

-Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Tro 

A1 trụ 479TR/T160/12.

-Xã Trà Cú. - Cắt CB+FCO trạm Trà Tro A1 

trụ 479TR/T160/12.

-Thay 

định kỷ

85 11h00 11h30 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 02 

CN)

-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 

10/2028, điều chỉnh điện áp.

-Tại trạm Nguyễn Mạnh Tường 

trụ 479TR/T160/P22/01.

-Xã Hàm 

Giang.

- Cắt CB trạm Nguyễn Mạnh 

Tường trụ 479TR/T160/P22/01.

'- Cắt FCO Nguyễn Mạnh 

Tường trụ 479TR/T160/22.

-Thay 

định kỷ
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86 13h00 13h30 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 02 

CN)

-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 

11/2029.

-Tại thùng CD-ĐK trạm Kiên Thị 

Danh trụ 479TR/T165/T36/01.

-Xã Hàm 

Giang.

- Cắt CB trạm Kiên Thị Danh 

trụ 479TR/T165/T36/01.

'- Cắt 3FCO Kiên Thị Danh trụ 

479TR/T165/36.

-Thay 

định kỷ

87 14h00 14h30 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 02 

CN)

-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 

11/2030.

-Tại thùng CD-ĐK trạm Nhuệ Tứ 

A trụ 479TR/T165/45/35.

-Xã Hàm 

Giang.

- Cắt CB+FCO trạm Nhuệ Tứ A 

trụ 479TR/T165/45/35.

-Thay 

định kỷ

88 15h00 15h30 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 02 

CN)

-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp). -Tại thùng CD-ĐK trạm Nhan 

Thị Bé Ngoan trụ 479TR/174.

-Xã Hàm 

Giang.

- Cắt CB+FCO trạm Nhan Thị 

Bé Ngoan trụ 479TR/174.

-Thay 

định kỷ

89 08h00 10h00 -Điện lực Trà 

Cú

-Điện lực 

Trà Cú( 03 

CN)

-Thay dây néo, buột lại dây trói sứ -Tại trụ 479TR/T165/45/31/(01-

06)

-Xã Hàm 

Giang.

-Cắt CB trạm Nhuệ Tứ A2 trụ 

479TR/T165/45/31/06.

'-Cắt FCO Nhuệ Tứ A2 trụ 

479TR/T165/45/31.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

90 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(3CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ 

TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng 

cầu dao điện kế

-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 

471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 471 Cầu Kè

-Xã Tân Hòa -Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn đường 

dây trung, hạ áp đang mang điện

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

91 07h00 17h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối 

nguồn đường dây trung, hạ thế và 

dòng phát tụ bù hạ thế ngày

-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-

480TV/478CK và các nhánh rẽ 

thuộc tuyến 480 Trà Vinh

-Xã Tập Ngãi, 

Tiểu Cần,

-Không cắt điện

-Giữ khoảng cách an toàn thiết 

bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, 

khoảng cách giữa các dây pha 

trung thế

-Ngăn 

ngùa sự 

cố

92 07h00 22h00 -Điện lực Tiểu 

Cần

-Điện lực 

Tiểu Cần 

(2CN)

-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm 

đường dây trung, hạ thế, trạm biến 

áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng 

nắp thùng cầu dao điện kế

-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 

471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc 

tuyến 471 Cầu Kè

-Xã Tân Hòa -Không cắt điện 

-Thử điện thùng công tơ, các kết 

cấu bằng kim loại không bị rò 

điện trước khi đóng cửa thùng

-Ngăn 

ngùa sự 

cố
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93 08h00 17h00 -Điện lực Càng 

Long

-Điện lực 

Càng Long 

(05CN)

-Chặt, tỉa cây xanh gần đường dây 

trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ 

dây leo, đóng nắp thùng cầu dao 

điện kế.

-Nhánh 22kV Đại Phước, nhánh 

12,7kV Long Hòa 2A

-Xã Nhị Long -Không cắt điện -Bảo 

dưỡng

94 07h00 17h00   -Điện lực Cầu 

Kè

 -Điện lực 

Cầu Kè 

(4CN)

-Phát quang cây xanh hành lang 

tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và 

đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm 

biến áp

-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-

480CK/01 đến trụ 477CK/195 và 

các nhánh rẽ nối vào đường trục  

-Xã Cầu Kè, 

Tam Ngãi

-'Không cắt điện

-Chú ý khoảng cách an toàn

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

1 Thứ Bảy

26/09/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(01CN+02C

N Công ty 

Thanh Tâm)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ  474-

479BTre/70 đến trụ 474-

479BTre/77 tuyến 474 - 479 Bến 

Tre; từ trụ 476BTre/84 đến trụ 

476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre và 

các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ  474-

479BTre/70 đến trụ 474-

479BTre/77 tuyến 474 - 479 Bến 

Tre; từ trụ 476BTre/84 đến trụ 

476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre 

và các NR đấu vào

-Phường Bến 

Tre

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

2 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

476BTre/80/36A/02 đến trụ 

476BTre/80/1A tuyến 476 Bến Tre 

và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ 

476BTre/80/36A/02 đến trụ 

476BTre/80/1A tuyến 476 Bến 

Tre và các NR đấu vào

-Phường An 

Hội; Phường 

Bến Tre

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 08h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Công ty 

TNHH 

Welkin Việt 

Nam (03CN)

-Vệ sinh, bảo trì thí nghiệm thiết bị 

vật tư và MBA trạm 180KVA NH 

TMCP Á Châu trụ 471BTre/72/01 

tuyến 471 Bến Tre

-Tại trạm 180KVA NH TMCP Á 

Châu trụ 471BTre/72/01 tuyến 

471 Bến Tre 

-Phường Phú 

Khương

-Cắt CB trạm 180KVA NH 

TMCP Á Châu trụ 

471BTre/72/01 tuyến 471 Bến 

Tre 

-Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 

471-473BTre/72 tuyến 471 Bến 

Tre  

-Thí 

nghiệm 

định kỳ 

Thông tư 

02

4 09h00 11h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(04CN)

-Thay MBA thí nghiệm CBM không 

đạt trạm 250kVA trụ 480TT/98 

tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi

-Tại trạm 250kVA trụ 480TT/98 

tuyến Tân Thành Bình - Thạnh 

Ngãi

-Ấp Gia Thạnh 

-xã Phước Mỹ 

Trung

-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA 

trụ 480TT/98 tuyến Tân Thành 

Bình - Thạnh Ngãi

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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5 13h00 16h30 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(04CN)

-Tháp sắt nâng lưới hạ thế trụ 1e 

thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 

480TT/103/01 tuyến Tân Thành 

Bình - Thạnh Ngãi

-Trụ 1e thuộc lưới hạ thế trạm 

2x50kVA trụ 480TT/103/01 

tuyến Tân Thành Bình - Thạnh 

Ngãi

-Ấp Gia Thạnh 

-xã Phước Mỹ 

Trung

-Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 

480TT/103/01 tuyến Tân Thành 

Bình - Thạnh Ngãi

-Cắt FCO trạm 2x50kVA tại trụ 

480TT/103 tuyến Tân Thành 

Bình - Thạnh Ngãi

-Xử lý an 

toàn

6 11h30 12h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung 

(02CN)

-Chuyển đấu nối NR Thanh Bình từ 

pha 1 sang pha 3 tại trụ 480TT/03 

tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi 

(đầu NR Thanh Bình) 

-Tại trụ 480TT/03 tuyến Tân 

Thành Bình - Thạnh Ngãi 

-Ấp Thanh 

Bình -xã Tân 

Thành Bình

-Cắt LBFCO trụ 480TT/03 

tuyến Tân Thành Bình - Thạnh 

Ngãi (đầu NR Thanh Bình)

-Sử dụng sào thao tác tháo lắp 

hotline

-Cân pha 

trung thế

7 07h00 17h00 -Điện lực 

Phước Mỹ 

Trung

-Cty TNHH 

TV - XD Gia 

Bảo An 

(15CN)

-Nhổ thu hồi trụ cũ (không sử dụng) 

từ trụ 472TT/04 đến trụ 472TT/33 

tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc

-Từ trụ 472TT/04 đến trụ 

472TT/33 tuyến Tân Thành Bình - 

 Hòa Lộc

-Ấp Thành 

Hoá 1 -xã Tân 

Thành Bình

-Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra 

khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 

472 - 76 trạm 110kV Thanh Tân

-Cắt Recloser+3DS trụ 

472TT/34 tuyến Tân Thành 

Bình - Hòa Lộc 

-Cắt DS 3 pha trụ 472TT/01 

tuyến Tân Thành Bình - Hòa 

Lộc 

-Chuyển lưới từ sau trụ 

472TT/34 tuyến Tân Thành 

Bình - Hoà Lộc nhận điện 

tuyến 474 Mỏ Cày qua LBS 

trụ 472TT/75

-Khắc 

phục tồn 

tại công 

trình

8 08h00 10h00 Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 

560kVA trụ 475BTRE/278/15B/7/2 

nhánh rẽ Bến Cát (PB09070072875 -

KH: Cty Cổ Phần Giải Pháp Thương 

Mai Việt Nam Sài Gòn)

-Tại trạm 560kVA trụ 

475BTRE/278/15B/7/2 nhánh rẽ 

Bến Cát

-Xã Lương Hòa -Cắt CB+3FCO trạm 560kVA 

trụ 475BTRE/278/15B/7/2 

nhánh rẽ Bến Cát

 -Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm
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9 10h30 14h00 Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Bảo trì hệ thồng đo đếm trạm 

800kVA trụ 475BTRE/278/21/2 

nhánh rẽ Bến Cát (PB09070062058 - 

 KH: Cty TNHH MTV Mặt nạ thạch 

dừa E.Z COSTEC Việt Nam)

-Tại trạm 800kVA trụ 

475BTRE/278/21/2 nhánh rẽ Bến 

Cát

-Xã Lương Hòa -Cắt ACB trạm 800kVA trụ 

475BTRE/278/21/2 + Cắt 

3LBFCO trụ 475BTRE/278/21 

nhánh rẽ Bến Cát

 -Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm

10 14h30 16h00 Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Bảo trì hệ thồng đo đếm trạm 

1000kVA trụ 475BTRE/217/1 tuyến 

475 trạm 110kV Bến Tre 

(PB09070063275 - KH: Cty Cổ 

Phần Sài Gòn Goldencare)

-Tại trạm 1000kVA trụ 

475BTRE/217/1 tuyến 475 trạm 

110kV Bến Tre

-Xã Lương Hòa -Cắt ACB trạm 1000kVA trụ 

475BTRE/217/1 + Cắt 3LBFCO 

trụ 475BTRE/217 tuyến 475 

trạm 110kV Bến Tre

 -Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm

11 07h00 17h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri- Tổ 

QLVH 

(08CN)

-Bảo trì thiết bị, sử dụng chế phẩm 

vệ sinh cách điện sứ từ trụ 

473BTri/228/16 đến trụ 

473BTri/228/50 NR Bảo Thạnh - 

Tân Xuân.

-Từ trụ 473BTri/228/16 đến trụ 

473BTri/228/50 NR Bảo Thạnh - 

Tân Xuân.

-Xã Bảo 

Thạnh.

-Cắt LBS+3FCO  trụ 

473BTri/228/51 NR Bảo Thạnh -

 Tân Xuân.

-Cắt 3LTD trụ 

473BTri/120/148A/207 NR Tân 

Thủy - Bảo Thạnh. (đang cắt).

-Ngăn 

ngừa sự 

cố.

12 08h00 09h15 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(03CN)

-Bảo trụ HTĐĐ Trung thế khách 

hàng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập 

Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre trạm 

320kVA Trụ 

478BTri/28/107/59/13A/1A/1 NR 

Cầu Ngang - Đường Tắt 

(PB09020077251)

-Trụ 

478BTri/28/107/59/13A/1A/1 

NR Cầu Ngang - Đường Tắt

-Xã Bảo Thạnh -Cắt CB trạm 320kVA trụ 

478BTri/28/107/59/13A/1A/1 

NR Cầu Ngang - Đường Tắt

-Cắt 3FCO trụ 

478BTri/28/107/59/13A/1A NR 

Cầu Ngang - Đường Tắt

-Bảo trì 

HTĐĐ

13 09h30 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(03CN)

-Bảo trụ HTĐĐ Trung thế khách 

hàng Công Ty TNHH MTV Việt Úc 

- Bến Tre trạm 750kVA trụ 

478BTri/28/107/59/15/1 NR Cầu 

Ngang - Đường Tắt 

(PB09020068162)

-Trụ 478BTri/28/107/59/15/1 NR 

Cầu Ngang - Đường Tắt

-Xã Bảo Thạnh -Cắt CB  trạm 750kVA trụ 

478BTri/28/107/59/15/7 NR 

Cầu Ngang - Đường Tắt

-Cắt 3FCO trụ 

478BTri/28/107/59/15 NR Cầu 

Ngang - Đường Tắt

-Bảo trì 

HTĐĐ
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14 13h00 14h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(03CN)

-Bảo trụ HTĐĐ Trung thế khách 

hàng Nuôi tôm Trần Minh Ngọc 

trạm 560kVA Trụ 

478BTri/28/107/59/21/1 NR Cầu 

Ngang - Đường Tắt 

(PB09020062361)

-Trụ 478BTri/28/107/59/21/1 NR 

Cầu Ngang - Đường Tắt

-Xã Bảo Thạnh -Cắt CB trạm 560kVA Trụ 

478BTri/28/107/59/21/1 NR 

Cầu Ngang - Đường Tắt

-Cắt 3FCO Trụ 

478BTri/28/107/59/21 NR Cầu 

Ngang - Đường Tắt

-Bảo trì 

HTĐĐ

15 15h00 16h30 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(02CN)

-Bảo trụ HTĐĐ Trung thế khách 

hàng Nuôi Tôm Nguyễn Phi Sơn 

trạm 320kVA Trụ 

478BTri/28/107/59/34/1 NR Cầu 

Ngang - Đường Tắt 

(PB09020062421)

-Trụ 478BTri/28/107/59/34/1 NR 

Cầu Ngang - Đường Tắt

-Xã Bảo Thạnh -Cắt CB trạm 320kVA Trụ 

478BTri/28/107/59/34/1 NR 

Cầu Ngang - Đường Tắt

-Cắt 3FCO Trụ 

478BTri/28/107/59/34 NR Cầu 

Ngang - Đường Tắt

-Bảo trì 

HTĐĐ

16 07h30 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(10CN)

-Sang TBA, lưới hạ thế từ trụ cũ 

sang trụ mới trụ 471-473BĐ/242, 

471-473BĐ/291, 471-473BĐ/295 + 

di dời TBA từ trụ cũ trụ 473BĐ/268 

sang trụ mới trụ 471-473BĐ/265 + 

Căng lại dây trung thế, thay giáp níu 

pha B tầng dưới trụ 471-473BĐ/276 

+ Lắp bổ sung rack U dây trung hòa 

trụ 471-473BĐ/220A đến trụ 471-

473BĐ/289A + thu hồi trụ cũ trụ 

473BĐ/242, 473BĐ/268, 

473BĐ/278, 473BĐ/291, 

473BĐ/295 tuyến Bình Đại - An 

Hóa

-Trụ mới từ trụ 471-473BĐ/220A 

đến trụ 471-473BĐ/289A, trụ 

471-473BĐ/291, 471-473BĐ/295 

+ trụ cũ trụ 473BĐ/242, 

473BĐ/268, 473BĐ/278, 

473BĐ/291, 473BĐ/295 tuyến 

Bình Đại - An Hóa

-Xã Châu Hưng -Cắt Recloser+3DS trụ 471-

473BĐ/300 tuyến Bình Đại - An 

Hóa (tầng dưới)

-Cắt Recloser+3DS trụ 471-

473BĐ/303 tuyến Bình Đại - An 

Hóa (tầng trên)

-Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 

471-473BĐ/209 tuyến Bình Đại 

- An Hóa (tầng dưới)

-Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 

471-473BĐ/208 tuyến Bình Đại 

- An Hóa (tầng trên)

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

17 08h00 10h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 1P ấp 2 Vang Quới Đông; 

NR 3P Sân Banh Vang Quới Đông

-Từ trụ 473BĐ/219/42/11B/01 

đến trụ 473BĐ/219/42/11B/06 

NR 1P ấp 2 Vang Quới Đông; từ 

trụ 473BĐ/219/42/11B/01 đến trụ 

473BĐ/219/42/11B/08 NR 3P 

Sân Banh Vang Quới Đông

-Xã Lộc Thuận -Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 
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18 10h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện NR 3P Vang Quới Đông; NR 

1P Ấp 4 Phú Hưng 

-Từ trụ 473BĐ/219/70 đến trụ 

473BĐ/219/94; từ trụ 

473BĐ/219/71 đến trụ 

473BĐ/219/71/02 NR 3P Vang 

Quới Đông; từ trụ 

473BĐ/219/79B/01 đến trụ 

473BĐ/219/79B/07 NR 1P Ấp 4 

Phú Hưng 

-Xã Lộc Thuận -Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

19 08h00 17h00 -Điện lực Bình 

Đại

-Điện lực 

Bình Đại 

(03CN)

-Phát quang ngoài hành lang lưới 

điện từ trụ 471-473BĐ/209 đến trụ 

471-473BĐ/300 tuyến Bình Đại - 

An Hóa

-Từ trụ 471-473BĐ/209 đến trụ 

471-473BĐ/300 tuyến Bình Đại - 

An Hóa

-Xã Châu Hưng -Không cắt điện.

-Giữ khoảng cách an toàn lưới 

trung - hạ thế.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố, giảm 

TTĐN 

20 08h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Điện lực 

Chợ Lách 

(05CN)

-Phát quang cây xanh ngoài hành 

lang an toàn lưới điện cao áp

-Từ trụ 472VLg/128/1/145/01 

đến trụ 472VLg/128/1/145/23 

nhánh rẽ Phú An

-Từ trụ 472VLg/128/1/150/01 

đến trụ 472VLg/128/1/150/44 

nhánh rẽ Bình Thuận

-Xã An Bình -Không cắt điện, chú ý khoảng 

cách an toàn với lưới điện trung - 

 hạ thế đang vận hành

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

21 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(07CN)

-Thay mới thùng công tơ thuộc lưới 

hạ thế trạm 160kVA trụ 473CL/53 

tuyến Chợ Lách - Sơn Định

-Lưới hạ thế trạm   160kVA trụ 

473CL/53 tuyến Chợ Lách - Sơn 

Định

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách - 

Sơn Định

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026
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22 07h00 16h30 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)

Khép kín mạch vòng, chuyển điện 

tuyến 476 Cổ Chiên sang tuyến 479 

Phước Hòa.

-Tại trụ 479PH/244/4B - tuyến 

476 Cổ Chiên.

-Xã Long Hồ -Đóng LBS Hòa Tịnh tại trụ 

479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ 

Chiên.

- Cắt LBS Phú Đức + 3LTD Phú 

Đức - 1 tại trụ 479PH/181 - 

tuyến 479 Phước Hòa.

-Chuyển 

nguồn

23 07h30 16h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Cty TNHH 

XD TM & 

DV An Phát 

(08CN)

-Lắp DS 3 pha và đấu nối đoạn cáp 

ngầm trung hạ thế XDM vào lưới 

hiện hữu tại trụ 479PH/105 và trụ 

479PH/105A - tuyến 479 Phước 

Hòa (Căn cứ đề nghị số 

1721/BQLGT-QLDA1 của BQL 

DAGT ngày 18/8/2026 V/v đề nghị 

cắt điện trung, hạ thế để phục vụ thi 

công di dời đường dây điện tuyến 

chính (đoạn Km3+521.10 đến 

Km9+100) thuộc công trình: Đường 

từ QL.53 - Khu công nghiệp Hòa 

Phú (ĐT.909B) - Đường Phú Lộc 

Bầu Gốc - QL.1 tỉnh Vĩnh Long).

- Đóng điện nghiệm thu DS và đoạn 

cáp ngầm XDM tại trụ 479PH/105 

và trụ 479PH/105A - tuyến 479 

Phước Hòa (thực hiện theo PTT 

được duyệt). 

-Tại trụ 479PH/105 và trụ 

479PH/105A - tuyến 479 Phước 

Hòa.

-Ấp Phước 

Long, Phước 

Tân, Long 

Bình, xã Phú 

Quới; ấp An 

Thành, An 

Hòa, Thông 

Quan, xã Long 

Hồ. 

-Cắt Rec Phước Bình + 3LTD 

Phước Bình - 2 tại trụ 479PH/72 

- tuyến 479 Phước Hòa.

 - Cắt LBS Phú Đức + 3LTD 

Phú Đức - 1 tại trụ 479PH/181 - 

tuyến 479 Phước Hòa.

-Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện

24 08h00 16h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(06CN)

-Nâng công suất trạm Phước Lợi C4 

từ 25KVA thành 50KVA-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Tại trụ 479PH/129/42-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Khóm Phước 

Lợi C, phường 

Phước Hậu.

-Cắt LBFCO Phước Lợi C3 trụ 

479PH/129/18-tuyến 479 Phước 

Hòa.

-Cắt MCCB+FCO trạm Phước 

Lợi C4 trụ 479PH/129/42-tuyến 

479 Phước Hòà.

-Thực 

hiện theo 

Quyết 

định số 

152/QĐ-

ĐLLH 

ngày 

26/8/2026
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25 08h00 16h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(06CN)

-Hạ công suất trạm Phước Lợi C4A 

từ 50KVA thành 25KVA-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Tại trụ 479PH/129/39-tuyến 479 

Phước Hòa.

-Khóm Phước 

Lợi C, phường 

Phước Hậu.

-Cắt LBFCO Phước Lợi C3 trụ 

479PH/129/18-tuyến 479 Phước 

Hòa.

-Cắt MCCB+FCO trạm Phước 

Lợi C4A trụ 479PH/129/39-

tuyến 479 Phước Hòà.

-Thực 

hiện theo 

Quyết 

định số 

152/QĐ-

ĐLLH 

ngày 

26/8/2026

26 08h00 11h00 -Điện lực Long 

Hồ

-Điện lực 

Long Hồ 

(02CN)+Đội 

Hotline-

XNDVĐL 

Vĩnh Long 

(05CN)

-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống 

đo đếm gián tiếp trạm 320kVA Bệnh 

Viện Long Hồ - tuyến 479 Phước 

Hòa

-Mã khách hàng: PB10060009112

-Tại trụ 479PH/240/1 - tuyến 479 

Phước Hòa.

-Ấp An Đức, 

xã Long Hồ.

-Cắt MCCB + 3FCO + Gỡ 3 

Hotline trạm Bệnh Viện Long 

Hồ trụ 479PH/240/1 - tuyến 479 

Phước Hòa 

-Gỡ 3 Hotline NR trạm Bệnh 

Viện Long Hồ trụ 479PH/240 - 

tuyến 479 Phước Hòa 

-Vệ sinh 

công 

nghiệp, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng.

27 08h00 11h30  - Điện lực Cái 

Nhum

- Công ty CP 

điện Quốc 

Huy (02 CN)

- Kiểm định thiết bị tri ân khách 

hàng: Công ty Cổ phần Gò Đàng.

- Mã khách hàng PB10070037729

- Từ trụ 473CC/10/1 đến trụ 

473CC/10/6 và tại trụ 

473CC/10/4/1 - tuyến 473 Cổ 

Chiên

- Ấp Mỹ 

Thanh, xã 

Nhơn Phú

- Cắt Rec Gò Đàng trụ 

473CC/10/1 - tuyến 473 Cổ 

Chiên.

- Cắt 3DS Gò Đàng -1 trụ 

473CC/10- tuyến 473 Cổ Chiên.

- Công 

tác tri ân 

khách 

hàng năm 

2026

28 13h00 15h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Công ty CP 

điện Quốc 

Huy (02 CN)

- Kiểm định thiết bị tri ân khách 

hàng: Công ty TNHH Cỏ May Sa 

Đéc -Chi nhánh Kiến Quốc.

- Mã khách hàng PB10070042044

- Từ trụ 471CC/159/1 đến trụ 

trạm nền Thủy sản Kiến Quốc trụ 

471CC/159/2 - tuyến 471 Cổ 

Chiên

- Ấp Thủy 

Thuận, xã Cái 

Nhum

- Cắt Rec Thủy Sản Kiến Quốc 

trụ 471CC/159/1 - tuyến 471 Cổ 

Chiên.

- Cắt DS Thủy Sản Kiến Quốc 

trụ 473-471CC/159 - tuyến 471 

Cổ Chiên

- Công 

tác tri ân 

khách 

hàng năm 

2026

29 15h30 17h00  - Điện lực Cái 

Nhum

- Công ty CP 

điện Quốc 

Huy (02 CN)

- Kiểm định thiết bị tri ân khách 

hàng: Trường Trung Học Phổ Thông 

Nguyễn Văn Thiệt.

- Mã khách hàng PB10070010219

- Tại trụ 471CC/235/4 - tuyến 

471 Cổ Chiên

- Ấp Chợ, xã 

Cái Nhum

- Cắt LBFCO Nguyễn Văn Thiệt 

trụ 471CC/235/1 - tuyến 471 Cổ 

Chiên

- Công 

tác tri ân 

khách 

hàng năm 

2026
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30 08h00 10h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Công ty Cổ 

phần Điện 

Quốc Huy 

(03 CN)

- Vệ sinh công nghiệp, bảo trì, kiểm 

định các thiết bị, MBA thuộc trạm 

Trung tâm Y Tế  (100kVA) trụ 

471VLi/T118/T17A/2 tuyến 471 

Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 

2026).

- Tại trạm Trung tâm Y Tế  

(100kVA) trụ 

471VLi/T118/T17A/2 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Ấp Trung 

Thành, xã 

Trung Thành

- Cắt 3LBFCO Trung tâm Y Tế  

trụ 471VLi/118/17A tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

31 10h00 12h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Công ty Cổ 

phần Điện 

Quốc Huy 

(03 CN)

- Vệ sinh công nghiệp, bảo trì, kiểm 

định các thiết bị, MBA thuộc trạm 

Bệnh Viện  (560kVA) trụ 

471VLi/T118/T18/1 tuyến 471 

Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 

2026) (Vị trí không đủ điều kiện thi 

công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ 

Hotline).

- Tại trạm Bệnh Viện  (560kVA) 

trụ 471VLi/T118/T18/1 tuyến 

471 Vũng Liêm.

- Ấp Trung 

Thành, xã 

Trung Thành

- Cắt CB + 3FCO trạm Bệnh 

Viện  (560kVA) trụ 

471VLi/T118/T18/1 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Tháo 03 hotline Bệnh Viện trụ 

471VLi/118/18 tuyến 471 Vũng 

Liêm.

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

32 10h00 12h00 - Điện lực 

Trung Thành

-Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm 

Bệnh Viện (560kVA) trụ 

471VLi/T118/T18/1 tuyến 471 

Vũng Liêm. (Mã khách hàng: 

PB10050039190).

- Tại trạm Bệnh Viện  (560kVA) 

trụ 471VLi/T118/T18/1 tuyến 

471 Vũng Liêm.

- Ấp Trung 

Thành, xã 

Trung Thành

- Cắt CB + 3FCO trạm Bệnh 

Viện  (560kVA) trụ 

471VLi/T118/T18/1 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Tháo 03 hotline Bệnh Viện trụ 

471VLi/118/18 tuyến 471 Vũng 

Liêm.

- Kiểm 

tra, bảo 

trì HTĐĐ

33 13h00 15h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Công ty Cổ 

phần Điện 

Quốc Huy 

(03 CN)

- Vệ sinh công nghiệp, bảo trì, kiểm 

định các thiết bị, MBA thuộc trạm 

Xay xát Nguyễn Đức 2 (400KVA) 

trụ 472VLi/P56/T14/2B tuyến 474 

Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 

2026).

- Tại trạm Xay xát Nguyễn Đức 2 

(400KVA) trụ 

472VLi/P56/T14/2B tuyến 474 

Vũng Liêm.

- Ấp Gò Ân, 

xã Trung Hiệp

- Cắt 3LBFCO Nguyễn Đức trụ 

472VLi/P56/T14/1 tuyến 474 

Vũng Liêm.

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng
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34 13h00 15h00 - Điện lực 

Trung Thành

-Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

-  Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm 

Xay xát Nguyễn Đức 2 (400KVA) 

trụ 472VLi/P56/T14/2B tuyến 474 

Vũng Liêm. (Mã khách hàng: 

PB10050030317).

- Tại trạm Xay xát Nguyễn Đức 2 

(400KVA) trụ 

472VLi/P56/T14/2B tuyến 474 

Vũng Liêm.

- Ấp Gò Ân, 

xã Trung Hiệp

- Cắt 3LBFCO Nguyễn Đức trụ 

472VLi/P56/T14/1 tuyến 474 

Vũng Liêm.

- Kiểm 

tra, bảo 

trì HTĐĐ

35 15h00 17h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Công ty Cổ 

phần Điện 

Quốc Huy 

(03 CN)

- Vệ sinh công nghiệp, bảo trì, kiểm 

định các thiết bị, MBA thuộc trạm 

Công ty TNHH Thanh Phong 

(250KVA) trụ 472VLi/P56/P16A/1 

tuyến 474 Vũng Liêm. (Tri ân khách 

hàng 2026).

- Tại trạm Công ty TNHH Thanh 

Phong (250KVA) trụ 

472VLi/P56/P16A/1 tuyến 474 

Vũng Liêm.

- Ấp Gò Ân, 

xã Trung Hiệp

- Cắt 3LBFCO Công ty TNHH 

Thanh Phong trụ 

472VLi/P56/16A tuyến 474 

Vũng Liêm

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

36 15h00 17h00 - Điện lực 

Trung Thành

-Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm 

Công ty TNHH Thanh Phong 

(250KVA) trụ 472VLi/P56/P16A/1 

tuyến 474 Vũng Liêm. (Mã khách 

hàng: PB10050059990).

- Tại trạm Công ty TNHH Thanh 

Phong (250KVA) trụ 

472VLi/P56/P16A/1 tuyến 474 

Vũng Liêm.

- Ấp Gò Ân, 

xã Trung Hiệp

- Cắt 3LBFCO Công ty TNHH 

Thanh Phong trụ 

472VLi/P56/16A tuyến 474 

Vũng Liêm

- Kiểm 

tra, bảo 

trì HTĐĐ

37 07h00 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Cty TNHH 

Anpha 

Mekong 

(8CN)

- Di dời 02 trụ BTLT12m phục vụ 

thi công dự án ''Nâng cấp hệ thống 

thủy lợi Mỹ Lộc-Song Phú-Long 

Phú, huyện Tam Bình" theo công 

văn số 621/BQL-DHDA1 của Ban 

quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh 

Long

- Tại trụ 477BM/P258/P13/12, 

477BM/P258/P13/17 tuyến 475 

Tam Bình

- Ấp Phú 

Trường Yên, 

xã Song Phú

- Cắt LBF Phú Hữu Yên 1 trụ 

477BM/T143/P42/13 tuyến 477 

Tam Bình

- Địa 

phương 

đê nghị 

cắt điện

1 Chủ nhật

27/09/2026

07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(01CN+02C

N Công ty 

Thanh Tâm)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ  474-

479BTre/70 đến trụ 474-

479BTre/77 tuyến 474 - 479 Bến 

Tre; từ trụ 476BTre/84 đến trụ 

476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre và 

các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ  474-

479BTre/70 đến trụ 474-

479BTre/77 tuyến 474 - 479 Bến 

Tre; từ trụ 476BTre/84 đến trụ 

476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre 

và các NR đấu vào

-Phường Bến 

Tre

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố
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2 07h00 17h00 -Điện lực Bến 

Tre

-Điện lực 

Bến Tre 

(03CN)

-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 

476BTre/80/36A/02 đến trụ 

476BTre/80/1A tuyến 476 Bến Tre 

và các NR đấu vào

-Hành lang tuyến từ trụ 

476BTre/80/36A/02 đến trụ 

476BTre/80/1A tuyến 476 Bến 

Tre và các NR đấu vào

-Phường An 

Hội; Phường 

Bến Tre

-Không cắt điện, giữ khoảng 

cách an toàn với lưới điện

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

3 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(5CN)

-Thu hồi giá trạm ngồi, lắp giá 

chùm, thay MBA 400kVA bằng 

MBA 3x50kVA, thay TI, MCCB, 

cáp suất trạm trụ 475AH/113 tuyến 

An Hiệp - Tiên Thủy

-Trụ 475AH/113 tuyến An Hiệp - 

Tiên Thủy

-Xã Tiên Thủy -Cắt 3LBFCO trụ 475AH/104 

tuyến An Hiệp - Tiên Thủy

-Cắt CB trạm 400kVA trụ 

475AH/113 tuyến An Hiệp - 

Tiên Thủy

-Xử lý 

MBA 

non tải

4 08h00 17h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(5CN)

-Thu hồi giá chùm, lắp đà trạm ngồi, 

thay MBA 3x50kVA bằng MBA 

400kVA, thay TI, MCCB, cáp suất 

trạm trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn

-Trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn -Xã Giao Long -Cắt 3LBFCO trụ 480GL/56/33 

NR Quới Sơn

-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 

480GL/56/34 NR Quới Sơn

-Xử lý 

MBA 

quá tải

5 08h00 11h00 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(3CN)

-Lắp đà lệch trụ HT1.e1, nối dây hạ 

thế trụ HT20e thuộc trạm 50kVA trụ 

480GL/56/42/07 NR Quới An

-Trụ HT1.e1, trụ HT20e thuộc 

trạm 50kVA trụ 480GL/56/42/07 

NR Quới An

-Xã Giao Long -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 

480GL/56/42/07 NR Quới An

-Xử lý 

mất an 

toàn

6 08h00 09h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 

630kVA trụ 474GL/46/01 tuyến 

Giao Long - An Hóa (CTY TNHH 

SX TM KIM BẢO MINH; 

PB09060155202)

-Trụ 474GL/46/01 tuyến Giao 

Long - An Hóa

-Xã Giao Long -Cắt CB trạm 630kVA trụ 

474GL/46/01 tuyến Giao Long - 

An Hóa

-Cắt 3FCO trụ 474GL/46 tuyến 

Giao Long - An Hóa

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

7 10h00 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 

630kVA trụ 474GL/47/02 tuyến 

Giao Long - An Hóa (CTY TNHH 

SX TM KIM BẢO MINH; 

PB09060162789)

-Trụ 474GL/47/02 tuyến Giao 

Long - An Hóa

-Xã Giao Long -Cắt 3LBFCO trụ 474GL/47 

tuyến Giao Long - An Hóa

-Cắt CB trạm 630kVA trụ 

474GL/47/02 tuyến Giao Long - 

An Hóa

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 
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8 13h30 14h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm khách hàng 

trạm 400kVA trụ 474GL/43/02 

tuyến Giao Long - An Hóa (CTY 

TNHH MTV SX TM DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU CÁNH 

ĐỒNG XANH; PB09060173112)

-Trụ 474GL/43/02 tuyến Giao 

Long - An Hóa

-Xã Giao Long -Cắt 3LBFCO trụ 474GL/43 

tuyến Giao Long An Hóa

-Cắt CB trạm 400kVA trụ 

474GL/43/02 tuyến Giao Long - 

An Hóa

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

9 08h00 09h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ 

trạm 560kVA trụ 472BTre/154B/02 

tuyến Tân Thành - Tân Thạch (CTY 

TNHH SX - TM - DỊCH VỤ 

TRƯỜNG PHÁT; PB09060137076)

-Trụ 472BTre//154B/02 tuyến 

Tân Thành - Tân Thạch

-Xã Phú Túc -Cắt CB trạm 560kVA trụ 

472BTre//154B/02 tuyến Tân 

Thành - Tân Thạch

-Cắt 3FCO trụ 472BTre//154B 

tuyến Tân Thành Tân Thạch

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

10 10h00 11h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ 

trạm 560kVA trụ 472BTre//161/04T 

tuyến Tân Thành - Tân Thạch (CTY 

TNHH MTV THIẾT KẾ SỬA 

CHỮA VÀ ĐÓNG TÀU THIỆN 

CHIẾN; PB09060158601)

-Trụ 472BTre//161/03T tuyến 

Tân Thành - Tân Thạch

-Xã Phú Túc -Cắt 3LBFCO trụ 472BTre//161 

tuyến Tân Thành - Tân Thạch

-Cắt CB trạm 560kVA trụ 

472BTre//161/04T tuyến Tân 

Thành - Tân Thạch

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

11 13h00 14h30 -Điện lực Phú 

Túc

-Điện lực 

Phú Túc 

(4CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ 

trạm 160kVA trụ 

474GL/04/05A/01, trạm 3x50kVA 

trụ 474GL/04/05A/02 NR Lộ Ông 

Hổ (CƠ SỞ SX NƯỚC ĐÁ VIÊN 

TINH KHIẾT CAO THẮNG; 

PB09060171337)

-Trụ 474GL/04/05A/01 NR Lộ 

Ông Hổ

-Xã Giao Long -Cắt 3LBFCO trụ 

474GL/04/05A NR Lộ Ông Hổ

-Cắt CB trạm 160kVA trụ 

474GL/04/05A/01, trạm 

3x50kVA trụ 474GL/04/05A/02 

NR Lộ Ông Hổ

-Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm 

12 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(06CN)

-Sang lưới hạ thế từ trụ cũ qua trụ 

mới, thu hồi trụ hiện hữu tại trụ 

476GTROM/259/39 nhánh rẽ 

Lương Hòa và phát quang hành lang 

lưới trung thế từ trụ 

476GTROM/259/03 đến trụ 

476GTROM/259/55 nhánh rẽ 

Lương Hòa

-Từ trụ 476GTROM/259/03 đến 

trụ 476GTROM/259/55 nhánh rẽ 

Lương Hòa

-Xã Lương Hòa -Cắt LBS + 3FCO trụ 

476GTROM/259/01 nhánh rẽ 

Lương Hòa

-Cắt CB trạm 25kVA trụ 

476GTROM/259/37 nhánh rẽ 

Lương Hòa

-SCTX
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13 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Lắp TU cấp nguồn cụm tụ bù ứng 

động 3x100kVA tại trụ 471-

476GTROM/245 tuyến 476 trạm 

110kV Giồng Trôm

-Tại trụ 471-476GTROM/245 

tuyến 476 trạm 110kV Giồng 

Trôm

-Xã Châu Hòa -Cắt LBS trụ 471-

476GTROM/153 + 3DS trụ 471-

476GTROM/152 tuyến 471 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Cắt/Đóng Recloser trụ 

476GTROM/45A để thao tác 

3DS trụ 471-476GTROM/153 

tuyến 476 trạm 110kV Giồng 

Trôm

-Cắt 3DS trụ 471-

476GTROM/153 tuyến 476 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Cắt 3LBFCO trụ 

471GTROM/50B/01 nhánh rẽ 

Phong Mỹ đang cắt

-Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3DS 

trụ 475BTRE/302 tuyến 475 

trạm 110kV Bến Tre

-Cắt LBS + 3DS trụ 

471GTROM/278 tuyến 471 

trạm 110kV Giồng Trôm

-SCTX
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14 08h00 16h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(08CN)

-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 

12m ghép đôi  và di dời cách vị trí 

hiện hữu 6m về hướng lộ tại trụ 

471GTROM/50B/01 nhánh rẽ 

Phong Mỹ 

-Tại trụ 471GTROM/50B/01 

nhánh rẽ Phong Mỹ 

-Xã Châu Hòa -Cắt LBS trụ 471-

476GTROM/153 + 3DS trụ 471-

476GTROM/152 tuyến 471 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Cắt/Đóng Recloser trụ 

476GTROM/45A để thao tác 

3DS trụ 471-476GTROM/153 

tuyến 476 trạm 110kV Giồng 

Trôm

-Cắt 3DS trụ 471-

476GTROM/153 tuyến 476 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Cắt CB trạm 15kVA trụ 

471GTROM/50B/07 nhánh rẽ 

Phong Mỹ 

-Kiểm tra LBS đang cắt + Cắt 

3DS trụ 475BTRE/302 tuyến 

475 trạm 110kV Bến Tre

-Cắt LBS + 3DS trụ 

471GTROM/278 tuyến 471 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Cắt 3LBFCO trụ 

475BTRE/250/01 nhánh rẽ nối 

tuyến Phong Nẫm - Phong Mỹ

-Theo 

yêu cầu 

khách 

hàng

15 08h00 10h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 

1000kVA trụ 471GTROM 292/2 

tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm 

(PB09070057954 - KH: Cty TNHH 

Một Thành Viên JY VINA)

-Tại trụ 471GTROM/292/1 tuyến 

471 trạm 110kV Giồng Trôm

-Xã Lương Phú -Cắt ACB trạm 1000kVA trụ 

471GTROM/ 292/2 + Cắt 

3LBFCO trụ 471GTROM/ 292 

tuyến 471 trạm 110kV Giồng 

Trôm

 -Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm

16 10h30 14h00 Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 

320kVA trụ 471GTROM/281/1 

tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm 

(PB09070070604 - KH: Cty TNHH 

TM&SX Hủ Tiếu Thanh Tâm)

-Tại trạm 320kVA trụ 

471GTROM/281/1 tuyến 471 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Xã Lương Phú -Cắt CB trạm 320kVA trụ 

471GTROM/281/1 + Cắt 3FCO 

trụ 471GTROM/ 281 tuyến 471 

trạm 110kV Giồng Trôm

 -Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm
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17 14h30 16h00 Điện lực 

Giồng Trôm

-Điện lực 

Giồng Trôm 

(03CN)

-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 

2x560kVA trụ 471GTROM/280/3 

tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm 

(PB09070002564 - KH: Cty TNHH 

Một Thành Viên Tiến Phát)

-Tại trụ 471GTROM/280/1 tuyến 

471 trạm 110kV Giồng Trôm

-Xã Lương Phú -Cắt 2CB trạm 2x560kVA trụ 

471GTROM/280/3 + Cắt 3FCO 

trụ 471GTROM/280 tuyến 471 

trạm 110kV Giồng Trôm

 -Bảo trì 

hệ thống 

đo đếm

18 06h30 17h00 -Điện lực 

Giồng Trôm

-HTX XLĐ 

Hưng Phú 

(10CN)

-Di dời đường dây trung thế từ trụ 

471-476GTROM/187 đến trụ 471-

476GTROM/190 tuyến 471/476 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Trường hợp thay đổi đấu nối lưới, 

Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau 

khi thục hiện xong công tác.

-Tại trụ 471-476GTROM/153, từ 

trụ 471-476GTROM/187 đến trụ 

471-476GTROM/190 tuyến 

471/476 trạm 110kV Giồng Trôm

-Xã Châu Hòa -Cắt LBS trụ 471-

476GTROM/153 + 3DS trụ 471-

476GTROM/152 tuyến 471 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Cắt/Đóng Recloser trụ 

476GTROM/45A để thao tác 

3DS trụ 471-476GTROM/153 

tuyến 476 trạm 110kV Giồng 

Trôm

-Cắt 3DS trụ 471-

476GTROM/153 tuyến 476 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Cắt 3LBFCO trụ 

471GTROM/50B/01 nhánh rẽ 

Phong Mỹ đang cắt

-Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3DS 

trụ 475BTRE/302 tuyến 475 

trạm 110kV Bến Tre

-Cắt LBS + 3DS trụ 

471GTROM/278 tuyến 471 

trạm 110kV Giồng Trôm

-Chuyển nguồn từ sau trụ 

471GTROM/278 tuyến 471 

trạm 110kV Giồng Trôm nhận 

điện tuyến 476 Giao Long qua 

LBS trụ 473BTre/205

-Thi công 

lộ Bình 

Đại - 

Giồng 

Trôm DK 

08

19 08h00 11h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(03CN)

-Lắp mới HTĐĐ tổng trạm + thay TI 

hạ thế định khách hàng Bệnh Viện 

Đa khoa khu vực Ba Tri trạm 

400kVA trụ 475BTri/17/18/07 NR 

Phan Ngọc Tòng (Trạm khách hành 

bàn giao)

-Trụ 475BTri/17/18/07 NR Phan 

Ngọc Tòng

-Xã Ba Tri -Cắt CB+3FCO trạm 400kVA 

trụ 475BTri/17/18/07 NR Phan 

Ngọc Tòng.

-Thay 

HTĐĐ
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20 13h00 14h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Điện lực Ba 

Tri - Tổ KD 

(03CN)

-Bảo trụ HTĐĐ Trung thế khách 

hàng Cty TNHH SX TM XNK Âu 

Việt Furniture trạm 320kVA Trụ 

475BTri/17/24/13/1 NR Phan Ngọc 

Tòng (PB09020080103)

-Trụ 475BTri/17/24/13/1 NR 

Phan Ngọc Tòng

-Xã Ba Tri -Cắt CB trạm 320kVA Trụ 

475BTri/17/24/13/1 NR Phan 

Ngọc Tòng

-Cắt 3FCO Trụ 

475BTri/17/24/13 NR Phan 

Ngọc Tòng

-Bảo trì 

HTĐĐ

21 07h30 12h00 -Điện lực Ba 

Tri

-Công ty 

TNHH MTV 

TV XD Hào 

Quang Phát 

(08CN)

-Di dời trụ hạ thế 4b, 6b thuộc trạm 

250kVA trụ 474-471BTri/04 tuyến 

474, 471 trạm 110kV Ba Tri.

-Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 

474-471BTri/04 tuyến 474, 471 

trạm 110kV Ba Tri.

-Xã Ba Tri. -Cắt CB+3FCO trạm 250kVA 

trụ 474-471BTri/04 tuyến 474, 

471 trạm 110kV Ba Tri.

-Giải 

phóng 

mặt bằng, 

thi công 

đường 

giao 

thông.

22 07h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Cty CP 

Công Nghệ 

Trường Anh 

(04 CN)

-Lắp hoàn chỉnh TBA 3x37,5kVA 

trụ 472MC/15/20/17/48/08 NR An 

Quới

-Tại trụ 472MC/15/20/17/48/08 

NR An Quới

-Xã Đồng Khởi -Cắt LBFCO trụ 

472MC/15/20/17/48 NR Định 

Thuỷ (đầu NR An Quới) 

-ĐTXD 

2026

23 07h30 12h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Cty CP 

Công Nghệ 

Trường Anh 

(07 CN)

-Thay trụ BLTL 10,5m bằng trụ 

BTLT 14m tại trụ 

472MC/15/20/17/48 NR Định Thuỷ

-Căng dây trung thế và đấu nối từ trụ 

472MC/15/20/17/48 NR Định Thuỷ 

đến trụ 472MC/15/20/17/48/01 NR 

An Quới 

-Từ trụ 472MC/15/20/17/48 NR 

Định Thuỷ đến trụ 

472MC/15/20/17/48/01 NR An 

Quới 

-Xã Đồng Khởi -Cắt/ đóng Recloser trụ 

472MC/15/20/17/01 để cắt 3DS 

trụ 472MC/15/20/17/17 NR 

Định Thuỷ

-Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 

472MC/15/20/17/60/3T NR 

Vàm Nước Trong

-ĐTXD 

2026
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24 07h30 16h30 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Cty CP 

Công Nghệ 

Trường Anh 

(20 CN)

-Lắp hoàn chỉnh TBA 3x25kVA trụ  

472MC/15/20/17/60P/82/06, TBA 

250kVA trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/10, TBA 

3x50kVA trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/13 NR 

Phước Lý

-Căng dây trung thế và đấu nối từ trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/9A NR 

Phước Lý đến trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/9A/02 NR 

Phú Đông Thượng

-Lắp hoàn chỉnh TBA 160kVA trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/9A/20, 

TBA 160kVA trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 NR 

Phú Đông Thượng.

-Từ trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/06 NR 

Phước Lý đến trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 

NR Phú Đông Thượng

-Xã Đồng Khởi -Cắt LBFCO trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/01 NR 

Phước Lý

-ĐTXD 

2026

25 07h30 12h00 -Điện lực Mỏ 

Cày

-Cty CP 

Công Nghệ 

Trường Anh 

(07 CN)

-Căng dây trung thế và đấu nối từ trụ 

472MC/15/20/17/60P/82 NR Định 

Thuỷ - Bình Khánh Đông đến trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/1A NR 

Phước Lý

-Từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82 

NR Định Thuỷ - Bình Khánh 

Đông đến trụ 

472MC/15/20/17/60P/82/1A NR 

Phước Lý   

-Xã Mỏ Cày -Cắt 3LBFCO trụ 

472MC/15/20/17/60P/47 NR 

Định Thuỷ - Bình Khánh Đông

-ĐTXD 

2026
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26 06h30 17h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Điện lực 

Thạnh Phú 

(08 CN)

-Phát quang lưới điện trung áp xử lý 

ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải trạm, 

bảo trì trạm biến áp và thiết bị, nâng 

công suất trạm từ trụ 475BTh/141 

đến trụ 475BTh/183 tuyến 475 

Thạnh Phú - Khâu Băng

-Từ trụ 475BTh/141 đến trụ 

475BTh/183 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng và các NR đấu 

vào

-Xã An Qui, 

Thạnh Phong

-Cắt MC 475 + đưa MC 475 ra khỏi 

vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 

trạm 110kV Bình Thạnh

-Cắt DS 3 pha trụ 475-477BTh/01 

tuyến 475 liên nối với tuyến 471 

tuyến Bình Thạnh 

-Cắt 3DS 1 pha trụ 475-477BTh/(1a-

1b) tuyến 475 Bình Thạnh

-Cắt 3DS 1 pha trụ 475-477BTh/(1e-

1f) liên nối tuyến 475 với tuyến 477 

Bình Thạnh

-Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/184 tuyến 

475 Bình  Thạnh 

-Cắt LBS (đang cắt) + cắt 3DS 1P 

trụ 475-477BTh/101 liên nối tuyến 

476 với tuyến 475 Bình Thạnh 

-Cắt LBS + 3DS trụ 478BTh/143 

(475-477BTh/109) liên nối tuyến 

478 với tuyến 475 Bình Thạnh (đang 

cắt)

-Cắt CB trạm trụ 477BTh/138/01 + 

3FCO trụ 475-477BTh/138 tuyến 

476 Bình Thạnh 

-Cắt CB trạm trụ 475BTh/185/01 + 

FCO trụ 475BTh/185 tuyến 475 

Bình Thạnh

-Chuyển nguồn gián đoạn điện từ 

sau trụ 475BTh/184 nhận điện 

tuyến 478 Thạnh Phú từ LBS trụ 

475BTh/288/29 NR Thạnh Hải

-Xử lý 

tồn tại 

mùa khô

-Ngăn 

ngừa xử 

lý sự cố, 

giảm 

TTĐN
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27 06h30 17h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Công ty 

TNHH MTV 

DV-KT-

XLĐ 

Khương 

Ngọc (35 

CN)

-Xử lý tồn tại sau nghiệm thu: Sang 

lưới hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới, thu 

hồi trụ trung áp từ trụ 475BTh/141 

đến trụ 475BTh/183 tuyến 475 

Thạnh Phú - Khâu Băng

-Thay trụ BTLT 14m thành trụ 

BTLT 14m tại trụ 475BTh/146 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng

-Thay trụ BTLT 14m thành trụ 

BTLT 14m đôi tại trụ 475BTh/143 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng

-Từ trụ 475BTh/141 đến trụ 

475BTh/183 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng

-Xã An Qui, 

Thạnh Phong

-Cắt MC 475 + đưa MC 475 ra 

khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 

475-76 trạm 110kV Bình Thạnh

-Cắt DS 3 pha trụ 475-

477BTh/01 tuyến 475 liên nối 

với tuyến 471 tuyến Bình Thạnh 

-Cắt 3DS 1 pha trụ 475-

477BTh/(1a-1b) tuyến 475 Bình 

Thạnh

-Cắt 3DS 1 pha trụ 475-

477BTh/(1e-1f) liên nối tuyến 

475 với tuyến 477 Bình Thạnh

-Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/184 

tuyến 475 Bình  Thạnh 

-Cắt LBS (đang cắt) + cắt 3DS 

1P trụ 475-477BTh/101 liên nối 

tuyến 475 với tuyến 476 Bình 

Thạnh 

-Cắt LBS + 3DS trụ 

478BTh/143 (475-477BTh/109) 

liên nối tuyến 478 với tuyến 475 

Bình Thạnh (đang cắt)

-Cắt CB trạm trụ 

477BTh/138/01 + 3FCO trụ 475-

477BTh/138 tuyến 476 Bình 

Thạnh 

-Cắt CB trạm trụ 

475BTh/185/01 + FCO trụ 

475BTh/185 tuyến 475 Bình 

Thạnh

-Xử lý 

tồn tại 

sau 

nghiệm 

thu

28 07h40 09h10 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(04CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

250kVA DNTN Chí Cường trụ 

475BTh/143/01 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng (DNTN Chí 

Cường; PB09050077068)

-Tại trụ 475BTh/143/01 tuyến 

475 Thạnh Phú - Khâu Băng

-Xã An Qui -Cắt CB trạm 250kVA DNTN 

Chí Cường trụ 475BTh/143/01 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Cắt 3FCO trụ 475BTh/143 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Bảo trì 

HTĐĐ
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29 09h20 11h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(04CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

3x50kVA CSNT Trần Văn Rành trụ 

475BTh/169A/01 NRNT Trần Văn 

Rành (CSNT Trần Văn Rành;  

PB09050081874)

-Tại trụ 475BTh/169A/01 NRNT 

Trần Văn Rành

-Xã An Qui -Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT 

Trần Văn Rành trụ 

475BTh/169A/07 NRNT Trần 

Văn Rành

-Cắt 3FCO trụ 475BTh/169A 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Bảo trì 

HTĐĐ

30 13h00 14h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(04CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

250kVA Công ty TNHH MTV Đào 

Quang Vinh trụ 475BTh/169/05/01 

NR Cảng Cá An Nhơn (Công ty 

TNHH MTV Đào Quang Vinh; 

PB09050084966)

-Tại trụ 475BTh/169/05/01 NR 

Cảng Cá An Nhơn

-Xã An Qui -Cắt CB trạm 250kVA Công ty 

TNHH MTV Đào Quang Vinh 

trụ 475BTh/169/05/01 NR Cảng 

Cá An Nhơn

-Cắt 3LBFCO trụ 

475BTh/169/05 NR Cảng Cá 

An Nhơn

-Bảo trì 

HTĐĐ

31 15h00 17h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(04CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

630kVA Công ty TNHH Đông lạnh 

thủy hải sản Vĩnh Phát trụ 

475BTh/169/18A/01 NR Cảng cá 

An Nhơn (Công ty TNHH Đông 

lạnh thủy hải sản Vĩnh Phát; 

PB09050094969) 

-Tại trụ 475BTh/169/18A/01 NR 

Cảng cá An Nhơn

-Xã An Qui -Cắt CB trạm 630kVA Công ty 

TNHH Đông lạnh thủy hải sản 

Vĩnh Phát trụ 

475BTh/169/18A/01 NR Cảng 

cá An Nhơn

-Cắt 3LBFCO trạm 630kVA trụ 

475BTh/169/18A NR Cảng cá 

An Nhơn

-Bảo trì 

HTĐĐ

32 08h00 09h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế  trạm 

400kVA CSNT Lê Văn Nghĩa trụ 

475BTh/317A/01 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng (CSNT Lê Văn 

Nghĩa; PB09050088823)

-Tại trụ 475BTh/317A/01 tuyến 

475 Thạnh Phú - Khâu Băng

-Xã Thạnh 

Phong

- Cắt CB trạm 400kVA CSNT 

Lê Văn Nghĩa trụ 

475BTh/317A/01 tuyến 475 

Thạnh Phú - Khâu Băng

-Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/317A 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Bảo trì 

HTĐĐ
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33 10h00 11h30 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

400kVA CSNT Huỳnh Thị Hạnh trụ 

475BTh/384/01 tuyến 475 Thạnh 

Phú - Khâu Băng (CSNT Huỳnh Thị 

Hạnh; PB09050087320)

-Tại trụ 475BTh/384/01 tuyến 475

Thạnh Phú - Khâu Băng

-Xã Thạnh 

Phong

- Cắt CB trạm 400kVA CSNT 

Huỳnh Thị Hạnh trụ 

475BTh/384/01 tuyến 475 

Thạnh Phú - Khâu Băng

-Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/384 

tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu 

Băng

-Bảo trì 

HTĐĐ

34 13h00 15h00 -Điện lực 

Thạnh Phú

-Tổ Kinh 

doanh 

(03CN)

-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 

400kVA CSNT Bùi Văn Nghĩa trụ 

475BTh/409/03/05 NR Đồn Biên 

Phòng 602 (CSNT Bùi Văn Nghĩa; 

PB09050088859)

-Tại trụ 475BTh/409/03/05 NR 

Đồn

Biên Phòng 602

-Xã Thạnh 

Phong

-Cắt CB trạm 400kVA CSNT 

Bùi Văn Nghĩa trụ 

475BTh/409/03/05 NR Đồn 

Biên Phòng 602 

-Cắt 3LBFCO trụ 

475BTh/409/03/04 NR Đồn 

Biên Phòng 602

-Bảo trì 

HTĐĐ

35 07h30 17h00 -Điện lực Chợ 

Lách

-Công ty 

TNHH Xây 

dựng-

Thương mại 

Rạng Đông  

(07CN)

-Thay mới thùng công tơ thuộc lưới 

hạ thế trạm 160kVA trụ 

474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn Qui

-Lưới hạ thế trạm   160kVA trụ 

474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn Qui

-Xã Chợ Lách -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA 

trụ 474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn 

Qui

-Công 

trình 

nâng cấp 

và phát 

triển lưới 

điện 1 

pha thành 

3 pha 

huyện 

Chợ 

Lách 

năm 2026
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36 07h30   11h30  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu 

(02CN)

-Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn 

tuyến 474 Vĩnh Long qua tuyến 477 

Vĩnh Long (từ LBS K3P9 đến Rec 

Phan Văn Đáng) 

- Tại trụ 474-480VLg/64 thuộc 

tuyến 477 Vĩnh Long

- Tại trụ 477-480VLg/34/10 

thuộc tuyến 477 Vĩnh Long

- Tại trụ 477-480VLg/34/10A 

thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.

-Đường Phan 

Văn Đáng, 

phường Tân 

Hạnh.

- Đóng DS K3P9 - 2 + LBS 

K3P9 tại trụ 474-480VLg/64 

thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.

- Cắt Rec Phan Văn Đáng tại trụ 

477-480VLg/34/10 thuộc tuyến 

477 Vĩnh Long.

- Cắt DS Phan Văn Đáng - 2 tại 

trụ 477-480VLg/34/10A thuộc 

tuyến 477 Vĩnh Long.

-Chuyển 

nguồn

37 08h00   11h00  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu 

(03CN)+  

XDDV 

ĐLVL

(03CN)

-Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử 

nghiệm định kỳ CBM, Rec Mậu 

Thân 2 + DS MT 2-1, DS MT 2-2 

và thay LA tuyến 477 Vĩnh Long 

(phương pháp CBM năm 2026)  

-Làm việc trên đường dây trung 

thế tại trụ 477VLg/63/2 và trụ 

477VLg/63/3  thuộc tuyến 477 

Vĩnh Long.

-Đường Tạ 

Uyên, phường 

Phước Hậu.

- Cắt MC 477 VLg, kéo MC 477 

Vĩnh Long ra khỏi vận hành, 

đóng DTĐ 477-76 Vĩnh Long.

- Cắt Rec Phan Văn Đáng tại trụ 

477-480VLg/34/10 thuộc tuyến 

477 Vĩnh Long.

- Cắt DS Phan Văn Đáng - 2 tại 

trụ 477-480VLg/34/10A thuộc 

tuyến 477 Vĩnh Long.

- Kiểm tra LBS Vườn Ổi (đang 

cắt), cắt DS Vườn Ổi - 7 tại trụ 

477VLg/63/29 thuộc tuyến 477 

Vĩnh Long.

-Thử 

nghiệm 

thiết bị

38 13h00  17h30  -Điện lực Long 

Châu

-Điện lực 

Long Châu

-Khép kín mạch vòng, chuyển điện 

từ tuyến 471 Vĩnh Long sang tuyến 

475 Vĩnh Long (từ tủ RMU 2 đến 

LBS Hùng Vương). 

- Tại tủ RMU 3/2 (đường trục kết 

nối tuyến 475 Vĩnh Long).

- Tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 

Vĩnh Long.

-Đường Hùng 

Vương, 

phường Long 

Châu.

- Đóng MC ngăn lộ 6 tại tủ 

RMU 3/2 (đường trục kết nối 

tuyến 475 Vĩnh Long).

- Cắt LBS Hùng Vương + 03 

LTD HV - 2 tại trụ 

475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh 

Long.

- Chuyển 

nguồn
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39 13h30   17h00  -Điện lực Long 

Châu

Điện lực 

Long Châu 

(03CN)+  

XDDV 

ĐLVL

(03CN)

Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử 

nghiệm định kỳ CBM, Rec Thoại 

Ngọc Hầu + 03LTD TNH - 1, 

03LTD TNH - 5 và thay LA tuyến 

475 Vĩnh Long (phương pháp CBM 

năm 2026)  

Làm việc trên đường dây trung 

thế tại trụ 475VLg/106  thuộc 

tuyến 475 Vĩnh Long.

Đường Võ Thị 

Sáu, phường 

Long Châu.

- Cắt MC 475 VLg, kéo MC 475 

Vĩnh Long ra khỏi vận hành, 

đóng DTĐ 475-76 Vĩnh Long.

- Cắt LBS Hùng Vương + 03 

LTD HV - 2 tại trụ 

475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh 

Long.

- Kiểm tra LBS 2/9 (đang cắt) + 

cắt LTD 2/9 - 5 tại trụ 

472VLg125 thuộc tuyến 472 

Vĩnh Long.

Thử 

nghiệm 

thiết bị

40 07h00 17h00 - Điện lực Cái 

Vồn

- Phòng 

Kinh tế, Hạ 

tầng và đô 

thị phường 

Bình Minh 

(06CN)

- Cắt điện bàn giao đơn vị thi công 

cắt tỉa cây xanh thuộc Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và đô thị phường Bình 

Minh thực hiện cắt tỉa cây xanh 

đoạn từ trụ 473BM/159/2 đến trụ 

473BM/159/21 và đến trụ 

473BM/157/12/8 thuộc tuyến 477 

Tân Quới. 

- Từ trụ 473BM/159/2 đến trụ 

473BM/159/21 và đến trụ 

473BM/157/12/8 thuộc tuyến 477 

Tân Quới. 

- Phường Bình 

Minh

- Cắt 03 LBF Dân cư Khóm 

8&9 trụ 473BM/159/1 tuyến 

477 Tân Quới.

- Theo 

yêu cầu 

địa 

phương.

41 08h00 09h30 - Điện lực 

Trung Thành

- Công ty Cổ 

phần Điện 

Quốc Huy 

(03 CN)

- Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp 

thuộc trạm Huyện Ủy 1 (320kVA) 

trụ 471VLi/T118/P1B/4 tuyến 471 

Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 

2026) (Vị trí không đủ điều kiện thi 

công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ 

Hotline).

- Tại trạm Huyện Ủy 1 (320kVA) 

trụ 471VLi/T118/P1B/4 tuyến 

471 Vũng Liêm

- Ấp An Nhơn, 

xã Trung 

Thành

- Cắt CB + 3FCO + tháo 03 

hotline trạm Huyện Ủy 1 

(320kVA) trụ 

471VLi/T118/P1B/4 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

42 08h00 09h30 - Điện lực 

Trung Thành

-Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế trạm Huyện Ủy 1 

(320kVA) trụ 471VLi/T118/P1B/4 

tuyến 471 Vũng Liêm. (Mã khách 

hàng: PB10050044988).

- Tại trạm Huyện Ủy 1 (320kVA) 

trụ 471VLi/T118/P1B/4 tuyến 

471 Vũng Liêm

- Ấp An Nhơn, 

xã Trung 

Thành

- Cắt CB + 3FCO + tháo 03 

hotline trạm Huyện Ủy 1 

(320kVA) trụ 

471VLi/T118/P1B/4 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Kiểm 

tra, bảo 

trì HTĐĐ
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43 09h30 12h00 - Điện lực 

Trung Thành

-Điện lực 

Trung Thành 

(04 CN)

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế Cơ sở Gạch HoffMan tại 

trụ 471VLi/T118/P34/T56/1 tuyến 

471 Vũng Liêm.  (Mã khách hàng: 

PB10050053880).

- Tháp sắt nâng cao đường dây trung 

thế đảm bảo độ tỉnh không lưới điện 

tại trụ 471VLi/118/34/55 tuyến 471 

Vũng Liêm

- Tại Hệ thống đo đếm trung thế 

Cơ sở Gạch HoffMan trụ 

471VLi/T118/P34/T56/1 tuyến 

471 Vũng Liêm và tại trụ 

471VLi/118/34/55 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Ấp Trung 

Hậu, xã Quới 

An

- Cắt 3LBFCO Tân Trung 1 trụ 

471VLi/118/34/41 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Kiểm 

tra, bảo 

trì HTĐĐ

44 09h30 12h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Công ty Cổ 

phần Điện 

Quốc Huy 

(03 CN)

- Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp 

thuộc trạm Cơ sở Gạch HoffMan 

(630kVA) trụ 

471VLi/T118/P34/T56/6 tuyến 471 

Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 

2026).

- Tại trạm Cơ sở Gạch HoffMan 

(630kVA) trụ 

471VLi/T118/P34/T56/6 tuyến 

471 Vũng Liêm

- Ấp Trung 

Hậu, xã Quới 

An

- Cắt 3LBFCO Tân Trung 1 trụ 

471VLi/118/34/41 tuyến 471 

Vũng Liêm.

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

45 13h00 14h30 - Điện lực 

Trung Thành

- Công ty Cổ 

phần Điện 

Quốc Huy 

(03 CN)

- Vệ sinh công nghiệp, bảo trì, kiểm 

định các thiết bị, MBA thuộc trạm 

Công An Huyện (3x50kVA) trụ 

471VLi/T118/P25/P7/4 tuyến 471 

Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 

2026) 

- Tại trạm Công An Huyện 

(3x50kVA) trụ 

471VLi/T118/P25/P7/4 tuyến 

471 Vũng Liêm

- Ấp Phong 

Thới, xã Trung 

Thành

- Cắt CB + 3FCO + tháo 03 

hotline trạm Công An Huyện 

(3x50kVA) trụ 

471VLi/T118/P25/P7/4 tuyến 

471 Vũng Liêm (Vị trí không đủ 

điều kiện thi công hotline, Điện 

lực tự thao tác gỡ Hotline).

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng

46 15h00 17h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Công ty 

TNHH Tư 

vấn & Ứng 

dụng năng 

lượng 360 

(04 CN)

- Vệ sinh công nghiệp, bảo trì, kiểm 

định các thiết bị, MBA thuộc trạm 

Công ty TNHH Ju Young  

(1000kVA) trụ 475VLi/P3A/2 tuyến 

475 Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 

2026).

- Tại trạm Công ty TNHH Ju 

Young  (1000kVA) trụ 

475VLi/P3A/2 tuyến 475 Vũng 

Liêm.

- Ấp Hiếu 

Hiệp, xã Hiếu 

Phụng

- Cắt 3LBFCO Công ty TNHH 

Ju Young trụ 475VLi/3A tuyến 

475 Vũng Liêm.

- Thí 

nghiệm, 

sửa chữa 

bảo 

dưỡng
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47 15h00 17h00 - Điện lực 

Trung Thành

-Điện lực 

Trung Thành 

(03 CN)

-  Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế trạm Công ty TNHH Ju 

Young  (1000kVA) trụ 

475VLi/P3A/2 tuyến 475 Vũng 

Liêm. (Mã khách hàng: 

PB10050062368)

- Tại trạm Công ty TNHH Ju 

Young  (1000kVA) trụ 

475VLi/P3A/2 tuyến 475 Vũng 

Liêm.

- Ấp Hiếu 

Hiệp, xã Hiếu 

Phụng

- Cắt 3LBFCO Công ty TNHH 

Ju Young trụ 475VLi/3A tuyến 

475 Vũng Liêm.

- Kiểm 

tra, bảo 

trì HTĐĐ

48 08h00 10h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(3CN).

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm 

chuyên dùng Cơ sở Giày Lai Xưa 4 

trụ 471VLi/T118/T11A/T4/2 tuyến 

471 Vũng Liêm (Mã khách hàng: 

PB10050062028)

Tại trạm Cơ sở Giày Lai Xưa 4 

trụ 471VLi/T118/T11A/T4/2 

tuyến 471 Vũng Liêm

- Ấp Trung 

Thành, xã 

Trung Thành

- Cắt 03 LBFCO Cơ sở Giày Lai 

Xưa 4 trụ 471VLi/T118/T11A/4 

tuyến 471 Vũng Liêm

- Kiểm 

tra, bảo 

trì HTĐĐ

49 10h00 12h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(3CN).

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế, vệ sinh công nghiệp, thay 

định kỳ công tơ trạm chuyên dùng 

HKD Trần Minh Bông trụ 

471VLi/T118/T27/P4/1 tuyến 471 

Vũng Liêm. (Mã khách hàng: 

PB10050064403)

Tại trạm HKD Trần Minh Bông 

trụ 471VLi/T118/T27/P4/1 tuyến 

471 Vũng Liêm

- Ấp Trung 

Tín, xã Trung 

Thành

Cắt CB + 03FCO + tháo 03 

hotline trạm HKD Trần Minh 

Bông trụ 

471VLi/T118/T27/P4/1 tuyến 

471 Vũng Liêm

- Kiểm 

tra, bảo 

trì HTĐĐ

50 13h00 15h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(3CN).

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế trạm chuyên dùng Cống 

Gò Ân trụ 472VLi/P56/P32B/3 

tuyến 474 Vũng Liêm. (Mã khách 

hàng: PB10050067029)

- Tại trạm Cống Gò Ân trụ 

472VLi/P56/P32B/3 tuyến 474 

Vũng Liêm.

- Ấp Gò Ân, 

xã Trung Hiệp

- Cắt 03 LBFCO Cống Gò Ân 

trụ 472VLi/P56/32B tuyến 474 

Vũng Liêm.

- Kiểm 

tra, bảo 

trì HTĐĐ
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51 15h00 17h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(3CN).

- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm 

trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm 

chuyên dùng DNTN Nguyễn Khiêm 

trụ 472VLi/P56/T21/3 tuyến 474 

Vũng Liêm. (Mã khách hàng: 

PB10050054539)

- Tại Hệ thống đo đếm DNTN 

Nguyễn Khiêm trụ 

472VLi/P56/T21/1 và trạm 

DNTN Nguyễn Khiêm trụ 

472VLi/P56/T21/3 tuyến 474 

Vũng Liêm.

- Ấp Gò Ân, 

xã Trung Hiệp

- Cắt 03LBFCO DNTN Nguyễn 

Khiêm trụ 472VLi/P56/21 tuyến 

474 Vũng Liêm

- Kiểm 

tra, bảo 

trì HTĐĐ

52 08h00 17h00 - Điện lực 

Trung Thành

- Điện lực 

Trung Thành 

(05 CN)

- Phát quang lưới điện trung thế từ 

trụ 475VLi/P144A/T45A/1 đến trụ 

475VLi/P144A/T45A/34 nhánh rẽ 

Hiếu Ngãi, tuyến 475 Vũng Liêm.

- Kiểm tra, xử lý căng, nâng dây dây 

hạ áp chùng thấp trụ HT-15a, trụ 

HT-19a thuộc nhánh rẽ Hiếu Ngãi, 

tuyến 475 Vũng Liêm.

- Từ trụ 475VLi/P144A/T45A/1 

đến trụ 475VLi/P144A/T45A/34 

nhánh rẽ Hiếu Ngãi, tuyến 475 

Vũng Liêm.

- Ấp Hiếu 

Ngãi, xã Hiếu 

Thành

- Cắt LBFCO Hiếu Ngãi 

475VLi/P144A/45A tuyến 475 

Vũng Liêm

- Xử lý 

khiếm 

khuyết 

lưới điện

53 07h00 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Cty TNHH 

Anpha 

Mekong 

(8CN)

- Di dời 01 trụ BTLT12m & TBA 

1x15kVA phục vụ thi công dự án 

''Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc-

Song Phú-Long Phú, huyện Tam 

Bình" theo công văn số 621/BQL-

DHDA1 của Ban quản lý dự án 

nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long

- Tại trụ 473TB/P243/P25/1 

tuyến 473 Tam Bình

- Ấp Phú Sơn 

A, xã Song Phú

- Cắt CB+FCO trạm NMN Long 

Phú trụ 473TB/P243/P25/1 

tuyến 473 Tam Bình

- Gỡ hotline nhánh rẽ NMN 

Long Phú trụ 473TB/P243/25 

tuyến 473 Tam Bình (Vị trí 

không đủ điều kiện thi công 

hotline, Điện lực tự thực hiện 

tháo hotline bằng phương pháp 

thủ công)

- Địa 

phương 

đê nghị 

cắt điện

54 - 07h00

- 17h00

- 07h10

- 17h10

- Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- Để thao tác cắt và đóng 3LTD 

Long Phú

- Tại trụ 473TB/229 tuyến 473 

Tam Bình

- Ấp 6B, xã 

Song Phú

- Cắt Rec Ông Đốc trụ 

473TB/104 tuyến 473 Tam Bình

- Thao 

tác LTD
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55 07h00 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Phòng 

KTHT xã 

Song Phú

- Phát quang cây xanh hành lang 

tỉnh lộ 905 theo đề nghị số 198/PKT 

ngày 07/9/2026 của Phòng Kinh tế 

xã Song Phú

- Hành lang tuyến từ trụ 

473TB/230 đến trụ 473TB/317 

tuyến 473 Tam Bình

- Ấp Phú 

Trường Yên, 

xã Song Phú

- Cắt 3LTD Long Phú trụ 

473TB/229 tuyến 473 Tam Bình

- Kiểm tra Rec Đầu Lộ 16 trụ 

477BM/243/2 đang cắt + cắt DS 

Đầu lộ 16 -2 trụ 477BM/243/3 

tuyến 473 Tam Bình

- Kiểm tra DS Bình Phú-2 trụ 

473TB/T230/26 đang cắt.

- Địa 

phương 

đề nghị 

cắt điện

56 07h00 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(2CN)

- Xử lý tiếp xúc đầu coss LBS Bình 

Phú trụ 473TB/230/25

- Tại trụ 473TB/230/25 đến tuyến 

473 Tam Bình

- Ấp Phú 

Long, xã Song 

Phú

- Cắt 3LTD Long Phú trụ 

473TB/229 tuyến 473 Tam Bình

- Kiểm tra Rec Đầu Lộ 16 trụ 

477BM/243/2 đang cắt + cắt DS 

Đầu lộ 16 -2 trụ 477BM/243/3 

tuyến 473 Tam Bình

- Kiểm tra DS Bình Phú-2 trụ 

473TB/T230/26 đang cắt.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

57 07h00 17h00 - Điện lực Tam 

Bình

- Điện lực 

Tam Bình 

(4CN)

- Thay đà sắt thành đà composite vị 

trí LA thoát sét tuyến 473 Tam Bình

- Tại trụ 473TB/255, 282, 294, 

312 tuyến 473 Tam Bình

- Ấp Phú Sơn 

A, Phú Thọ, xã 

Song Phú

- Cắt 3LTD Long Phú trụ 

473TB/229 tuyến 473 Tam Bình

- Kiểm tra Rec Đầu Lộ 16 trụ 

477BM/243/2 đang cắt + cắt DS 

Đầu lộ 16 -2 trụ 477BM/243/3 

tuyến 473 Tam Bình

- Kiểm tra DS Bình Phú-2 trụ 

473TB/T230/26 đang cắt.

- Ngăn 

ngừa sự 

cố

58 13h00 17h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Công ty 

TNHH 

TMDV 

Minh Kỳ Trà 

Vinh (04CN)

-Di dời trụ điện theo đề nghị của 

khách hàng Nguyễn Văn Ly

-Tại trụ a7 lưới hạ thế CB1 trạm 

Long Bình A3 trụ 471-479LD-

1/T107/T1/07 nhánh 22KV Lò 

Hột (nhận điện tuyến 476LD), 

Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh 

Long.

-Phường Trà 

Vinh

-Cắt CB1 trạm Long Bình A3 

trụ 471-479LD-1/T107/T1/07 

(khóa cần thao tác CB1 trạm)

-Cắt CB đèn đường tại trụ 471-

479LD-1/T107/01 đấu nối lưới 

hạ thế trạm Ba Động 1 trụ 471-

479LD-1/T107/03

-KH yêu 

cầu
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59 08h00 12h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh 

(04CN)

- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH khách hàng 

Công ty cổ phần Mỹ Lan (mã KH: 

PB16010025875)

- Thay công tơ, TI, TU định kỳ 

khách hàng Công ty cổ phần Mỹ 

Lan.

- Từ sau 03 FCO trạm Cty Mỹ 

Lan (cách ngàm dưới 03 FCO 

1,8m), tại trụ 471LD/P23/08, 

đang nhận điện tuyến 473LD.

Phường Long 

Đức

- Cắt CB + 03 FCO trạm  Cty 

Mỹ Lan, tại trụ 471LD/P23/08.

-Thay 

HTDD 

định kỳ

60 12h00 13h00 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh 

(04CN)

- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH khách hàng 

Công ty Lương Thực Trà Vinh (mã 

KH: PB16010061119)

- Thay công tơ (TI, TU đên hạn: 

09/2028) định kỳ khách hàng Công 

ty Lương Thực Trà Vinh.

- Tại thùng ĐK trạm Công ty 

Lương Thực Trà Vinh (trạm nền), 

tại trụ 471LD/T1-20/P09/01, 

đang nhận điện tuyến 473LD.

Phường Long 

Đức

- Cắt ACB trạm Công ty Lương 

Thực Trà Vinh (trạm nền) tại tủ 

đặt ngoài hàng rào trạm, đấu nối  

tại trụ 471LD/T1-20/P09/01.

- Cắt 03 LBFCO Công ty Lương 

Thực Trà Vinh tại trụ 471LD/T1-

20/09.

-Thay 

HTDD 

định kỳ

61 13h00 15h30 -Điện lực Trà 

Vinh

-Điện lực 

Trà Vinh 

(04CN)

- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện 

theo hợp đồng QLVH khách hàng 

Công ty TNHH Ying Hsin (mã KH: 

PB16010043994)

- Thay TU định kỳ (công tơ đến hạn: 

02/2029; TI đến hạn: 02/2031) định 

kỳ khách hàng Công ty TNHH Ying 

Hsin.

- Tại HTĐĐ trạm Cty TNHH 

Ying Hsin (trạm nền) tại trụ 

480LD/T20/P02/01, đang nhận 

điện tuyến 473LD

Phường Long 

Đức

- Cắt ACB trạm Cty TNHH 

Ying Hsin (trạm nền) tại tủ đặt 

ngoài hàng rào trạm, đấu nối tại 

trụ 480LD/T20/P02/01.

- Cắt 03 LBFCO Cty TNHH 

Ying Hsin tại trụ 480LD/T20/02.

-Thay 

HTDD 

định kỳ

62 07h00 09h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Công ty CP 

Điện Quốc 

Huy (03 CN)

-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, 

MCCB định kỳ - tri ân k/hàng năm 

2026

-Từ LA trở xuống trạm Bênh 

Viện huyện Châu Thành trụ 474-

472TV-2/T9/03

-Xã Châu 

Thành

-Cắt CB, FCO trạm Bệnh Viện 

Châu Thành tại trụ 474-472TV-

2/T9/03

-CBM 

định kỳ - 

Tri ân 

k/hàng 

năm 2026

63 11h00 13h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Công ty CP 

Điện Quốc 

Huy (03 CN)

-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, 

MCCB định kỳ - tri ân k/hàng năm 

2026

-Tại trạm Trung Tân Văn Hóa trụ 

474TV/T20B/01

-Xã Châu 

Thành

-Cắt LBFCO trạm Trung Tân 

Văn Hóa trụ 474TV/20B

-CBM 

định kỳ - 

Tri ân 

k/hàng 

năm 2026
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64 13h00 15h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Công ty CP 

Điện Quốc 

Huy (03 CN) 

và Điện lực 

Châu Thành 

(03 CN)

-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, 

MCCB định kỳ - Tri ân k/hàng năm 

2026

- Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ 

trung thế (PB16080004992 - Công 

ty TNHH May Hồng Việt Trà Vinh; 

PB16080053487 - Công ty cổ phần 

điện mặt trời DKT)

-Tại trạm Công ty May trụ 

474TV/P29/01

-Xã Châu 

Thành

-Cắt LBFCO trạm Công ty May 

trụ 474TV/29

-CBM 

định kỳ - 

Tri ân 

k/hàng 

năm 2026

65 08h00 10h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(04 CN)

Tăng cường đầu coss thiết bị 3DS1 

Đại Thôn

Tại số 472TV/85 đường dây 

22kV tuyến 472TV

-Xã Hưng Mỹ -Off chức năng tự đóng lại 

Recloser Bào Sơn tại trụ 

472TV/18A (tuyến đường dây 

đang nhận điện từ MC 472TV).

-Cắt  LBS Đại Thôn tại trụ 

472TV/86.

-Cắt 03 DS1 Đại Thôn  tại trụ 

472TV/85.

-Đóng đẳng áp 474CN

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

66 10h00 12h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Xí nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Vĩnh Long 

(04 CN)

Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS1 

Ngã ba Bãi Vàng

Tại số 472TV/T97/17 đường dây 

22kV tuyến 472TV

-Xã Hưng Mỹ -Off chức năng tự đóng lại 

Recloser Hưng Mỹ tại trụ 

472TV/T97/07 (tuyến đường 

dây đang nhận điện từ MC 

472TV).

-Cắt  LBS Ngã Ba Bãi Vàng  tại 

trụ 472TV/T97/18.

-Cắt 03 DS 1 Ngã Ba Bãi Vàng  

tại trụ 472TV/T97/17.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

67 09h00 11h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Công ty CP 

Điện Quốc 

Huy (03 CN) 

và Điện lực 

Châu Thành 

(03 CN)

-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, 

MCCB định kỳ - tri ân k/hàng năm 

2026

- Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ 

trung thế (PB16080054058 - Hộ KD 

THANH HIỀN)

-Tại trạm Nhôm Kính Thanh 

Hiền trụ 472TV/T97/T47/01

-Xã Châu 

Thành

-Cắt LBFCO Nhôm Kính Thanh 

Hiền trụ 472TV/T97/47

-CBM 

định kỳ - 

Tri ân 

k/hàng 

năm 2026
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68 08h00 12h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(04 CN)

-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS2 

Ngã Ba Bãi Vàng

-Tại số 472TV/T97/19 đường dây 

22kV tuyến 472TV

-Xã Hưng Mỹ -Cắt LBS NT 472TV-471LD tại 

trụ 472TV/T97/89

Cắt 3 DS 2 NT 472TV-471LD 

tại trụ 472TV/T97/88

-Cắt  LBS Ngã Ba bãi Vàng tại 

trụ 472TV/T97/18.

-Cắt 03 DS2 Ngã Ba Bãi Vàng 

tại trụ 472TV/T97/19.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

69 08h00 12h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(02 CN)

Thay LA định kỳ -Tại số 472TV/T97/42 và 

472TV/T97/T22/4

-Xã Hưng Mỹ -Cắt LBS NT 472TV-471LD tại 

trụ 472TV/T97/89

Cắt 3 DS 2 NT 472TV-471LD 

tại trụ 472TV/T97/88

-Cắt  LBS Ngã Ba bãi Vàng tại 

trụ 472TV/T97/18.

-Cắt 03 DS2 Ngã Ba Bãi Vàng 

tại trụ 472TV/T97/19.

-Ngăn 

ngừa sự 

cố

70 15h00 16h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Công ty CP 

Điện Quốc 

Huy (03 CN)

-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, 

MCCB định kỳ - Tri ân k/hàng năm 

2026

-Tại trạm Bệnh viện lao và Bênh 

Phổi trụ 480TV/T163/03

-Xã Châu 

Thành

-Cắt LBFCO Bệnh Viện Lao và 

Bệnh Phổi trụ 480TV/163

-CBM 

định kỳ - 

Tri ân 

k/hàng 

năm 2026

71 15h00 16h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Điện lực 

Châu Thành 

(03 CN, 01 

TX)

-Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ 

trung thế (PB16080053114 - CÔNG 

TY TNHH TM&SX BẢO TIÊN)

-Tại trụ 480TV/P227/01 tuyến 

480TV

-ấp Khánh 

Lộc, xã Song 

Lộc

-Cắt ACB trạm Công ty Bảo 

Tiên Trà Vinh tại tủ hợp bộ đặt 

trong nhà.

-Cắt Recloser Công ty Bảo Tiên 

Trà Vinh trụ 480TV/P227/01.

-Cắt 03 DS Công ty Bảo Tiên 

Trà Vinh trụ 480TV/227.

(Khách hàng đã ký vận hành 

thuê)

-Bảo trì 

định kỳ 

trạm 

chuyên 

dùng

72 16h00 17h00 -Điện lực Châu 

Thành

-Công ty CP 

Điện Quốc 

Huy (03 CN) 

và Điện lực 

Châu Thành 

(03 CN)

-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, 

MCCB định kỳ - Tri ân k/hàng năm 

2026

- Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ 

trung thế (PB16080047054 - Doanh 

Nghiệp Tư Nhân Vạn Lợi)

-Tại trạm DNTN Vạn Lợi trụ 

480TV/P205/07

-Xã Châu 

Thành

-Cắt Recloser DNTN Vạn Lợi 

trụ 480TV/P205/07

-Cắt 03DS 1 Vạn Lợi tại trụ 

480TV/P205/01

-CBM 

định kỳ - 

Tri ân 

k/hàng 

năm 2026
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73 08h00 13h00 -Điện lực Trà 

Cú

-Cty TNHH 

Mai Thịnh 

Hưng( 07 

CN)

-Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách 

hàng( Ty TNHH vật liệu xây dựng 

Ba Vũ).

-Tại khoảng trụ a3-a5 lưới hạ áp 

trạm Ngã Ba 1 Trà Cú.

-Xã Trà Cú. -Cắt CB+3FCO trạm Ngã Ba 1 

Trà Cú trụ 475TR/58.

-Di dời 

theo yêu 

cầu 

khách 

hàng.

74 07h30 09h30 -Điện lực Cầu 

Kè

 -Điện lực 

Cầu Kè 

(3CN)

-Bảo trì Hệ thống đo đếm gián tiếp 

trung thế trạm VinFast Bà My 

(PB16030021651)

-Tại trụ 477CK/T105A/01 nhánh 

rẽ VinFast Bà My

-Ấp Bà My, xã 

Cầu Kè

-Cắt CB trạm VinFast Bà My tại 

trụ 477CK/T105A/02 (477CK)

-Cắt 03LBFCO VinFast Bà My 

tại trụ 477CK/105A (477CK)

-Cắt 03LBFCO VinFast Bà My 

A tại trụ 477CK/T105A/01 

(477CK)

-Bảo 

dưỡng

75 10h00 12h00 -Điện lực Cầu 

Kè

 -Điện lực 

Cầu Kè 

(3CN)

-Bảo trì Hệ thống đo đếm gián tiếp 

trung thế trạm Nguyễn Văn Phụng 

(PB16030021432)

-Tại trụ 477CK/P151A/01 nhánh 

rẽ Nguyễn Văn Phụng

-Ấp Thông 

Thảo, xã Cầu 

Kè

-Cắt 03LBFCO Nguyễn Văn 

Phụng tại trụ 477CK/151A 

(477CK)

-Bảo 

dưỡng

76 14h00 16h00 -Điện lực Cầu 

Kè

 -Điện lực 

Cầu Kè 

(3CN)

-Bảo trì Hệ thống đo đếm gián tiếp 

trung thế trạm May Hòa Phú 

(PB16030020812)

-Tại trụ  473CK/T159/T14/01 

nhánh rẽ May Hòa Phú

-Ấp Thạnh 

Phú, xã Tam 

Ngãi

-Cắt 03LBFCO May Hòa Phú 

tại trụ 473CK/T159/14 

(473CK)

-Bảo 

dưỡng

 - Phòng KHCN&CĐS (công bố trên Website Công ty);

- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);

- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

- Sở Công thương (báo cáo);

KT. GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc (điều hành);

Lê Thanh Phong

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện); 

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet:  https://cskh.evnspc.vn

Trân trọng./.
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